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	Số: 204/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 11 tháng 5 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN NGỌC HỒI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ngọc Hồi;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 135/TTr-STNMT ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 (kèm theo Thông báo số 260/TB-HĐTĐ ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện về việc thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi; Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngọc Hồi và hồ sơ)(1).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 83.936,25 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp có diện tích là: 77.334,93 ha.

- Đất phi nông nghiệp có diện tích: là 5.261,18 ha.

- Đất chưa sử dụng có diện tích là: 1.340,14 ha.

(Chi tiết có Biểu số 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 617,27 ha, trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp là: 541,68 ha.

- Thu hồi đất phi nông nghiệp là: 75,59 ha.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 524,23 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 523,76 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,47 ha.

(Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (đất phi nông nghiệp): 23,19 ha

(Chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo).

(Kèm theo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình.
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

2. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hóa đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; đối với các dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 chỉ được thực hiện thu hồi đất khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng.

5. Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

7. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh; CVP, các PCVP;
- Lưu VT, HTKT, KTTH, NNTN.BPN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Sâm


Biểu số 01: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Thị trấn Plei Kần
	Xã Pờ Y
	Xã Sa Loong
	Xã Đăk Xú
	Xã Đăk Nông
	Xã Đăk Kan
	Xã Đăk Dục
	Xã Đăk Ang

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...+(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	83.936,25
	2.510,63
	9.481,11
	18.197,30
	12.218,97
	9.575,48
	9.329,47
	8.648,66
	13.974,63

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	77.334,93
	1.850,13
	8.366,53
	17.048,31
	11.498,95
	8.854,41
	8.425,76
	8.174,10
	13.116,74

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.690,49
	61,02
	178,68
	221,63
	163,33
	201,32
	448,67
	356,53
	59,31

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	80,94
	
	
	
	
	
	80,94
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	17.210,05
	269,06
	1.950,91
	3.493,33
	3.626,73
	2.144,84
	1.621,19
	2.338,77
	1.765,22

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	19.260,61
	1.417,23
	4.036,95
	3.239,30
	2.444,86
	1.192,63
	4.761,87
	1.459,02
	708,76

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	7.133,24
	
	163,46
	
	
	
	
	
	6.969,78

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	10.732,30
	
	1.030,19
	9.565,51
	
	
	136,59
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	20.684,86
	17,80
	910,39
	480,23
	5.122,23
	5.284,53
	1.267,58
	4.004,44
	3.597,66

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	17.507,98
	
	916,41
	480,23
	5.046,70
	5.289,03
	
	3.900,65
	1.874,96

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	593,10
	85,02
	95,95
	45,73
	133,47
	22,27
	182,51
	13,50
	14,65

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	30,28
	
	
	2,57
	8,34
	8,82
	7,35
	1,85
	1,35

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.261,18
	656,58
	701,69
	887,91
	710,84
	490,57
	624,60
	439,83
	749,16

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	339,52
	25,17
	31,47
	139,81
	59,12
	7,95
	71,48
	4,53
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	7,33
	3,79
	0,48
	0,10
	0,05
	0,20
	0,23
	2,38
	0,10

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	26,50
	
	25,00
	
	
	1,50
	
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	64,80
	5,53
	53,91
	0,01
	
	
	
	5,35
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	94,39
	12,07
	23,08
	0,36
	1,42
	52,18
	5,18
	0,08
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	22,30
	
	2,70
	
	
	
	19,60
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	137,40
	2,54
	13,92
	4,90
	7,50
	57,26
	
	3,10
	48,18

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.238,57
	321,04
	275,74
	323,86
	380,97
	175,30
	261,66
	254,27
	245,73

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.542,10
	175,21
	248,72
	258,74
	283,34
	117,04
	174,53
	154,17
	130,34

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	107,54
	
	10,50
	47,60
	9,45
	2,27
	2,86
	
	34,86

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	9,90
	4,39
	0,55
	0,79
	2,30
	
	
	1,38
	0,48

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	5,30
	4,17
	0,13
	0,24
	0,08
	
	
	0,39
	0,30

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	44,39
	13,26
	5,68
	3,66
	3,54
	2,75
	4,83
	6,46
	4,23

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	14,67
	
	
	0,12
	7,03
	3,37
	1,97
	1,81
	0,37

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	430,23
	108,12
	4,50
	3,35
	66,04
	44,05
	52,41
	85,17
	66,58

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,62
	
	0,46
	
	
	
	
	0,16
	

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	0,16
	
	
	
	0,11
	
	
	0,05
	

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	22,88
	0,53
	
	
	
	
	22,35
	
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	4,89
	1,44
	
	1,84
	1,19
	
	
	
	0,42

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	49,06
	8,11
	5,03
	7,52
	7,89
	5,82
	2,71
	3,83
	8,15

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	6,83
	5,81
	0,17
	
	
	
	
	0,85
	

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2,68
	1,08
	0,35
	
	
	0,08
	0,94
	0,23
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	4,17
	3,48
	
	0,69
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	626,77
	
	166,48
	132,19
	118,55
	46,60
	79,18
	44,68
	39,08

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	220,18
	220,18
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	30,56
	17,98
	5,20
	0,60
	1,52
	0,69
	1,73
	2,12
	0,71

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	11,86
	2,46
	6,77
	0,33
	
	1,82
	
	0,25
	0,22

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.238,85
	37,07
	29,16
	233,65
	130,84
	126,68
	144,02
	122,85
	414,58

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	194,75
	4,16
	66,98
	51,40
	10,87
	20,19
	40,58
	
	0,56

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,55
	
	0,45
	
	
	0,10
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.340,14
	3,91
	412,88
	261,08
	9,18
	230,50
	279,11
	34,74
	108,73


Biểu số 02: KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Thị trấn Plei Kần
	Xã Pờ Y
	Xã Sa Loong
	Xã Đăk Xú
	Xã Đăk Nông
	Xã Đăk Kan
	Xã Đăk Dục
	Xã Đăk Ang

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+..(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	Tổng
	
	617,27
	105,96
	128,70
	28,72
	55,23
	29,97
	125,39
	50,48
	92,82

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	541,68
	98,55
	124,04
	25,61
	55,18
	29,72
	114,11
	24,88
	69,59

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	13,06
	1,36
	3,76
	0,89
	
	
	3,08
	0,97
	3,00

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	152,97
	24,15
	37,94
	7,50
	16,60
	18,49
	5,66
	13,89
	28,74

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	262,60
	72,50
	75,60
	17,19
	33,46
	6,73
	42,27
	10,02
	4,83

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	15,55
	
	0,50
	
	
	
	
	
	15,05

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	83,06
	0,30
	6,02
	
	5,12
	4,50
	49,15
	
	17,97

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	14,44
	0,24
	0,22
	0,03
	
	
	13,95
	
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	75,59
	7,41
	4,66
	3,11
	0,05
	0,25
	11,28
	25,60
	23,23

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,95
	0,95
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,60
	
	1,50
	0,10
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2,20
	
	2,20
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3,65
	0,73
	
	1,51
	
	0,20
	1,03
	0,18
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	2,53
	0,73
	
	1,00
	
	
	0,80
	
	

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,03
	
	
	
	
	
	
	0,03
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	1,09
	
	
	0,51
	
	0,20
	0,23
	0,15
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 10
	Đất danh lam thắng cảnh 
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,43
	
	0,43
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	3,67
	3,67
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,24
	
	0,09
	
	0,05
	
	
	0,10
	

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	62,41
	2,06
	
	1,50
	
	0,05
	10,25
	25,32
	23,23

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,44
	
	0,44
	
	
	
	
	
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 03: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Thị trấn Plei Kần
	Xã Pờ Y
	Xã Sa Loong
	Xã Đăk Xú
	Xã Đăk Nông
	Xã Đăk Kan
	Xã Đăk Dục
	Xã Đăk Ang

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...+(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	523,76
	98,55
	121,04
	25,61
	53,88
	29,72
	100,49
	24,88
	69,59

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	10,06
	1,36
	0,76
	0,89
	
	
	3,08
	0,97
	3,00

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	152,97
	24,15
	37,94
	7,50
	16,60
	18,49
	5,66
	13,89
	28,74

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	261,30
	72,50
	75,60
	17,19
	32,16
	6,73
	42,27
	10,02
	4,83

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	15,55
	
	0,50
	
	
	
	
	
	15,05

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	83,06
	0,30
	6,02
	
	5,12
	4,50
	49,15
	
	17,97

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,82
	0,24
	0,22
	0,03
	
	
	0,33
	
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
	LUA/LNP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
	LUA/LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RDD/NKR(a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NHR(a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR(a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	0,47
	0,47
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	Thị trấn Plei Kần
	Xã Pờ Y
	Xã Sa Loong
	Xã Đăk Xú
	Xã Đăk Nông
	Xã Đăk Kan
	Xã Đăk Dục
	Xã Đắk Ang


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+...(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	23,19
	
	4,52
	0,20
	
	
	0,50
	8,34
	9,63

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,50
	
	
	
	
	
	0,50
	
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,11
	
	
	
	
	
	
	0,11
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1,00
	
	1,00
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	1,22
	
	1,22
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	20,14
	
	2,08
	0,20
	
	
	
	8,23
	9,63

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	5,44
	
	1,98
	
	
	
	
	
	3,46

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	0,30
	
	0,10
	0,20
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo
	DGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	14,40
	
	
	
	
	
	
	8,23
	6,17

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hoá
	DDT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	23,19
	
	4,52
	0,20
	
	
	0,50
	8,34
	9,63


Biểu 10/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 HUYỆN NGỌC HỒI

	STT
	Hạng mục
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Diện tích hiện trạng (ha)
	Tăng thêm
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Sử dụng vào loại đất
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Công trình dự án được chuyển tiếp từ năm 2022 sang thực hiện năm 2023
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà trực quản giáo, hỏi cung, thăm gặp và tiếp tế tại Công an huyện Ngọc Hồi
	0.30
	0.30
	0.00
	CAN
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 255/QĐ - CAT-PH41 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà trực giáo, hỏi cung, thăm gặp và tiếp tế tại Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.)

	2
	Đất quốc phòng xã Đăk Kan (Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện Ngọc Hồi)
	50.00
	
	50.00
	CQP
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện Ngọc Hồi; Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện Ngọc Hồi)

	3
	Chốt dân quân thường trực xã Sa Loong
	3.00
	
	3.00
	CQP
	xã Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025)

	4
	Nhà làm việc công an xã Đăk Dục
	0.11
	
	0.11
	CAN
	Xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	5
	Nhà làm việc công an xã Đăk Nông
	0.20
	
	0.20
	CAN
	xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	6
	Nhà làm việc công an xã Đăk Ang
	0.10
	
	0.10
	CAN
	xã Đăk Ang
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	7
	Nhà làm việc công an xã Sa Loong
	0.10
	
	0.10
	CAN
	xã Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	1.1.2
	Công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2023
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhà làm việc công an xã Pờ Y
	0.09
	
	0.09
	CAN
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2023 (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	9
	Đất quốc phòng xã Đăk Nông
	7.95
	
	7.95
	CQP
	xã Đăk Nông
	KHSDĐ 2023

	10
	Nhà làm việc công an xã Đăk Kan
	0.23
	
	0.23
	CAN
	Xã Đăk Kan
	KHSDD 2023 (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	11
	Nhà làm việc công an xã Đăk Xú
	0.05
	
	0.05
	CAN
	xã Đăk Xú
	KHSDD 2023 (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	12
	Nhà làm việc công an thị trấn Plei Kần
	4.17
	
	4.17
	CAN
	TT Plei Kần
	KHSDD 2023 (Công văn 166/BCA-H2 ngày 26/3/2022 về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Bộ Công an trên toàn quốc)

	1.2
	Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất
	
	
	
	
	
	

	2
	Các công trình dự án còn lại
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Công trình dự án được chuyển tiếp từ năm 2022 sang thực hiện năm 2023
	
	
	
	
	
	

	13
	Nhà máy sản xuất dây thun cao su xuất khẩu (Công ty TNHH MTV Vận tải Minh Khôi Ngọc Hồi) (Trong Cụm CN Nông Nhầy II)
	1.50
	
	1,50
	SKN
	xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 19/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2022 của BQLKKT tỉnh)

	14
	Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	25.00
	
	25.00
	SKN
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 19/QĐ-BQLKKT ngày 17/2/2022 của BQLKKT tỉnh
QĐ 1213/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành đề án Phát triển KKT, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến 2030)

	15
	Dự án khai thác đá Secpentic
	2.70
	
	2.70
	SKS
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum V/v bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi; Giấy thăm dò số 412/GP-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum.)

	16
	Dự án khai thác vàng gốc (2 mỏ)
	19.60
	
	19.60
	SKS
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030)

	17
	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
	15.00
	
	15.00
	DGT
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (kinh phí 34.460 triệu đồng)

	18
	Đường nội bộ khu đấu giá (khu bệnh viện cũ)
	0.50
	
	0.50
	DGT
	Thị trấn Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 1.990 triệu đồng)(Tọa độ (1): 1625122,48 519582,64; (2): 1625246, 519616,87; (3): 1625255,69 519619,56; 4: 1625489,25 519684,27; (5): 1625555,82 1972,72))

	19
	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
	12.00
	
	12.00
	DGT
	TT Plei Kần, xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum)

	20
	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ Quốc lộ 40 vào cửa khẩu Đăk Kôi - Kon Tuy Neak (Việt Nam - Cam Pu Chia)
	2.90
	
	2.90
	DGT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	21
	Công trình đường vào chợ xã Pờ Y
	0.05
	
	0.05
	DGT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Ngọc Hồi)

	22
	Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+850 đường HCM, điểm cuối giao với Km1489+500 đường HCM)
	19.20
	3.41
	15.79
	DGT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Đường trung tâm thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao tại Km 1485+85 Đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao tại Km 1489+5 đường Hồ Chí Minh))

	23
	Đường Hoàng Thị Loan nối dài
	1.43
	
	1.43
	DGT
	TT Plei Kần, xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 5.000 triệu đồng))

	24
	Mở rộng đường bao phía tây thị trấn Plei Kần (điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giao tại Km0+882,5 đường bao phía Tây)
	0.30
	
	0.30
	DGT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 9.000 triệu đồng))

	25
	Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế - đường giao thông
	5.25
	
	5.25
	DGT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng các công trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025”)

	26
	Đường liên xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Rơ Nga
	13.00
	2.07
	10.93
	DGT
	xã Đăk Nông, xã Đăk Ang
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 392/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án; Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 160.000 triệu đồng))

	27
	Khắc phục sửa chữa đường lên chốt dân quân thường trực Pờ Y
	0.50
	0.08
	0.42
	DGT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (QĐ 2682/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 của UBND huyện phê duyệt chủ trương nâng cấp sửa chữa đường lên chốt dân quân thường trực xã Pờ Y; Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (Kinh phí 1.400 triệu đồng))

	28
	Khắc phục đoạn sạt lở mái taluy dương và nền mặt đường N5 - KKT CKQT Pờ Y.
	2.00
	
	2.00
	DGT
	TT Plei Kần, xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công văn số 3888/UBND-KTTH ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chủ trương sử dụng nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y)

	29
	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Pờ Y, tỉnh Kon Tum
	1.00
	
	1.00
	DGT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum)

	30
	Dự án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, thôn Đăk Mế_ công trình thủy lợi
	2.17
	
	2.17
	DTL
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum)

Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của ỦY ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Xây dựng các công trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025”

	31
	Kênh nhánh cấp 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đăk Long 1, huyện Ngọc Hồi
	1.50
	
	1.50
	DTL
	Xã Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 489/QĐ-BNNTCTL ngày 19/1/2020 về việt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Thiết kế BVTC-DT, KH lựa chọn nhà thầu hạng mục Kênh nhánh cấp 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Đăk Long 1)

	32
	Hiện đại hóa thủy lợi trên địa bàn huyện Đăk Tô - Ngọc Hồi thuộc dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu"
	13.80
	
	13.80
	DTL
	xã Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum")

	33
	Hồ Ia Tun (Dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia - Ia Tun)
	35.20
	0.34
	34.86
	DTL
	Xã Đăk Ang
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 3189/QĐ-BNN-KH, ngày 19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư Dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia - Ia Tun. Tổng mức đầu tư: 1.033 tỷ đồng; Vốn giai đoạn 2021-2025: 510 tỷ đồng; Tiến độ thực hiện từ năm 2023-2026)

	34
	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Pờ Y (Hồ Lạc Long Quân)
	1.83
	1.83
	
	DTL
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 111/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân); Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum kinh phí: 14,850 triệu đồng)

	35
	Mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi
	1.24
	
	1.24
	DYT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 26/8/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư và bổ sung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 3 bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum)

	36
	Chợ kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại
	5.20
	
	5.20
	DCH
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 3.000 triệu đồng)

	37
	Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
	0.24
	
	0.24
	DGD
	Xã Đăk Ang
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 5/1/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Chấp thuận bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi)

	38
	Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Ngọc Hồi
	7.03
	1.40
	5.63
	DTT
	xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/22 của UBND huyện Ngọc Hồi)

	39
	Trạm cắt 220kV Pờ Y và các đường dây 220kV đấu nối từ cụm nhà máy thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào Hệ thống điện Việt Nam
	22.65
	
	22.65
	DNL
	xã Đăk Xú; xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 4.700 triệu đồng); Quyết định số 1214/TTg-CN V/v chủ trương nhập khẩu điện từ Cụm nhà máy thủy điện NamKong 1,2,3 nhà máy thủy điện Nam Emoun (Lào) và các công trình lưới điện 220kV phục vụ đấu nối

	40
	Thủy điện Plei Kần Hạ
	35.57
	
	35.57
	DNL
	TT Plei Kần, Xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư Dự án: thủy điện Plei Kần Hạ của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Tân Phước

Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Plei Kần Hạ)

	41
	Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei của công ty cổ phần Tân Tấn Nhật.
	2.84
	
	2.84
	DNL
	xã Đăk Dục, xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 chủ trương đầu tư và công văn 4191/UBND-KTHT ngày 9/11/2020 về thỏa thuận vị trí xây dựng trạm biến áp 110kV và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật)

	42
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi (Hạng mục: Thi công xây dựng lưới điện huyện Ngọc Hồi sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi)
	16.64
	
	16.64
	DNL
	xã Đăk Kan, xã Đăk Xú, xã Đăk Ang, xã SaLoong, xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum)

	43
	Thủy điện Đăk Pô Cô 1
	83.30
	
	83.30
	DNL
	Xã Đăk Dục, Xã Đăk Ang, Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

	44
	Đấu nối đường dây điện (Thủy điện Plei Kần)
	2.71
	
	2.71
	DNL
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (Đang thực hiện đấu nối đường dây điện)

	45
	Nhà thờ Sa Loong
	1.84
	
	1.84
	TON
	Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Văn bản số 143/SNV-TG ngày 22/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum)

	46
	Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi
	6.80
	
	6.80
	DRA
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi)

	47
	Nhà máy xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi và vùng phụ cận (Công ty CP ECO-H)
	14.80
	
	14.80
	DRA
	xã Đăk Kan, TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	48
	Mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Plei Kan (Hai bên đường trung tâm TT Plei Kần)
	8.00
	
	8.00
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 5.000 triệu đồng)

	49
	Dự án xây dựng khu đô thị mới Plei Kần (Khu dân cư mới thị trấn Plei Kần)
	30.35
	
	30.35
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Công trình đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đề nghị chuyển tiếp để thực hiện) Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 5/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc triển khai Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 3 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới thị trấn Plei Kần.

	50
	Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thị trấn Plei Kần (Khu dân cư Phía Nam thị trấn Plei Kần)
	6.00
	
	6.00
	ODT
	Thị trấn Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 2566/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 3.300 triệu đồng)

	51
	Xây dựng trung tâm VHTT phục vụ công nhân lao động và đoàn viên công đoàn kết hợp xây dựng trụ sở làm việc của liên đoàn lao động huyện Ngọc Hồi
	0.26
	
	0.26
	TSC
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	52
	Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Đăk Kan
	1.03
	0.75
	0.28
	TSC
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt chủ trương xây dựng công trình Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Đăk Kan)

	53
	Trụ sở cơ quan, doanh nghiệp
	5.00
	
	5.00
	DTS
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

	2.1.2
	Công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2023
	
	
	
	
	
	

	54
	Mở rộng Trường PT DTBT THCS Ngô Quyền
	1.20
	0.77
	0.43
	DGD
	Xã Đăk Ang
	KHSDD 2023 (Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Kinh phí 6.769 triệu đồng)

	55
	Thủy điện Đăk Roong và đấu nối đường dây 110kV - Trạm Pờ Y 1
	17.66
	
	17.66
	DNL
	xã Đăk Ang
	KHSDD 2023 (Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Roong)

	56
	Đường vào khu xử lý bãi rác tập trung của huyện
	3.00
	1.00
	2.00
	DGT
	TT Plei Kần, xã Đăk Kan
	KHSDD 2023 (Kế hoạch năm 2023. Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình)

	2.2
	Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Công trình dự án được chuyển tiếp từ năm 2022 sang thực hiện năm 2023
	
	
	
	
	
	

	57
	Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản (NTS) sang cây lâu năm (CLN)
	13.62
	
	13.62
	CLN
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	58
	Mở rộng mỏ khai thác đá hợp tác xã Vạn Thành
	4.00
	1.51
	2.49
	SKX
	xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	
	Mở rộng sân công nghiệp hợp tác xã Vạn Thành
	1.00
	0.90
	0.10
	PNK
	xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	59
	Khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT (Thanh Ngọc)
	2.50
	
	2.50
	SKX
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng thôn I ệc, xã Pờ Y, Tỉnh Kon Tum)

	
	Sân công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT (Thanh Ngọc)
	1.12
	1.12
	
	PNK
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng thôn I ệc, xã Pờ Y, Tỉnh Kon Tum)

	60
	Mỏ cát Minh Khôi
	0.90
	0.90
	
	SKX
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	
	Xây dựng sân công nghiệp phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXDTT
	0.10
	0.10
	
	PNK
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	61
	Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (Công ty TNHH Đức Tiến)
	1.00
	1.00
	
	SKX
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	62
	Khai thác cát làm VLXDTT (Công ty TNHH 87)
	1.84
	1.60
	0.24
	SKX
	Xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	63
	Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (Cty CP khoáng sản Sài Gòn - Pờ Y)
	12.30
	
	12.30
	SKX
	Xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	64
	Khai thác đá làm VLXD thông thường (Công ty TNHH xây lắp và thương mại Hoàng Quân)
	1.80
	1.05
	0.75
	SKX
	Xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	65
	Dự án Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (2 vị trí)
	6.50
	
	6.50
	SKX
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	66
	Khai thác đất làm VLXD thông thường xã Đăk Xú
	4.90
	
	4.90
	SKX
	xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	67
	Khai thác đất làm VLXD thông thường xã Đăk Xú
	2.60
	
	2.60
	SKX
	xã Đăk Xú
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	68
	Khai thác đất làm VLXD thông thường xã Pờ Y
	3.80
	
	3.80
	SKX
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	69
	Khai thác đất làm VLXD thông thường xã Sa Loong
	3.50
	
	3.50
	SKX
	xã Sa Loong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	70
	Điểm trường tiểu học huyện chuyển mục đích sang đất khu vui chơi giải trí
	0.51
	
	0.51
	DKV
	Xã SaLoong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	71
	Cửa hàng xăng dầu Đăk Dục
	0.06
	0.06
	
	TMD
	Xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	72
	Cửa hàng xăng dầu Pờ Y
	0.11
	0.11
	
	TMD
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	73
	Cửa hàng xăng dầu Plei Kần 02
	0.25
	0.25
	
	TMD
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	74
	Cửa hàng xăng dầu Plei Kần 01
	0.19
	0.19
	
	TMD
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu của doanh nghiệp)

	75
	Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại.
	0.35
	
	0.35
	TMD
	Xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	76
	Công trình thương mại, dịch vụ
	52.22
	
	52.22
	TMD
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh)

	76.1
	Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ
	1.63
	
	1.63
	TMD
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	76.2
	Đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics, kho bãi, dịch vụ CKQT Pờ Y
	12.00
	
	12.00
	TMD
	Xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp

	77
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.72
	
	0.72
	ONT
	xã Pờ Y
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	78
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.90
	
	0.90
	ONT
	Xã SaLoong
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	79
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.77
	
	0.77
	ONT
	xã Đăk Nông
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	80
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.75
	
	0.75
	ONT
	xã Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	81
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.73
	
	0.73
	ONT
	xã Đăk Dục
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	82
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.50
	
	0.50
	ONT
	xã Đăk Ang
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	83
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị
	0.05
	
	0.05
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Nhu cầu hộ gia đình cá nhân)

	2.2.2
	Công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2023
	
	
	
	
	
	

	84
	Chuyển mục đích đất trồng lúa nước còn lại (LUK) sang đất trồng cây hàng năm (NHK)
	3.00
	
	3.00
	HNK
	xã Pờ Y
	KHSDD 2023 (Nhu cầu của hộ gia đình cá nhân)

	85
	Dự án nông nghiệp công nghệ cao trồng cây dược liệu, trồng nấm của ông Trần Văn Thưởng
	2.50
	1.20
	1.30
	NKH
	xã Đăk Xú
	KHSDD 2023 (Nhu cầu của hộ gia đình cá nhân)

	86
	Đầu tư cơ sở hạ tầng điểm du lịch cộng đồng thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục (GPMB mở rộng khuôn viên và chỉnh trang một số hạng mục...)
	5.00
	
	5.00
	TMD
	Xã Đăk Dục
	KHSDD 2023 (Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện Ngọc Hồi)

	87
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	2.60
	
	2.60
	ONT
	xã Pờ Y
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	88
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.42
	
	0.42
	ONT
	Xã SaLoong
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	89
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	1.24
	
	1.24
	ONT
	xã Đăk Nông
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	90
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	0.95
	
	0.95
	ONT
	xã Đăk Kan
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	91
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn
	6.65
	
	6.65
	ONT
	Đăk Xú
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	92
	Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị
	6.00
	
	6.00
	ODT
	TT Plei Kần
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	2.3
	Các khu vực sử dụng đất khác
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Chuyển tiếp từ năm 2022 sang thực hiện năm 2023
	
	
	
	
	
	

	93
	Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố, thành phố của tỉnh Kon Tum (KfW 3.1)
	0.08
	
	0.08
	DNL
	TT Plei Kần, Đăk Kan
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Đăng ký để làm thủ tục hồ sơ giao đất)

	94
	Đấu giá quyền sử dụng đất Khu bệnh viện cũ - Đường Nguyễn Huệ
	0.60
	
	
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 1571/QĐ-UBND của UBND huyện Ngọc Hồi về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021)

	95
	Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư mới - Khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi
	12.70
	
	
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Ngọc Hồi để xây dựng công trình Mở rộng khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi; Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất số 496/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện Ngọc Hồi)

	96
	Đấu giá quyền sử dụng lô đất Đường Nguyễn Trung Trực - Tô Vĩnh Diện
	0.02
	
	
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 1571/QĐ-UBND của UBND huyện Ngọc Hồi về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021)

	97
	Đấu giá lô đất quy hoạch trung tâm hành chính (Khu dân cư mới)
	0.02
	
	
	ODT
	TT Plei Kần
	KHSDD 2022 chuyển tiếp (Quyết định 1571/QĐ-UBND của UBND huyện Ngọc Hồi về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2021)

	2.3.2
	Đăng ký thực hiện trong năm 2023
	
	
	
	
	
	

	98
	Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền
	0.04
	0.04
	
	ODT
	TT Plei Kần
	Nhu cầu sử dụng đất của địa phương

	99
	Giao đất các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý
	0.03
	0.03
	
	ODT
	TT Plei Kần
	Tờ 35 thửa 216,217,218 (Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc phê duyệt danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý tại địa bàn thị trấn Plei Kần)

	100
	Xây dựng trụ sở làm việc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
	0.22
	0.22
	
	DTS
	Pờ Y
	KHSDD 2023 (Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hồi)

	
	
	0.8
	0.80
	
	DTS
	Đăk Nông
	KHSDD 2023 (Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngọc Hồi)

	101
	Thuê đất bổ sung trồng rừng sản xuất của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam
	16.89
	16.89
	
	RSX
	Xã Đăk Xú
	Công văn số 4308/UBND-NNTN ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện kết luận thanh tra đối với công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam

	
	
	274.35
	274.35
	
	RSX
	Xã Đăk Kan
	

	
	
	30.43
	30.43
	
	RSX
	Xã Đăk Dục
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

PAT VAN PE

Pat dai 13 tai nguyén quy gia cua Quéc gia, la tu liéu san xuét dic biét,
thanh phan quan trong hang dau ciia moi truong song, dia ban xay dung cac cong
trinh kinh té - vin héa - xa hdi, to chirc cac hoat dong phat trién kinh té, dan sinh
va an ninh, quéc phong. Tai Diéu 54 Hién phap nudc Cong hoa xa hdi chu nghia
Viét Nam nam 2013 quy dinh “Dét dai 1a tai nguyén dic biét cua Qudc gia,
ngudn lyc quan trong phat trién dat nudc, dugc quan ly theo phap luat”. Chinh vi
vy quan ly, st dung dat dai c6 hiéu qua, tiét kiém 1a nhiém vu quan trong cua
Nha nudc, 1a yéu to quyét dinh sy phat trién mot cach bén viing cua nén kinh té,
dam bao muyc tiéu 6n dinh chinh trj - xa hoi.

Cong tac quy hoach, ké hoach sir dung dat c6 vai tro rat quan trong trong
cong tic quan ly dat dai. Luat D4t dai naim 2013 néu rd nguyén tac s dung dat
phai ding quy hoach, ké hoach str dung dét, quy dinh cin cr dé giao dat, cho
thué dat phai dwa vao quy hoach, ké hoach sir dung dat. Thong qua két qua thyc
hién quy hoach, ké hoach st dung dat da gop phan dam bao tinh thong nhat
trong cong tac quan ly nha nudc vé dat dai. Quy hoach sur dung dat ¢ cdc cap
gitip nha nudc thyc hién dugc quyen dinh doat vé dat dai, ndm chic quy dat,
dam bao co s¢ phap 1y quan trong cho cong tac giao dat, cho thué dat, chuyén
muc dich str dung dat, thu hoi dat, 1ap ho so dia chinh va céap gidy chimg nhan
quyen sir dung dat dua cong tac quan 1y dat dai ¢ cac dia phuong di vao né nép.
Pong thoi dam bao cho viéc chi dong danh quy dat hop 1y cho phat trlen cua
cac nganh, cac linh vuc, ddp Gmg nhu cau dat dai cho x4y dung co s& ha tang xa
h01 xdy dung cdc khu cong nghiép, khu d6 thi, thuong mai, dich vu, khu din

. gbp phan quan trong thic day qua trinh phat trién kinh té, giit vitng on
dmh tinh hinh xa hoi dap tmg yéu cau cong nghiép hod va hién dai hoa dat
nuéc. Quy hoach str dung dat dam bao sir dung dat tiét kiém, hop 1y, c6 hiéu
qua, bao vé€ canh quan va moi truong sinh thai.

Thuc hién ¥ kién chi dao ctia S Tai nguyén va Mbi trudng tai Cong véan
5O 1840/STNMT-CCQLDD ngay 07/7/2022; Can cir vao quy hoach, ké ‘hoach
str dung dat cap huyén va nhu cau st dung dat trong nam 2023 cua cac cap, céc
nganh trén dia ban huyén. UBND huyén d3 tién hanh xay dung: “Ké hoach sir
dung dat nim 2023 huyén Ngoc Ho6i” nhim xac dinh dién tich cdc loai dat
theo nhu cau sir dung dat ctia cap huyén, cap xa trong nam ké hoach. Pong thoi
xéac dinh vi tri, dién tich dat phai thu hoi dé thuc hién cong trinh, dy 4n va dién
tich dat can chuyén muc dich str dung d6i voi céc loai dat phai xin phép theo
ding quy dinh.
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

1. Can cr phap ly thyce hién:

Luat Dat dai ngay 29 thang 11 ndm 2013;

Luat stra dbi, bd sung mot s6 diéu cua 37 Luét co lién quan dén quy hoach
ngay 20/11/2018;

~ Nghi dinh sO 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cta Chinh phu Quy dinh chi

tiét th1 hanh mot so6 di€u cua Luat Dat dai;

Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP ngay 06/01/ 2017 ciia Chinh phu Sira d6i, bo
sung mot s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dat dai;

Nghi dinh s6 148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 ctia Chinh phu sira doi, bo
sung mdt s6 nghi dinh quy dinh chi tiét thi hanh Luat Dat dai.

Thong tu sd 27/2018/TT-BTNMT ngay 14/12/2018 cua Bo Tai nguyén va
Moi truong Quy dinh ve thong ke, kiém ké dat dai va 1ap ban d6 hién trang sur
dung dat;

Thong tu sb 01/2021/TT-BTNMT ngay 12/4/2021 cua B§ Tai nguyén va
M6i truong quy dinh chi tiét viée lap, diéu chinh quy hoach, ké hoach st dung
dat;

Thong tu sb 11/2021/TT-BTNMT ngay 06/8/2021 cua B¢ Tai nguyén va
Moi truong Ban hanh Dinh murc kinh t€ - ky thuat 1ap, di€u chinh quy hoach, ké
hoach str dung dat;

Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31/12/2019 ctia UBND tinh Kon

Tum Ban hanh bang gia dat dinh ky 05 nam (2020 - 2024) trén dia ban tinh Kon
Tum;

Quyét dinh sd 53/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 ctia UBND tinh Kon
Tum vé viéc ban hanh quy dir}h cu thé mot s6 nd1 dung vé boi thuong, ho tro,
tai dinh cu khi Nha nudc thu hoi dat trén dia ban tinh Kon Tum;

Quyét dinh 52/2021/Qb-UBND ngay 31/12/2021 cua UBND tinh Kon
Tum quy dinh h¢ s6 di€u chinh gia dat nam 2022 trén dia ban tinh Kon Tum:;

Nghi quyet s 66/NQ-HPND ngay 09/12/2021 cua Hoi ddng nhan dan tinh
Kon Tum vé danh muc cac du an can thu hoi dat nam 2022 va cac du an c6 nhu
cau chuyén muc dich str dung dét trong laa, dat rimg phong hd vao muc dich
khac trén dia ban tinh Kon Tum;

Nghi quyet s6 97/NQ-HPND ngay 12/12/2022 cua Hoi dong nhan dan tinh
Kon Tum vé danh muc cac du an can thu hoi dat nam 2023 dia ban tinh Kon
Tum;

Nghi quyet sO 98/NQ-HDND ngay 12/12/2022 cua Hoi dong nhan dan tinh
Kon Tum vé viéc chuyen muc dich st dung dat trong laa, dat rimg phong ho
vao muc dich khac dé thuc hién cac du 4n trén dia ban tinh Kon Tum;
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

Quyét dinh s0 481/QD-UBND ngay 05/01/2021 ctia UBND tinh Kon Tum
vé viéc phé duyét diéu chinh quy hoach tong thé phat trién kinh té - x4 hoi cua
huyén Ngoc Hbi dén nim 2020, dinh huéng dén nam 2025;

Nghi Quyét sd 01/2022/NQ-HDND ngay 07 thang 1 nam 2022 cua Hoi
ddng nhan dan huyén Ngoc Hoi vé viéc théng qua quy hoach sir dung dat thoi
2021-2030 huyén Ngoc Hoi.

Quyét dinh sd 112/QP-UBND ngay 07/03/2022 ctia Uy ban nhan dan tinh
Kon Tum vé viéc phé duyét quy hoach st dung dat thoi ky 2021-2030 cia
huyén Ngoc Héi, tinh Kon Tum.

~ Quyet dinh s6 296/QD-UBND ngay 19/05/2022 ctia UBND tinh Kon Tum
veé viéc phé duy¢t Ke hoach stir dung dat nam 2022 cua huyén Ngoc Hoi;

2. Co sé dir liéu lap ké hoach sir dung dat nim 2023:

- Béo céo thuyét minh Ké’hoach sfg: dung dat dén nam 2022 huyén Ngoc
Ho61 dugc phé duyét theo Quyét dinh s6 296/QD-UBND ngay 19/5/2022 cua
UBND tinh Kon Tum;

- Béo cdo thuyét minh Quy hoach st dung dat thoi ky 2021-2030 cua
huyén Ngoc Hoi, tinh Kon Tum theo Quyét dinh s6 112/QD-UBND ngay
07/03/2022 cua Uy ban nhan dan tinh Kon Tum;

- Béo cdo Tinh hinh thuc hién nhiém vu kinh té - x3 hoi, quéc phong, an
ninh nam 2022; phuong huéng, nhi¢m vy nam 2023

- Ho so thong ké dat dai huyén Ngoc Hoi nam 2021.

- Nién giam théng ké nam 2020.

- Nhu cau st dung dat ctia cac nganh, cac dia phuong trong nim 2023.
* No6i dung bdo cdo thuyét minh gdm céc ndi dung sau:

- DBit vén dé

- I: Khéi quét vé diéu kién tu nhién, kinh té, xa hoi.

- 1II: Két qua thyuc hién ké hoach str dung dt nam trude.

- III: Lap ké hoach sir dung dat.

- IV: Giai phép t6 chiic thyc hién ké hoach st dung dat.

- Két luan va kién nghi.
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

I. KHAI QUAT VE PIEU KIEN TU NHIEN, KINH TE, XA HOI
1.1. Khai quat vé diéu kién ty nhién
1.1.1 Piéu kién tw nhién

a. Vi tri dia ly:
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Huyén Ngoc Hbi ndm vé phia Tay Béq cua tinh Kon Tum, cach trung tdm
thanh pho Kon Tum khoang 60 km theo Qudc 16 14;

- Toa dd dia ly:
+Tur 14°30°10” dén 14°57°10” Vi d6 Bic;
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

+ Tir 107°30°45” dén 107°47°35” Kinh d6 Dong.

- Ranh gié1 hanh chinh:

+ Phia Bac: Giap huyén Dik Glei;

+ Phia Nam: Giap huyén Sa Thay;

+ Phia Bong: Giap huyén bak To;

+ Phia Tay: Giap nudc Lao voi duong bién gioi chung 1a 34 km va duong
bién gidi chung véi nude Cam Pu Chia 1a 13km.

Toan huyén Ngoc Hoi gém c6 8 x4, thi trdn trong do thi tran Plei Kan
trung tam hanh chinh cua huyén.

b. Dia hinh, dia mgo:

~ Huyén Ngoc Hoi nam trong khu vuc dia hinh ndi trung binh va khu vuc
thap tring cua tinh Kon Tum. Nhin chung dia hinh cta huyén cao ¢ phia Dong -
Bac, Tay - Tay Nam va thoai dan theo huong Dong Nam. Do doc cac suon ni tir
15%dén 25°.
Dia hinh ctia huyén dugc chia thanh 3 dang chinh:

* Dia hinh déi niii cao: La nhimg khu vic c6 d6 cao tir 800 - 1780 m. Tap
trung ¢ phia Pong thudc xd Pak Ang c6 cac dinh nui cao nhu: Ngok Chién
(1.777m), Ngok Xi Né (1.544m), Ngok Kup (1.311m), Ngok Trang (1.300m). O
phia Tay Quéc 1 14 thudce cac xa Pk Duc, Pk Nong, Pik Xu c6 ddy nui cao
gom céac dinh nhu: Ngok Xiét (1 284m), Ngok Cem Put (1.209m), Ngoc Bia
(1.253m) Ngok Ko Nang (1.063m). O phia Nam khu vuc giap huyén Sa Thay
va phia Tay Nam gidp bién gi¢i Lao, Cam Pu Chia c6 cac dinh nui cao nhu:
Chu Yach (888m, Ngok Bor Béang (1.153m) thudc dia ban P& Y va xa Sa
Loong. Dang dia hinh nay c6 dién tich khoang 23.880 ha chiém 28,28% dién
tich ty nhién cua huyén voi cac day nui chay theo hudng Bic Nam cao ¢ dinh
roi thoai vé phia Tay Nam. D cao trung binh so v6i mat nudc bién > 900m.
Dia hinh chia cit hiém trd va co xu hudng thap dan tir Bic xubng Nam. Trén
dang dia hinh nay chu yéu 1a dién tich rimg ty nhién.

* Pia hinh doi nii trung binh: Pay 13 dang dia hinh chu yéu cua huyén
v6i khoang 58.045 ha, chiém 68,73% dién tich ty nhién, nim trong khu vuc c6
d6 cao tir 600 - 800m, bao gdm cac day doi nui thap tiép giap giita viing nii cao
va vung thap triing, phan bd chi yéu & khu vyc trung tdm huyén, doc 2 bén
quéc 10 14, 14C va quéc 160 40. Do cao trung binh khoang 700 m so véi muc
nudc bién, dia hinh c6 dang luon song chia cat nhe. Viéc phét trién san xuat va
dau tu xay dung co so ha tang, cac cong trinh dan sinh cua huyén déu tap trung
trén dang dia hinh nay véi khoang 30.000 ha dat san xuat néng nghiép va 4.090
ha dét phi nong nong nghiép. Phén con lai 13 dién tich rimg ty nhién nim tiép
giap v6i khu vue ddi nui cao.
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Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

* Pia hinh déi nii thdp: Dang dia hinh nay phan b & khu vuc c6 d6 cao
ttr 280 - 400m, dd cao trung binh khoang 350 m so véi muc nudc bién, tap trung
nhiéu ¢ khu vyc ha luu sudi Dk Xua giap véi Lao va sd it ¢ khu vuc phia Nam
xd Sa Loong giap huyén Sa Thay. Dang dia hinh nay c6 dién tich khoang 2.530
ha, chiém 3,0% dién tich tu nhién cua huyén, day la dang dia hinh dugc boi tu &
ha luu song sudi nén kha bang phéng, tao thanh cac dai dong bang hep doc hai
bén subi.

c. Khi hdu:

Huyén c6 khi hau nhiét doi gio mua, chiu anh hudng cua khi hdu vung cao
nguyén. Mot ndm c¢6 2 mua: mua mua tu thang 5 dén thang 10, mua kho o
thang 11 dén thang 4 ndm sau. Huyén nam trong tiéu ving khi hau nhiét déi am
nui trung binh Tay Ngoc Linh va vung triing tinh Kon Tum.

Tiéu ving khi hdu nhiét déi am nii trung binh Tdy Ngoc Linh: gdm cac xa
phia Bic huyén (xa Pik Ang, Pak Duc, Pik Nong mot phan xa Pik Xa va thi
tran Plei Kan) Nhi¢t d§ trung binh < 21°C, lugng mua trung binh 2000 -
2200mm; dd am binh quéan 82 - 84%.

- Tiéu ving khi hdu nhiét déi dm ving tring Kon Tum: Thudc cac x4 phia
Nam huyé¢n (Thi tran Plei Kan, xa Dik Xu, Pik Kan, PO Y va x3 Sa Loong).
Nhiét do trung binh 23 - 24°C; lugng mua trung binh 1800 - 2000mm; do am
trung binh 78 - 82%.

* Nhiét do: Nhiét do trung binh nim khoang 22.4°C, nhiét do trung binh
cao nhat khoang 30,5°C, nhiét do trung binh thap nhat 15°C. Nhiét do thang
thap nhat 7,5°C (thang 1), nhiét d6 thang cao nhéat 34,5°C (thang 4), bién do
nhiét giita ngdy va dém giao dong tir 10°C dén 15°C. Do dic diém cua dia hinh
¢ khu vuc phia Bic huyén nhiét do thép hon.

Téng nhiét dg tai khu vyc & mic tuong ddi cao, phé) bién dat tir 8000°C -
8200°C. O khu vuc phia Bac huyén nhiét dé phd bién tir 8000°C - 8100°C, khu
vuc phia Nam huyén phd bién tir 8100°C - 8200°C. Tong nhiét d6 trong nam dat
khoéang 8100°C.

* Ché do mwra: Luong mua trung binh nhiéu nam 2.000 - 2.200 mm, khu
vuc phia Bac huyén do chiu anh huéng cua khi hau ndi cao trung binh Tay
Ngoc Linh luong mua 16n hon phd bién tir 2000 - 2200mm, Khu virc phia Nam
huyén chiu anh huéng cia khi hau ving triing Kon Tum, lugng mua pho bién tix
1800 - 2000mm. Ché do mua dugc chia thanh hai mua:

- Mua mua bat dau tir thang 5 két thuc vao thang 10, chiém t&i 90% tong
lugng mua ca nam. Mua nhiéu thuong xuat hién tir thang 6 dén thang 9, luong
mua binh quan thang dat 350 mm,;

- Mua khé thudng bat dau tir thang 11 va két thuc vao thang 4 nim sau.
Mua khé mua it, lugng mua chiém khoang 10% luwong mua ca nam. Thang c6
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lugng mua it tir thang 12‘dén thang 2 nim sau, lwong mua trung binh phd bién
khoang 5,1mm, thang 1 hau nhu khong c6 mua.

* Ché do am: Ché d6 4m phu thudc vao ché d6 mua va theo khu vue. Thoi
ky hinh thanh gié mua Tdy Nam (thang 5 dén thang 10) 1a thoi ky c¢6 dd 4m cao
(tir 87% - 90%), thoi ky hinh thanh gié mua Déng Béc (tir thang 11 dén thang 4
nim sau) 13 thoi ky kho han, d6 am thap (74 - 81%). P6 am trung binh nim
79,5% trong d6 cac ving nui cao nhu vung phia Pong Béic huyén, khu vyuc ngi
ba bién gidi, vuon Qudc gia Chu Mom Ray c¢6 d6 4m cao 85%. Cac ving binh
nguyén, vung triing thap do am 75 - 80%. Thang c6 d6 am thap nhit 70% (thang
3), thang c6 d6 am cao nhat 90% (thang 8).

* Lu’(_)'ng‘bf')c hoi: Cing mang ddc thu cua vung Tay Nguyén, khu vuc
huyén Ngoc Hoi c6 luong boc hoi kha 16n, trung binh trén 1232,9mm.

~ * Ché d9 gi6: Ché do gi6 phu thudc theo mia voi hai huéng chinh 1a Dong
Bac va Tay Nam, toc do gio trung binh 5,2 m/s.

- Gi6 Pong Bac xuit hién vao cac thang mua mua, bit dau tir thang 11 dén
thang 4 nam sau, toc do gio tur 3,0 - 5,5 m/s, riéng khu vuc phia Bac huyén do
dia hinh cao nén toc do gid co thé dat tir 4,5 - 5,5 m/s;

- Gi6 Tay va Tay Nam xuat hién trong cac thang mua kho tir thang 5 dén
thang 10, toc do gid dat tir 2,5 - 3,5m/s.

d. Thuy vin:

Véi dac diém cua hé thong song sudi trén dia ban huyén, hinh thanh &
nhimg khu vuc c6 dia hinh cao, doc nén séng sudi thuong hep va bién d6i manh
m¢ theo thoi gian. Hang nam c6 hai mua dong chay: mua 1 va mua kiét. Mua 1
thudng dén mudn hon mua mua 2 thang, 1i thuong bat dau tir thang 7 dén thang
11, v6i luong dong chay trong mua 1i chiém trén dudi 70% luong dong chay
nam.

Mua kiét kéo dai 7 thang tu thang 12 nam trudc dén thang 6 nam sau.
Luong dong chay mua kiét chi chiém khoang 30% luong dong chay nam, cac
thang 2, 3 va thang 4 1a thoi diém kiét nhat.

Hé thong song subi trén dija ban huyén kha phong pht, phan 16n 13 song
sudi dau ngudn. Véi nhitng song suoi chinh nhu sau:

- Séng Pak P6 Ké: Bat nguodn tir ving nai cao Ngoc Linh, chay vé phia
Nam, doan chay qua huyén dai 40km, d6 rong long song trung binh khoang 40 -
50m. Pay la song 16n trong khu vuc, tong luong dong chay nam kha 16n khoang
2375.10°m’ chiém 26,07% tong luong dong chdy nim toan tinh. Séng 1 ranh
gidi gitta xa Pak Ang va xa Pak Duc, Pak Nong. Song c6 nudc quanh nim
nhung do long song dbc, trén song c6 nhiéu ghénh thac nén kha ning bdi dip
phu sa khong 16n.
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- Suéi Pdk Xui: Bat ngudn tir phia Nam nui Ngok Morang, dai khoang 29
km, c6 hudng chay tir Pong sang Tay, nhép vao sudi bak Xou cua Lao sau do
d6 vao song Mé Kong. Do subi chay qua trién ndi cao phia Bic dudng Qudc 16
40, dudi chan day Ngok Cem Put - Ngok Bia - Ngok Ko Neng va hai day phia
Nam Dik X nén long sudi doc va co nhiéu ghénh thac nude chay xiét. Do do
tuy 1a sudi 16n c¢6 nuéc quanh nim nhung kha ning gitt nude kém va kho boi
dép phu sa.

- Suéi Pdk H’Niéng: Bat ngudn tir nui Ngok Kang Tiat chay tir Tay sang
DPéng, doc theo dudng qudc 16 40, sudi dai khoang 22 km sau d6 d6 vao song
P6 K6 canh cau Pak Mét Vi subi chay giira hai trién nai cao nén ¢ hon 20 khe
sudi nho do vao, cung cap mot luong nude dang ké, hién tai trén dong subi nay
da c6 ho chira nudc Pk H’Niéng.

- Suéi Pak Kal: Bit ngudn tir trung tdm vuon Qudc gia Chu Mom Ray,
sudi dai khoang 14km, chay qua khu vuc trung tdm xa Dik Kan va nhap luu véi
sudi Pik Klong tai thon Hoa Binh x3 Pak Kan (QL14C) sau d6 d6 vao Pak
H’Niéng tai ranh gi6i phia Nam thi tran Plei Kan. Pay 1a sudi 16n c¢6 nudc
quanh nam, do chay qua khu vuc c6 dja hinh bang phang nén sudi da bdi dap
tao thanh canh déng laa tai khu vuc xa Dik Kan.

Ngodi ra trén dia ban huyén con c6 nhiéu subi nhanh phan b6 & hau hét cac
xa nhu: Pak Na, bak Tral, Pak Co Na, bak Piu (Pak Ang), Pak Ro Long, Pak
Vai (Bak Duc), bk Ro Ling, bak Trui (Bak Nong ), bak Ho Niang, Dak
Klong ¢ xa bak Kan, bak Ho Drai ¢ xa Sa Loong,...

1.1.2. Céc nguon tai nguyén:

a. Tai nguyén dit:

Theo két qua diéu tra, khao sat cua Vién nghién ctu quy hoach nong
nghiép, nong thon du an “Diéu tra, danh gia chat lugng dat, tiém nang dat” thi
huyén Ngoc Hoi c6 4 nhoém dat chinh vé1 7 don vi phan loai dat:

Bing 01. Théng ké cdc loai dit, theo nhém dit

, ) Di¢n tich Co cau
STT Nhom dat, loai dat Ky hi¢u
(ha) (%)
I Nhém dét thung liing 126,42 0,24
Dit thung liing déc tu D 126,42
II Nhém dit d6 vang 46.090,00 89,16
1 Dat nau do trén da Bazan Fk 5.823,00
2 DAt ndu vang trén phu sa cb Fp 3.620,00
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] ] Dién tich Co chu
STT Nhom dat, loai dat Ky hi¢u
(ha) (%)
3 D.eit doA’ vang trén da sét va Fs 36.647.00
bién chat
mp | \pom dat mun vang do 2.332,06 4,51
tren nui
1 bat mun _vang do trén da Ha 99.06
macma axit
’ D‘at mun CEO vang trén da sét Hs 2.233.00
va bién chat
IV | Nhém dit phu sa 1.627,00 3,15
Pt phu sa ngoi sudi Py 1.627,00
A Tong cong 50.175,48
B Song, sudi, ao, ho Ho 1.516,00 2,93
C Tong dién tich tw nhién 51.691,48 100,00
Bing 02. Thong ké dién tich theo d doc - ting day
Pj dbc Dién tich Ting Day Dién tich (ha)
(ha)
Céapl (0-39 4.531,85 1(> 100 cm) 35.794,77
CapIl (3-89 5.475,38 | 2(70 - 100 cm) 43.619,45
Cap III (8-15%) 5.213,61 3(50 - 70cm) 2.725,98
Cap IV (15-20° 4747,16 | 4(30 - 50cm) 398,80
CipV (20 -25% 14.067,31 5(< 30cm) 398,80
Cap VI (25 -30°) 44.528,28
Cap VII (30 -35°) 4.374,20
Séng sudi, a0 hd 1.516,00 1.516,00
Cong 84.453,80 84.453,80
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- Nhém dat thung liing déc tu (D): Pat thung ling, déc tu (D) co dién
tich 126,42 ha, chiém 0,24% dién tich tu nhién, phan bd tai khu vuc xa Sa
Loong. Toan bd dién tich dat nay da dugc khai thac dua vao sir dung dé trong
lua va cay hang nam.

- Nhém dit dé vang (F): Nhom dat nay c6 dién tich 46.090,00 ha, chiém
89,16% dién tich ty nhién, phan b hau hét & dia ban cac x4, thi trin v6i 3 don
vi phan loai dat, trong do:

a) Pdt ndu dé trén dd Bazan (Fk): C6 dién tich 5.823,00 ha, chiém 12,63%
dién tich nhom déat do vang, phan b chi yéu ¢ xa Sa Loong, ik Kan va sb it
tai thi tran Plei Kan. DAt c6 thanh phan co gidi nhe phan nhiéu 1a cat va thach
anh. R4t nghe¢o mun, dam, lan, kali, chit hitu co tir thép dén trung binh, dam
tong sd & mirc 0,05% dén 0,10%. Lan trong dat rat nghéo ¢ ca 2 dang tong sb va
dé tiéu: 0,01 - 0,05% P,0s va 0,5 dén 5mg P,0s/100g dat. Kali tong sé ¢ mirc
nghéo dén trung binh 1,00 - 1,5% K,0. Kali dé tiéu nghéo dén trung binh 2,0 -
10,0mg K,0/100 g. Dién tich dét c6 tang day > 100 cm khoang 3.695 ha, con lai
1a dién tich co tang hiru hiéu mong. Loai dat nay phan bo chu yéu ¢ nhitng khu
vuc ¢ do dbc tir Cap 11 ( 3 - 8%) dén cap VII (30 - 359).

b) Ddt ndu vang trén phi sa c¢é (Fp): C6 dién tich 3.620,00 ha, chiém
7,85% dién tich nhom dat dé vang, phan bo chi yéu & khu vyc trung tim x4
Pik Kan, doc song Pik P6 Kb tai khu vuc xa Bak Ang, Pik Duc, bak Nong va
s6 it & x4 Sa Loong va xa P& Y. Phan bo ¢ do doc tir cap I (0 - 3°) dén cap IV
(15 - 20°), hién trén nhiing dién tich dat nay da duoc khai thac dua vao sir dung
cho muc dich san xuat néng nghiép, & khu vyc thap triing trong laa nudc, & khu
vuc cao trong cdy hang nam va ciy lau nam.

¢) Pdt do vang trén dd sét va bién chat (Fs): Co dién tich 36.647,00 ha,
chiém 79,51% dién tich nhom dét d6 vang. Phan bd o khap cac x4, thi tran trén
dia ban huyén, trong do dat c6 tang day (> 100cm) 1a 17.756,5 ha, tAng day (70
- 100cm) 1a 43.622 ha, tang day (50 - 70cm) 1 429 ha. Phan bo ¢ cac cap do
déc tir Cap I (0 - 3°) dén cép VII (30 - 35%), trong d6 tap trung nhiéu & khu vuc
c6 d6 dbc cap VI vai dién tich khoang 38.500 ha, trén loai dat nay phan 1én 1a
dién tich rung, dién tich con lai bam theo cac truc duong chinh, cac khu dan cu
va da dugc khai thac dé san xuat nong nghiép va phat trién co so ha tang. Dét
d6 vang trén d4 sét va bién chat nhin chung c6 thanh phan co gidi tir trung binh
dén nang, dat thuong chua pHkc 1a 4,0 - 4,5. CEC, cation kiém trao doi va do
no bazo thap. Ty 1& chat hitu co trong dat tir nghéo dén trung binh, dam tong
s6 khoang 0,01 - 0,10% N, Lan tong s6 < 0,08% P,0s, Kali tong s6 tir 0,50%
dén 1,0%.

- Nhém dit mun vang dé trén nii (H): Nhom dat mun vang d6 trén nai
c6 dién tich 2.332,06 ha, chiém 4,51% dién tich tu nhién, v&i 2 don vi phan loai
dat, trong do:

Bdo cdo thuyét minh 10







Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

o a) Ddt min vang do trén da macma axit (Ha): C6 dién tich 99,06 ha phan
b & phia Nam xa Pak Kan.

b) Bat min do vang trén da sét va bién chat (Hs): Co dién tich 2.233,00
ha, phan bo chil yéu trén diy ndi cao giap ranh voi huyén Tu Mo Rong thudc
dia ban xa Piak Ang, trén dién tich dat nay cha yéu 1a dién tich rimg phong ho
va & khu vuc day nti cao thudc dia ban xa Pik Duc, Pik Nong, bik Xu phia
Tay Quéc 16 14. Toan bd dién tich dat nay phan b6 & khu vuc dia hinh ¢6 do
déc tir cap V (20 - 25°%) dén cap VII (30 - 35°) & nhimng khu vuc c6 do cao trén
1000m.

- Nhém dat phu sa (P): Pit phu sa ngoi sudi ((Py) c6 dién tich 1.627,00
ha, chiém 3,15% dién tich dat tu nhién cua huyén. Dat duoc hinh thanh do su
bdi lang phu sa cta cac song sudi, phan bd rai rac ¢ khu vuc xa Pak Ang doc
song Pak Po Ko va ¢ khu vuc ranh giéi xa Dak Kan, xd PO Y va thi tran Plei
Kan, toan bo dién tich dat nay di duoc khai thac dé trong lua nude.

b. Tai nguyén nwdoc:

Nudc la ngudn tai nguyen dac biét quan trong, la thanh phan thiét yeu cua
su séng va moi trudng, quyét dinh su tn tai, phét trién bén viing cua qudc gia.

- Tai nguyén nwéc mit: Nam trong hé thong song Pak Po Ko, hé thong
song sudi trén dia ban huyén kha da dang. Luwong mua binh quan hang nim
trong khu vyc tir 2.000 - 2.200 mm/ndm nén ngudn nudc mat kha 16n. Nhung
80% luong nudc mat tap trung vao cic thang mua mua, do hé thong song sudi
trén dia ban huyén déu phat ngudn tir nhitng ddy nui cao, chay qua nhimg khu
vuc ¢6 dia hinh phtic tap nén séng sudi thuong quanh co va nhiéu ghénh thac,
suon doc dimg do d6 kha nang giit nudc han ché. Ngudn nude mat doi dao vé
mua mua, nhung vé mua khé lai bi can kiét, thiéu nudc cho san xuét va sinh
hoat. Ngoai ra trén dia ban huyén con c6 27 hd chtra nude 1én nhéd (ké ca dap
boi, dap tam), téng dién tich tudi thiét ké 1a 1.001 ha, thuc té 903 ha, téng luong
nude tudi cho cac loai cdy trong 13 18,69 triéu m>. Trong d6 ¢ cac hd dién tich
tuong ddi 16m: ho Pék Trui: 11,5 ha, hd Pik H’Niéng: 19,44 ha va hod Sa
Loong: 36,5 ha... co ban dap img nhu cau nudc cho san xuét va sinh hoat trong
mua kho.

- Tai nguyén nwéc ngam: Theo tai liéu danh gi cua Lién doan dia chat
thity van Mién Nam. Céu tric dia chat thuy van cta khu vuc gém cac don vi
chtra nudce sau day:

+ Phu"c hé chita nudce 16 hong tram tich Holocen (Qlv): Phtrc he chu:a nudc
16 hong tram tich Holocen (QIv) gébm nhing thanh phan tao boi ngudn gbe song
subi. Muc nudce tinh nam & d6 sau thuong gap 1,5 - 3,0m. PH tu 6,5 - 7,5, thudc
loai nudc trung tinh. Nudc & hé chira nude ndy co bé day khong 16n, phan bd
hep khoang 5,5km?;
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+ Phirc hé chita nwéce 16 hong tram tich Playstocen (Q II-111): Phan bd doc
thung ling song Dk P Ko va tao thanh dai kéo dai tur Bic xudng trung tim thi
tran Plei Kan va phia Ty Nam cta huyén. Dién tich tong cong khoang 34,5km>.
Bé day thay doi tir 3 - 19m, thuong gip 10 - 15m. Muc nudc thay doi tir 4,0 dén
15,5m, thuong gap tu 8,0 dén 10m, luu luong cac giéng dao tir 0,1 dén 0,2 Us,
du cung cip nudce sinh hoat gia dinh;

+ Phitc hé chira nwéce khe nirt tram tich Neogen (N2kt): Phan b chu yéu o
trung tdm va phia Tay Nam cua huyén, v6i dién tich khoang Skm?. Bé day tram
tich thay d6i tir 5m dén 21,5m. Muc nudc thay d6i tir 0,4 dén 11,0m, thuong
gip tir 4,0m dén 7,0m. Luu lugng gleng thay doi tir 0,1 dén 0,3 I/s, mot so giéng
bi can vao mua kho. Muc nudc bién doi theo mua, giao dong gitta mua mua va
mua kho khoang 0,5 d¢én 1,0m. Nhin chung nuéc ¢ chat lugng tét;

+ Nuéc tram tich trong bién chdt Paleozoi (PZ): Phan bd chii yéu & phia
Tay Bic, Pong va Nam ctia huyén véi dién tich 350km?2. Bé day 16n khoang
600m - 850m. P4 cdu tao khéi, it niit né, kha ning chira nudc kém. Tuy nhién,
do hoat dong kién tao d4 mot sb noi bi niit né pha huy c6 kha ning chtra nudc
tdt, tao nén cac khu vuc co trién vong chira nuéce. Luu luong tu 0,1 dén 4,51/s,
pH tir 6,6 dén 7 thudc nuée trung tinh;

+ Péi chita nwée trong va phong hod Granit: Cac khbi da magma xam
nhap phan b6 doc song DPik P Ko va rai rac trén dia ban toan huyén, véi dién
tich 25km2.Chiing tao nén nhiing khoi va ddy nui, it nat né, kha niang chira nudc
kém, hodc khong chira nudc.

+ So bé vé trir lwong nuoc duoi dat: Theo bao cdo cua dé tai diéu tra nudc
trén khu vuc huyén Ngoc Hoi, thi trit lugng nudc dudi dat thudc luu vuce song
bak P6 K6 da dugc danh gia so bd nhu sau:

Trit luong dong tu nhién: 114. 653 m*/ngay;

Trit lugng tinh: 480.10°m>/ ngay;

Trit lwong khai thac tiém nang: 150.268 m3/ngay
c. Tai nguyén rieng:

Toan huyén c6 38.649,01 ha dat 1am nghiép c6 rimg, do che phu dat trén
46,05%, trong d6 rung san xuat 20.767,92 ha, phan bo nhiéu & khu vyc phia
Tay Bac va phia Nam cua huyén thudc cac xa Pak Duc, Pak Noéng, Pak xd,
Piak Ang va khu vuc gidp ranh véi vuon Qubc gia Chu Mom Ray thugc xa Po
Y, xa Sa Loong. Rung phong h¢ ¢6 7.148,79 ha tap trung nhiéu ¢ khu vuc do6i
cao gidp v4i huyén DPik To va huyén Tu Mo Réng thugc dia ban xa Pik Ang
voi dién tich khoang 6.984,83 ha va so it & khu vyc ctra khau P& Y véi dién tich
khoang 163,96 ha. Dién tich rung dic dung c6 10.732,30 ha. Tap trung trong
khu vyc vudn quéc gia Chuy Mom Ray ¢ khu vuc phia Ty va phia Nam cia
huyén, trong d6 tap trung nhiéu tai xa Sa Loong véi dién tich khoang 9.565,51
ha; xd P& Y khoang 1.030,19 ha; xa Dak Kan 136,59 ha. Ring ctia Ngoc Hoi ¢6
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nhiéu loai gb quy, dong vat rimg phong phu va da dang. Dién tich rimg tu nhién
chiém da sd, tdp trung & cdc khu rimg phong hd, dic dung. Pay 1a noi chua
nhiéu ngudn gen dong thuc vat quy cé gid tri va y nghia rat 16n cho cong tic
nghién ctru khoa hoc.

d. Tai nguyén nhdn van:

Toan huyén c6 61.294 nhan khéu sinh séng trén dia ban 7 xd va thi tran
Plei Kan. Lich sir hinh thanh va phat trién cua vang dat va con ngudi noi day
gén lién véi lich st hinh thanh va phat trién cua cac dan tdc Viét Nam véi 17
dan toc riéng biét, mdi dan toc cd6 mot phong tuc tdp quan riéng da hinh thanh
nén nén van hoa co truyén rat da dang mang dam da ban sic van hoa dan toc,
v6i nhitng nét doc ddo cua nguot Gia Rai, Ba Na, Xé Dang, Dé Triéng,... dong
gop dang ké vao kho tang van héa dan gian cta cac dan toc Tay Nguyén voi
nhiing tac pham ¢ suc sang tao 1on, nhing loai hinh van hoa phi vat thé da
dugc bao ton va luu truyén cho dén ngay nay.

e. Tai nguyén khodng sdan

La huyén c6 dién tich rong, cdu trac dia chat phirc tap, khoang san & day
dugc di€u tra nghién ctru trén nhi€u vung véi mic d§ khac nhau. Két qua cho
thay khoang san trong vung nhu sau:

- Vang sa khodng: xuat hién rai rac doc song Dik P6 Ko;

- Pd Gabro: c6 trit luong khoang 160 triéu m? phan bd nhiéu 6 x4 PO Y ¢6
kha nang khai thac lam da op lat;

- Sét gach ngéi: Xuat hién nhiéu & xd Sa Loong, voi trit lugng khoang
15000 - 20000 m? hién tai khu vuc nay dang khai thac san xuat gach ngéi thu
cong cung cap cho thi truong trén dia ban huyén;

Ngoai ra cac khoang san thong thuong (da xay dung, cat, soi...) phong phu
vé s6 luong va da dang vé chung loai, gom nhiéu diém mo d3 va dang duoc
khai thac dap ing nhu cau xay dung tai dia phuong va c6 thé dam bao cho nhiéu
doanh nghiép dau tu khai thac ché bién.

1.1.3. Phan tich hién trang méi truwong.

Vi dién tich 38.649,01 ha dat 1am nghiép co rung, do che phu dat 46,05%
téng dién tich tu nhién ctia huyén. Mo6i truong tu nhién ctia huyén duoc danh
gia 1a kha tdt v6i hé sinh thai rung thuong xanh, hé dong thyc vat tu nhién
phong pht, tuy nhién trong nhimg nam gan day cung vai su phat trién kinh té -
xa hoi va viéc dau tu xay dung khu kinh té da c6 nhiing tac dong dang ké dén
moi truong tu nhién trong khu vyc, nhiéu dién tich rimg bi chuyén doi dé xay
dung cac cong trinh cong cong cho khu kinh té va khu vuc trung tdm huyén.
Viéc khai thac str dung dat dé san xuét ciing tac dong khong nho dén moi trudng
sinh thai trong khu vuc cu thé 1a:
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- Tinh trang st dung phan bon va cac hod chat trong san xuat nong nghiép
khong diung quy trinh k¥ thudt 1am 6 nhiém méi truong dat, nguén nudc, day la
tinh trang kha pho bién hi¢n nay;

- Mang luéi vé sinh méi trudng trong khu dan cu nhitng nam gan day tuy
da dugc quan tdm, nhung tinh trang x4 rac thai van dién ra phé bién, chi mot vai
khu vuc c6 ddi thu gom rac, nhung hé théng xir 1y rac chua ¢, chi méi thu gom
vao bai rac, hé théng ha tﬁng khu dan cu chua hoan thién da gy ra 6 nhiém bui,
nhat 13 mua kho. Hé thdng nude sach ciing dang ting budc xay dung.

Trong nhiing nam gan day do méi truong bién dbi phirc tap di tac dong
nhiéu dén doi séng, san xuat ctia con ngudi, nén di dugc su quan tim cia toan
xa ho1, cong tac bao vé mai truong trén dia ban huyén ting budc duoc cai thién.

1.1.4. Danh gia chung.
1.1.4.1. Nhiing thuan loi, lgi thé:

- Huyén Ngoc Hbi 1a huyén bién gidi ndm & phia Bic tinh Kon Tum, 1a
ving trung tdm kinh té trong diém ndi trung tdm thanh phd Kon Tum di cac tinh
Nam Lao. Khu kinh té ctra khau Qudc té PO Y 1a diém nhén trong chién lugc
lién két nham tao co héi hop tic, phat trién dong deu gitra cac nuoc ASEAN va
tiéu viing song Mé Kong, la giao diém quan trong nbi lién cdc tinh Tay Nguyén,
Duyén hai Mién Trung, Pong Nam B§ Viét Nam véi céc tinh Nam Lao, BPong
Bac Campuchia, Thai Lan vai Myanmar.

- Hé théng dudng giao thong lién ving twong do6i phét trién ndi lién véi
tinh ly Kon Tum, c4c tinh Nam Lao va khu vyc Duyén Hai mién Trung thong
qua cic tuyén dudng quan trong nhu Quoc 16 14 (dudng Ho Chi Minh), Quéc 16
40, Qudc 16 14C va Quéc 16 18B (Lao).

- Tiém nang vé phat trién cong nghiép thuy dién kha lon: Voi loi thé dia
hinh cao, c6 do doc 16n, co song, sudi va luu lugng dong chay 1on nhu song
Piak P6 Ko va nhiéu nhanh sudi chinh d6 ra song Pak P6 Ko, nhu subi ik su,
Pik Kan,... Tong tiém ning kinh té - k¥ thuat cta song Dik P6 Ko va cac sudi
nay 13 30,9MW, chiém 3% tong tiém nang kinh té - k¥ thuét thuy dién vira va
nhd cua tinh.

- Tai nguyén khodng san ctia huyén ciing c6 mot sb loai c6 gia tri kinh té,
nhu Serpentitnit (thach anh), vang goc, vang sa khodng, cdc loai khodng san
khéc qui mo vura va nho.

- Co tiém nang, diéu kién phat trién du lich: Ngoc Hoi nam vi tri nga 3
bong Duong, co cot mdc 3 bién: Viét Nam, Lao va Campuchia tuong lai s€ la
diém den ctia nha dau tu va du khach den tham quan, du lich. Ngoc Hoi giap voi
vuon qudc gia Chu Mom Ray va ¢ tuyén quoc 16 14C chay qua huyé¢n n61 Kon
Tum véi cac tinh TAy Nguyén sé& thu hut nhiéu dy an khu du lich.

1.1.4.2. Khé khin, han ché:
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- Huyén Ngoc Hoi c¢6 mot s6 han ché vé diéu kién tu nhién: Vi tri dia 1y
ctia huyén chua thuc su thuan loi cho viéc thu hat dau tu, phat trién kinh té do
nam xa céac trung tdm kinh té 16n, xa cac cang bién, cac dau mdi giao thong 16n.
Pja hinh d6i ndi cao, dién tich dat dang bi x6i mon, rira trdi con 16n.

- Trinh d¢ phat trién kinh té coa huyén thap, hé théng két cAu ha tang chua
dap tmg yéu cau cua nhan dan va phat trién kinh té - xa hoi.

- Hién trang di dan tu do, nan pha rung lay dAt canh tac, mua ban dat dai va
nhiéu van dé birc xtic khac vé kinh té - xa hoi da nay sinh. Nhitng ndm gan day
di dan ti do c6 xu hudng giam nhung van con dién bién phire tap.

1.2. Thuc trang phat trién kinh té - xa hdi.

1.2.1. Ting truéng kinh té va chuyén dich co cu kinh té:

Trong nam 2022 udc dat 8.260 ty dong, dat 108% so véi ké hoach va bang
112% so v&i nam trude, trong d6: Nong — Lam - Thuy san ude dat 1.400 ty
dong, dat 106% ké hoach va 109% so véi nam trude; Cong nghiép - Xay dung
udc dat 2.584 ty dong, dat 111% ké hoach va bang 115% so v6i nim trudc;
Thuong mai - Dich vu udc dat 4.276 ty dong, dat 107% ké hoach va bang 111%
50 v6i ndm trude. Co cdu nganh kinh té tlep tuc chuyén dich dung huéng. Thu
nhap binh quan dau ngudi udc dat 47 tridu dong.

1.2.2. Thue trang phat trién cac nganh kinh té:
a. Cong nghiép - Xdy dung

- Céc co s san xuit cong nghiép hoat dong twong d6i 6n dinh. Hoat dong
xdy dung c6 budc ting truéng nhanh so véi nam trude, chi yéu do nhu cau xay
dung cong trinh XDCB thudc du an dau tu cong, doanh nghiép va xay dung nha
cua ho dan trong nam 2022 tang manh. Trén dia ban huyén c6 03 nha mdy thuy
dién vura va nhé dang hoat dong: Dy dn thuy dién Plei Kan Ha, nha mdy thuy
dién Truong Giang va nha mdy thiy dién Pak Piu 2; 01 dy an dang trién khai
xay dung: Nha mdy thity dién Plei Kan Ha va 04 du 4n dang lap du 4n dau tu:
Du dn thuy dién Dak Na, thuy dién Pak Kroong, thuy dién Dak Su 2 va du dn
thuy dién Dak Po Co 1.

- Hé thong truyén tai, phan phdi dién trén dia ban co ban dap tng dugc
nhu ciu st dung cua nguoi dan, ty 1¢ hg dugce str dung di¢n sinh hoat dat 100%.

b. Thwong mai - Dich vu

- Tinh hinh gi4 ca thi trudng cac mat hang thiét yéu phuc vu doi séng cta
nguoi dan nhin chung khong c6 bién dong manh; luong hang hoa kha da dang,
phong phti dap tmg duoc nhu cau tiéu dung ctia ngudi dan. Cong tac quan 1y thi
truong, chéng budn 1au, gian 1an thuong mai va hang gia duoc quan tam chi dao
thuc hién.

- Cac hoat dong thuong mai, dich vu co ban phuc hoi hoan toan sau dai
dich bénh Covid-19; Hoat dong thuong mai, Xuét nhap khau qua ctra khau quéc
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té PO Y c6 chuyén bién tich cuc. Tong kim ngach xuit nhap khau dat 292 triéu
USD, tang 13,26% so voi cung ky nam trudce voi cac mat hang nhap khau nhu
cao su ty nhién, dudng, ca phé, gd x¢, trai cdy cac loai, may moc thiét bi tai
nhap,...; hang hoa xuit khau gém phan bon cac loai, xi ming, st thép, cay
gidng, nhién nguyén liéu san xut,...

- Cong tac phat trién du lich d3 quan tam trién khai thuc hién. P4 ban hanh
cac chu truong, giai phap dé phat trién, thu hut du lich trén dia ban huyén nhu:
Piém du lich Lang véin hod - Du lich Pik Ring, xd Pik Duc; Lang van hod -
Du lich Bdk Rang ; Phoi hop voi cac co quan bao chi, truyén thong xay dung
cac phong su, tin, bai, video dé quang b4 tiém ning, the manh, san pham du lich
ctia dia phuong; phdi hop voi S6 VH-TT&DL tinh t6 chirc gidi thiéu tiém ning,
thé manh, san phém du lich cua huyén cho céc t6 chitrc hd trg phat trién du dich
va cac don vi lit hanh. Tham gia chudi su kién Dién dan "Du lich Kon Tum -
Tiém néng va trién vong” tinh Kon Tum nam 2022. Tir dau nim dan nay, trén
dia ban huyén da don hon 4.500 luot khach du lich dén thdm, tim hiéu, khdm
pha vé dep vé thién nhién, van hoa, lich sir, con ngudi va vung dat Ngoc Hoi.
Riéng tai Lang Van hod - Du lich bak Réang, xa Bak Duc da don 8 doan véi hon
300 luot khach dén tham, trai nghiém van hoa dan toc Gié-Triéng.

c. Nong, lam nghiép va thuy sdn

- Trong nam 2022 tong dién tich cdy hang nim wdc dat 7.501 ha, dat
100,8% ké hoach, béng 100,2% so vo1 nam trudc; dién tich cay lau nam udc dat
17.354,2 ha, dat 101,5% so v&i ké hoach va bang 101,2% so v&i nam trude;
dién tich cay duogc liéu udc dat 137,6 ha, dat 107% ké hoach, trong do tré)ng
méi 14 107,6 ha. Chin nudi tiép tuc 6n dinh. Tong dan gia stc udc dat 33.857
con, dat 110% so véi ké hoach va bﬁng 112% so v6&1 nam trude. Cong tac
phong, chéng dich bénh trén gia suc, gia cAm duoc thuc hién kip thot da gop
phan khdng ché dich xay ra trén dia ban. Dén ngay 15/11 da xay ra dich bénh ta
lon. Chau Phi, dich Cim gia cAm (H5N1) tai mot s6 dia phuong gay thiét hai cho
ba con nhan dan. Dién tich thuy san udc dat 323 ha, dat 98,5% ké hoach, té)ng
san lugng udc dat 587 tan cac loai, dat 77,8% ké hoach va b?mg 87,3% so voi
cung ky nam trudec.

- Trong nam 2022 cong tac trong rimg duge chi dao quyét liét. Dién tich
rimg trong méi dén nay dat 561,34 ha, dat 101% so véi ké hoach giao. Cong téc
quan 1y va bao vé ring, ngan chin tinh trang pha rimg, van chuyén 1am san trai
phap luat va phong chdy, chita chay rimg tiép tuc dugc ting cudng. Tl dau nam
dén nay,dd phat hién 02 vu vi pham Luat Lam nghiép (gidm 09 vu so véi nim
2021), khéi lwong gb vi pham 1,634 m® gd tron (gidm 72,325m’ so véi nam
2021); di¢n tich ring bi thi€t hai 1a 0,282 ha rung ty nhién. Ty 1¢ d6 che phu
rung cua huyén dat 46,1%.

- Vé thyuc hién Chu:ong trinh moi x3 mot san phém: Cac dia phuong da
dang ky 13 y tuéng/san pham tham gia chuong trinh OCOP nam 2022, trong
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do, da chon 03 xa: bak Xu, bak Kan va bak Ang la dia ban chua c6 san phém
OCOP @ hd tro kinh phi tir nguf)n su nghiép Chuong trinh MTQG xay dung
nong thon moi nam 2022. Pén nay, UBND huyén dang tham dinh dy toan dé
1am co s6 trién khai cac bude tiép theo va du kién cudi nim sé& c6 03 san pham
tham gia vao chudi gi tri cac san pham cap tinh, dat chi tiéu giao.

( Ngu&n: Bdo cdo Tinh hinh thuc hién nhiém vu kinh 1é - xa hoi, qué'c phong,
an ninh nam 2022; phuong huong, nhiém vy nam 2023)

1.2.3. Tinh hinh dén sd, lao dng, viéc 1am va an sinh xa héi:

Din 5O trung binh huyén Ngoc Hc:”)i 12 61.294 nguoi. Dan cu phan bé theo
lanh tho khong dong déu, mat d§ dan s6 binh quan toan huyén 1a 73 ngudi/km?2.

- Cong tac an sinh xa hoi, cham lo tét cho ho ngheo, hd can ngheo duoc
trién khai kip thoi. Pa t6 chic Hoi nghi biéu duong ngudi cd cong tiéu biéu va
phong trao dén on dap nghia giai doan 2017-2021 nhan ky niém 75 nim ngay
Thuong binh - Liét sy; to chitc tham hoi va ting 1.944 suit qua cho gia dinh
ngudi ¢ cong cach mang voi tong kinh phi 764.9 triéu dong.

- Cong tac dao tao nghé cho lao dong ndéng thon dugce trién khai tich cuc,
dén nay da dao tao cho hon 408 hoc vién tham gia, dat 110,2% ké hoach. Ty 1&
lao dong qua dao tao du kién dat 54%. S6 lao dong dugc giai quyét viéc lam
trong nam dy kién 400 lao dong, dat 108% ké hoach va béng 103% so vdi cung
ky nam trudec.

- Cong tac giam ngheo tlep tuc duoc quan tdm thyc hién, tong sd hod nghéo
trén dia ban huyén theo chuin nghéo méi giai doan 2022-2025 1a 726 h, chiém
ty 1€ 4,50%; ho can ngheo theo chuan ngheo mai giai doan 2022-2025 1a 460
ho, chiém ty 1¢ 2,85%.

(Ngué‘n.‘ Bdo cdo tinh hinh thue hién nhiém vu kinh té - xa hoi, qué'c phong, an
ninh nam 2022; phwong hwong, nhiém vy nam 2023)

1.2.4. Thuc trang phat trién co sé ha tang kinh té, xa hoi:
1.2.4.1. Giao thong vdn tdi:

Mang ludi giao thong dudng bo trén dia ban da duoc dau tu xdy dung va
phéan bb khd hop ly; nhleu tuyen duong da va dang tiép tuc dugc dau tu, ning
cap phuc vu cho nhu cau phat trién kinh té - xa hoi. Cu thé nhu sau:

_ - Qudc 19 14C trén dia ban huyén Ngoc Hdi di qua thi trdn Plei Kan voi
chiéu dai tuyén 16,5 Km.
- Qubc 19 40 trén dia ban huyén Ngoc Hoi ndi tir tuyén duong HO Chi
Minh tai trung tadm thi tran Plei Kan di ctra khau Po Y v6i chiéu dai 21,5 Km.
- Pudng H6 Chi Minh chay qua canh phia Dong thi tran Plei Kﬁq v6i chiéu
dai 21,7 Km. Day 1a tuyén giao thong mang tinh chién lugc thic day sy phat
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trién kinh té - xa hoi va dam bdo an ninh quoc phong khu vyc Tay Nguyén va
trén pham vi ca nudc

Puong huyén Ngoc Hoi gdm 10 tuyén véi tong chiéu dai 1a 83,3 km, trong
d6 lang nhya va bé tong hoa dugc 47,7 km, con lai 18,2 km 1a duong bé tong xi
mang.

+ Duong huyén DH71: Chleu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 7,2 km, cap
k¥ thuat cua dudng 12 cip VI, két cau mit duong BTXM, chit lugng dudng xau.

+ Duong huyén DH72: Chleu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 6,5 km, cap
k¥ thuat cua dudng 1a cap VI, két cau mat duong BTXM, chat lugng duong xau.

+ Puong huyén PH73: Chiéu dai tuyen trén dia ban huyén 1a 17 ,0 km, két
cAu mat duong bé tong nhua dai 14,0 km cap ky thuat cua duong la cap V, con
lai 3,0 km duong dat cap k¥ thuat caa duong 1a cap VI, chat luong dudng tdt.

+ Duong huyén DH74: Chleg dai tuyén trén dia ban huyén 12 9,5 km, cap
ky thuat cua duong la cap V, két cau mat duong bé tong nhya, chat lugng
duong tot.

+ DBuong huyén DH75: Chiéu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 3,1 km, cap
ky thuat cia duong la cap VI, két cau mat duong BTXM dai 1,6 Km, con lai 1,5
Km dudng dat, chat luong duong xau.

+ Duong huyén DH76: Chleq dai tuyén trén dia ban huyén 1a 2,4 km, cap
ky thudt cua duong la cap VI, két cau mat duong bé tong nhuya, chat lugng
duong tot.

+ Pudng huyén PH77: Chiéu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 11 km, két
cdu mat duong BTXM dai 3,6 Km cép k¥ thuat cua duong la cap V, chat lugng
duong trung binh, con lai 7,4 Km dudng dat cap k¥ thuat cua dudng 1a cép VI,
chét luong duong x4u.

+ Pudng huyén PH78: Chiéu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 4,6 km, cap
k¥ thuét cia duong 1a cap V, két cdu mat duong bé tong nhua dai 4,3 Km chat
lwong trung binh, con lai 0,3 Km dudng dat chét luong dudng xiu.

+ Puodng huyén DH79: Chiéu dai tuyén trén dia ban huyén 1a 4,5 km, cap
ky thuat ciia duong 1a cap V, két cau mat duong BTXM, chét luong dudng
trung binh (4,0 Km) va duong xau (0,5 Km).

+ Duong huyén DH80: Chiéu dai tuyén trén dia ban huyén la 17,5 km, cap
ky thuat cua duong la cap VI (14,0 Km) va cap V (3,5 Km), két cau mit duong
bé tong nhua, chat luong duong tbt.

_ buong xé va tryc thon cua huyén Ngoc Hbi gém c6 352 tuyén, voi tong
chiéu dai 1a 338,242 km.

(Nguon: Phong Kinh té - Ha tang huyén Ngoc Hoi)
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1.2.4.2. Thuy lgi:

Hé thong thuy loi huyén Ngoc Hoi tuong dbi hoan chinh, dap tmg co ban

yéu ciu phat trién san xuét noéng nghiép trén dia ban. Trén dia ban huyén c6 35

cong trinh ho dap, thity loi v6i tong chicu dai kénh 67 km, tong sb dién tich tudi
1.259 ha.

Céc cong trinh thuy loi tiép tuc dugc dau tu ning cip, sira chita dam bao
kha ning tudi tiéu san xuat nong nghiép: Nhu du an Thuy loi Dak Long 1, x3 Sa
Loong véi tong muc dau tu 116.532 triéu doéng, quy mé thiét ké phuc vu tudi
tiéu cho 160 ha gém 50 ha lta, 80 ha ca phé, 30 ha hoa mau; Dy 4n Nang cip
strta chita Thuy loi Pak Ho Na, Thiy lgi Pak La. Thuy loi Dik Phia véi tong
von trén 6.014 triéu dé)ng da dua vao van hanh. Ngoai ra, hang ndm, huyén da
bo tri duy tu, stra chira mot ) cong trinh thuy lgi nho trén dia ban dé dam béo
nudc tudi cho san xuit néng nghiép);

(Nguén: Bdo cdo Xdy dung ké hoach phdt trién kinh té - xd hji
Snam 2021 —2025)

1.2.4.3. Buu chinh vién thong:

- Buu chinh - vién thong dugc quan tdm dau tu, phat trién véi nhiéu loai
hinh dich vu vién thong phong phu, chat lugng phuc vu dugc nang 1én.

- Trang thong tin dién tur huyén c@p nhat va phan anh, cap nhat kip thoi cac
thong tin chi dao dleu hanh, cdc hoat dong cua Lanh dao huyén trén tat ca cic
linh vyc nhu kinh té - xa hoi, quéc phong an ninh. Chuong trinh trang tin dia
phuong duoc duy tri dam béo thoi luong va chat lugng.

- Trién khai thyc hién Ké hoach s6 80-KH/TU ngay 14-6-2022 cuia Ban
Thudng vu Huyén ty vé thuc hién Nghi quyét s6 09-NQ/TU ngay 18-2-2022
ctia Ban Thuong vu Tinh ay vé chuyén d6i sd tinh Kon Tum dén nam 2025,
dinh hudng dén nam 2030. D3 thanh 1ap Ban chi dao Chuyén dbi s6 huyén;
thue hién chuyén tai cdc ndi dung lién quan dén chuyén do6i sb trén séng KRT
va Trang Théng tin dién tr huyén; t6 chtc bdi dudng kién thic chuyén doi sd
cho lanh dao cdc x4, thi trén.

(Nguén: Bdo cdo tinh hinh thuwc hién nhiém vu kinh té - xd hoi, quoc phong, an
ninh nam 2022; phuwong huong, nhiém vy nam 2023)

1.2.4.4. Cép dién

Nhitng nim qua, nganh dién di dau tu nhiéu cong trinh ha tang dién, dong
thoi tinh ciing tranh thi huy dong von dau tu tir trung wong, ngan sach tinh va
ngudn can d6i ngan sach huyén dé dau tu phat trién dién ludi di trudec mot budce
tao tién dé phat trién cic nganh san xuat va phuc vu doi séng dan sinh. Nhin
chung, dién khi hoa nong thon dat duoc nhiing két qua kha quan. Pén nay,
100% don vi cap xa co ludi dién qudc gia, 100% sb thon co dién, ty 16 ho ding
dién dat 100%.
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1.2.4.5. Cip nuéc

Cong trinh cdp nudc sinh hoat trén dia ban huyén Ngoc Hoi c¢6 4 cong
trinh; SO nguoi dan dugc cap nude 1a 2.110 nguodi, véi kinh phi 6.700 tri¢u
dong, pho bién chu yéu & thi tran Plei Kan va mét s6 khu vuc trung tam.

Ngoai ra, huyén da dﬁu, tu hé thdng giéng dao, giéng khoan véi sb luong
200 cong trinh; twong Gmg s6 luong nguoi dugc cap 950 nguoi, kinh phi 4.275
tri¢u dong.

(Nguon: Quy hoach cap nuéc sach nong thon tinh Kon Tum nam 2020 va
dinh hwong dén nam 2025)

1.2.5. Panh gia chung vé diéu kién tw nhién, kinh té - xa hoi:
1.2.5.1. Uu diém

Trong nam 2022, tinh hinh kinh té - x4 hoi cua huyén tiép tuc 6n dinh, phat
trién trén tit ca cac linh vuc. Cac chi tiéu chu yéu vé kinh té - xa hoi - moi
truong ude thuc hién dén cudi nam da sO dat va vuot ké hoach, trong do di¢n
tich cay ca phé, cdy cao su, cdy méc ca, cdy an qua, cdy dugc liéu va trong rung
da vuot ké hoach giao. Thu ngan sach nudc trén dia ban huyén va giai ngan von
dau tu cong dat két qua cao; san xuat cong nghiép, xay dung co budc phat trién;
hoat dong thwong mai, dich vu da phuc hoi va phat trién; s6 doanh nghiép thanh
1ap mai1 va hoat dong trd lai tang so véi cung ky ndm trude. Cong tac chi dao
cing cb, doi méi kinh té tap thé, hop tac xa duoc chu trong; cong tac quan ly
quy hoach, trat tuy xay dung va moi truong da quan tam thuc hién. Cong tac an
sinh xa hoi va cham soc suc khoé Nhan dan dugc nang 1én; cac hoat dong thé
duc, thé thao phat trién rong khap; cong tac cai cach hanh chinh va viéc chap
hanh ky luat, ky cuong hanh chinh dugc ting cuong; Qudc phong - an ninh
dugc gitr viing, trat tu an toan xa hoi dugc dam bao. Hoat dong ddi ngoai dugc
duy tri.

1.2.5.2. Mt 56 ton tai, han ché, khé khdn, viwong mdc

- San xuét nong nghiép con gap kho khan. Dich bénh trén gia suc, gia cam
van con xay ra. Chi tiéu vé ty 1é bao phi bao hiém y té du kién khong dat so ké
hoach giao.

- Cong tac bdi thuong, giai phong mat bang mot s cong trinh trong diém
con gap kho khan, vuong mac nhu: Cong trinh Duong Trung tdm thi tran Plei
Kan va cong trinh Khu lién hiep xu ly chat thdi ran lién hop huyén Ngoc Hoi.
Tinh trang vi pham vé linh vuc khoang san, quan 1y dét dai va trat tu xay dung
van con xay ra.

- O nhiém méi truong tai Khu bii rac tap trung ctia huyén chua dugc xt 1y
triét deé.

- Tinh hinh dich bénh sét xuat huyét Dengue van con & mirc cao.

- Trat tu an toan xa hdi, an ninh néng thon con tiém an nhiéu rui ro.
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- T61 pham lién quan dén ma tiy con ti€ém an yéu to phirc tap; tai nan giao
thong nghiém trong con xay ra.

1.2.5.3. Nguyén nhan:
a) Nguyén nhan khdch quan

- Nhu ciu st dung mo dat thi cong cdc cong trinh x4y dung co ban 1én
trong khi trén dia ban huyén chua c6 mo khai thac dat; don gia bdi thuong, giai
phong mit bang con bat cap nhu: Ddt nong nghiép xen ké {trong khu dan cu, dp
gid dén bi theo quy dinh thap, vi thé nguoi dan khong dong thudn véi phiong
dan dén bir, chua tao dugc sy dong thuan ciia ngudi dan viing bi anh huong;

- Gia xang, dau va gid nguyén, nhién, vat liéu dau vao ting manh di anh
huong khong nho dén hoat dong doi sdng, san xuat...; dong thoi, 1a dia ban bién
g161 nén tinh hinh an ninh, trat ty an toan xa hoi con tiém an nhiéu yéu t6 phtrc
tap;

- Y thirc chap hanh phép luét vé quy hoach, dat dai, xdy dung, an toan giao
thong, gilt gin trat tu tri an, phong chdy chira chdy, ... cia mot bd phan nguoi
dan con han ché.

b) Nguyén nhdn chu quan

- Mét s6 co quan, don vi, dia phuong quan triét chua day du, sdu sic cac
chi tiéu nim 2022 theo Nghi quyét s6 04-NQ/HU ngay 13-12-2021 cua Ban
Chép hanh Pang bo huyén khoa VII va Nghi quyét s6 57/NQ-HPND ngay 17
thang 12 ndam 2021 cua HDND huyén khoa VII- Ky hop thir 3; chua that sy
quyet tam, quyét liét 1anh dao, chi dao bam sat cac chi tiéu thuc hién dam bao
tién d0, ké hoach dé ra.

- Mot sé dia phuong thuc hién cong tac quan 1y nha nudc vé quy hoach,
xay dung, dat dai c6 mat con han ché.

- Cong tac nam tinh hinh, quan ly dia ban cua mot s6 co quan, don vi theo
chtic ning chua tét; cong tac phbi hop gitra cac cap, cac nganh trong trién khai
thuc hién nhiém vu thiéu chit ché, dong bd.
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II. KET QUA THU'C HIEN KE HOACH SU DUNG PAT NAM

TRUOC

2.1. Panh gia két qua thuc hién ké hoach sir dung dit nim trudc.

Theo s6 liéu thong ké dat dai 31/12/ 2021 va dy kién cdc cong trinh thuc
hién trong nam 2022 cua UBND huyén Ngoc Hoéi thi co cau su dung dat nhu
sau:

- Pt ndng nghiép: 77.858,69 ha, chiém 92,76% tong dién tich tu nhién.
- Dt phi ndng nghiép 4.714,23 ha, chiém 5,62% tong dién tich ty nhién.
- PBat chua sir dung: 1.363,33 ha, chiém 1,62% tong dién tich ty nhién.

Két qua thuc hién céc chi ti€u ké hoach sir dung dat nam trudc cua huyén
dugc danh gia nhu sau:

Bing 03: Két qud thuwe hi¢n ké hoach sit dung dit nam trudc

Két qua thyc hi¢n
] D}én tien So sanh
Tt';“’ Chi tiéu sir dung dét Ma kedl;;acch Dign tich Tz ),
duyét (ha) giam (-) Ty 18 %
ha
N=(5)/(4)*

() @ G | @ G | ©=r@ | DTN

Tong dién tich tw nhién 83.936,25 | 83.936,25

1 | Pit ndng nghiép NNP | 77.180,05 | 77.858,69 | 678,64 100,88

Trong do:
1.1 | Pét trong lua LUA | 1.691,00 | 1.703,55 12,55 100,74

Trong d6: Dat chuyén trong lta nude LUC | 80,94 80,94 100,00
1.2 | Pét trong ciy hang nam khac HNK | 17.185,07 | 17.360,02 174,95 101,02
1.3 | Dét tréng cay lau nim CLN | 19.053,64 | 19.509,59 | 45595 102,39
1.4 | Pét rimg phong hd RPH | 7.137,13 | 7.148,79 11,66 100,16
1.5 | Pét rimg dic dung RDD | 10.729,29 | 10.732,30 3,00 100,03
1.6 | Dat ring san xuét RSX | 20.680,53 | 20.767,92 87,39 100,42
1.7 | Dat nudi tréng thily san NTS | 587.48 607,54 20,06 103,41
1.8 | Pat lam mudi LMU
1.9 | Pét nong nghiép khac NKH | 115,90 28,98 -86,92 25,00

2 | it phi néng nghiép PNN | 5.420,63 | 4.714,23 -706,40 86,97

Trong do:
2.1 | Pit qubc phong CQP | 331,57 279,52 -52,05 84,30
2.2 | Pétan ninh CAN | 1737 6,45 -0,92 87,52
2.3 | it khu cong nghiép SKK | 17,33 -17,33
2.4 | Dt cum cong nghiép SKN 100,00 -100,00
2.5 | Dét thurong mai, dich vu TMD | 32,78 4,83 27,95 14,73
2.6 | Dit co sé san xuét phi ndng nghiép SKC | 88,34 96,59 8,25 109,34
2.7 | Dét st dung cho hoat dong khoang san SKS 22,30 -22,30
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Két qua thyec hi¢n
] D;én ten So sanh
Tt';“’ Chi tiéu sir dung dét Ma ked'l‘r‘;?‘:h Dién tieh |“Tang (0.
duyét (ha) giam (-) Ty 1€ %
7 7 < ha
Dét san xuat vat liéu xay dung, lam do
2.8 | gom SKX | 140,03 97,82 -42,21 69,86
29 | Datphatirién ha tang cp qubcgia, | yyy | 537981 | 1.897,00 | 482,72 79,72
cap tinh, cap huy¢n, cap xa
2.10 | Pit danh lam thing canh DDL
2.11 | it sinh hoat cong dong DSH 2,68 2,68 100,00
2.12 | Pat khu vui choi, giai tri cong cong DKV 4,17 0,66 -3,51 15,83
2.13 | Pat ¢ tai néng thon ONT | 623,11 610,97 -12,14 98,05
2.14 | Dat ¢ tai do thi ODT | 212,03 183,60 -28,43 86,59
2.15 | Pat xay dung tru s& co quan TSC 29,24 30,26 1,02 103,49
bat xay dung tru sé cua to chuce su
2.16 | nghiép DTS 11,85 6,86 -4,99 57,89
2.17 | Pt xay dung co s& ngoai giao DNG
2.18 | it tin ngudng TIN
2.19 | Dat song, ngoi, kénh, rach, sudi SON | 1.223,02 | 1.301,26 78,24 106,40
2.20 | Pat c6 mit nudc chuyén dung MNC | 194,55 195,19 0,64 100,33
2.21 | Dit phi nong nghiép khac PNK 0,45 0,45 100,00
3. | Pit chua sir dung CSD | 1.335,57 | 1.363,33 27,76 102,08

Toéng sd cong trinh, dy 4n thyc hién trong nam 2022 1a 109 cong

trinh/901,83 ha. Trong 109 cong trinh du dn ¢ 46 cong trinh, du 4n nam trong
nam ké hoach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 chuyén tiép sang va 63 cong trinh,
du an dang ky moi nam 2022. Két qua thyc hién ké hoach sir dung dat nam
2022 huyén Ngoc Hoi nhu sau:

* Cong trinh, dy 4n du kién thyc hién xong dén cudi ndm 2022 1a 13/109
cong trinh (33,07/901,83 ha), dat 11,93% so voi tong sO6 cong trinh thyc hién
trong ndm 2022, dat 3,67% so véi dién tich.

* Cong trinh, dy 4n chuyén tiép thuc hién trong nam 2023 1a 81/109 cong
trinh (674,10/901,83 ha). Trong do:

- C6 17 cong trinh, dy 4n qua 03 nam diang ky (ké hoach 2017: 3 cong
trinh; ké hoach 2018: 1 cong trinh; ké hoach 2019: 10 cong trinh; ké hoach
2020: 3 cong trinh) nhung chua thyc hién dugc tor ndm 2017 dén nam 2020.
UBND huyén dé nghi xem xét diéu chinh tiép tuc thuc hién trong ké hoach sur
dung dat nam 2023, cu thé:

+ Nha tryc quan gido, hoi cung, tham gap va tiép té tai Cong an huyén
Ngoc Hoi, dién tich 0,30 ha: Cong trinh dang thuc hién;

+ Du an khai thac da Secpentic, dién tich 2,70 ha; Hién nay Cong {rinh nc‘z}{
dang thuc hién (Da dang ky tiép tuc thuc hién trong nam 2021 tai Quyét dinh so

Bdo cdo thuyét minh 23







Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

134/0D-UBND ngay 8/11/2021 cia UBND tinh Kon Tum V/v bo sung du dn
vao diéu chinh quy hoach sir dung ddt dén nam 2020 va cdp nhdt vao Ké hoach
sir dung dat nam 2021);

+ Puong 18n cot moc bién giéi Viét Nam - Lao — Campuchia, dién tich
15,00 ha: Cong trinh dang thuc hién (Nghi quyét so 66/NQ-HDPND ngay
09/12/2021 cua HDND tinh Kon Tum);

+ Puodng trung tdm thi trAn Plei Kan (diém dau giao tai Km 1485+850
duong HCM, diém cudi giao voi Km1489+500 duwong HCM), dién tich 19,20
ha: Tiép tuc thuc hién tai Nghi Quyet s6 22/NQ-HDND ngay 14/11/2022 cua
UBND huyéen Ngoc Hoi vé viéc diéu chinh, bo sung ké hoach phdn bé chi tiét
von dau tw nguon ngan sach Trung wong thuc hién cdc chwong trinh MTQG
nam 2022 trén dia ban huyén Ngoc Hoi( Kinh phi 6.769 triéu dong);

+ Dy 4n hd tro phét trién KT-XH dan toc thléu sO rat it nguoi Brau, thon
bak Mé - duong giao thong, dién tich 5,25 ha: Tiép tuc thwc hién tai Quyet dinh
s6 818/0P-UBND ngay 24/8/2022 cua Uy ban nhan déan tinh Kon Tum vé viéc
phé duyét Bdo cdo kinh té - ky thudt va Ké hoach lwa chon nha thdu xdy dung
cong trinh: Xdy dung cdc cong trinh thuc hién DPé dn “Hé tro phdt trién klnh 1é
- xa héi dan téc thiéu sé rat it ngueoi Brdau tinh Kon Tum dén nam 20257

+ Du’ 4n hd trg phat trién KT-XH dan toc thiéu sb rat it nguoi Brau, thon
bak Mé_ 96ng trinh thuy loi, dién tich 2,17 ha: Cong trinh dang thuc hién
(Nghi quyét s6 66/NQ-HDND ngay 09/12/2021 cua HDND tinh Kon Tum);

+ Tram cat 220kV P& Y va céc dudng day 220kV dau ndi tir cum nha mdy
thily dién Nam Kong 1, 2, 3 (Lao) vao H¢ thong dién Viét Nam, dién tich 22,65
ha: Cong trinh dang thuc hién;

+ Thuy di¢n Plei Kan Ha, dién tich 35,57 ha: Cong trinh dang thuc hién;

+ Tiéu du 4n cai tao va phat trién ludi dién trung ha 4p khu vyc trung tim
huyén ly, thanh pho, thanh ph6 cta tinh Kon Tum (KfW 3.1), dién tich 0,08 ha:
Hién nay cong trinh dang thuc hién thu hoi, boi thuong vé dat.

+ Khu xtr 1y chét thai ran lién hop huyén Ngoc Hdi, dién tich 6,80 ha:
Céng trinh dang thwc hién (Quyét dinh 144/QD-UBND ngay 03/03/2021 ciia
UBND tinh Kon Tum Vé viéc diéu chinh Quyét dinh sé 504/QD-UBND ngday 09
thang 6 nam 2017 ciia Uy ban nhan déan tinh Kon Tum vé viéc phé duyét chii
tricong dau tw xdy dung cong trinh);

+ M0 rong khu déan cu phia Dong thi tran Plei Kan (Hai bén duong trung
tam TT Plei Kan), dién tich 8,00 ha: Céng trinh da thyc hién xong cong tdc boi
thuong, giai phong mat bang. Dé nghi chuyén tiép dé thuc hién theo Quyet dinh
s6 2287/OD-UBND ngay 12/11/2021 cua UBND huyén Ngoc Hoi vé viéc phe
duyét chi trwong dau tw Dw dn va Nghi Quyét so 32/NQ-HPND ngay
17/12/2020 ciia UBND huyén Ngoc Hoi vé ké hoach dau tw cong trung han giai
doan 2021-2025 huyén Ngoc Hoi ( Kinh phi 152.279 triéu dong);
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+ Khu dan cuv méi thi tran Plei Kan, dién tich 43,00 ha: Céng trinh da
hoan thanh giai doan kiém ké, ldp phuong dn béi thwong nhung chwa lam thu
tuc thu héi dat, giao dat nén chuyén sang ké hoach nam 2023 dé tiép tuc thuc
hién (Nghi Quyét s6 32/NQ-HPND ngay 17/12/2020 ciia UBND huyén Ngoc
Hoi vé ké hoach dau tw cong trung han giai doan 2021-2025 huyén Ngoc Hoi
(Kinh phi 5.000 triéu dong))

+ Déu ndi duong ddy dién (Thuy dién Plei Kan), dién tich 2,71 ha: Pang
thuc hién dau noi duong day;

+ Pau gid quyén sir dung dat Khu bénh vién cii - Puong Nguyén Hué, dién
tich 0,60ha: Pang thuc hién (Pa hoan thanh 0,5 ha/0,6 ha);

+ Péu gid quyén str dung dat Khu dan cu méi - Khu trung tim hanh chinh
mai huyén Ngoc ’Héi, dién tich 12,70 ha: Cong trinh dang thuc hién, hién tai
con 77 lo chwa dau gid;

+ Pdu gid quyén st dung 16 dat Puong Nguyén trung truc - T6 Vinh Dién,
dién tich 0,02 ha: Dang thuc hién (con 1 10);

+ Piu gia 16 dat quy hoach trung tdm hanh chinh (Khu dan cu méi), dién
tich 0,02 ha: Pang thuc hién (con 1 16);

- Cong trinh chuyén tiép 1a 64 cong trinh, dy 4n (ké hoach 2021: 19 cong
trinh; k€ hoach 2022: 45 cOng trinh).

* Cong trinh, dy an xin huy, khong pht hop thyc hién trong ké hoach sur
dung dat nam 2023 la: 15 cong trinh, dy an.

2.1.1. Pit nong nghiép:

~ So vdi chi tigu ké hoach sir dung dat dugc duyét 77.180,05 ha, dién tich
dat nong nghi¢p thuc hién dén 31/12/2022 1a 77.858,69 ha, tang 678,64 ha. Cu
thé két qua thyc hién céc loai dat nong nghi¢p nhu sau:

- Dat trong lda: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 1.691,00 ha, thyc hién
dén 31/12/2022 ¢6 1.703,55 ha, tang 12,55 ha.

Trong nam 2022, ké hoach st dung dat phé duyét chuyénrll,Sl ha sang
cac muc dich khac, két qua thuc hién duoc 1,26 ha, dat 10,67% ké hoach.

Nguyén nhan chi tiéu dat trong lua chua dat do chua thuc hién xong céc
cong trinh 13y tir loai dat nay nhu: Cum CN Nong Nhay II xa Bak Nong; Puong
trung tam thi tran Plei Kan (diém dau giao tai Km 1485+850 dwong HCM,
diém cudi giao voi Km1489+500 dwong HCM) thi tran Plei Kan; Hé6 Ia Tun
(Dy dn Cum hé Bak R6 Gia - la Tun) xd Pdk Ang; Thity dién Pak P6 C6 1 xa
Dak Duc, Dak Ang....

- Pit tr6ng cay hz‘i,ng nam khéac: Dién tich ké hoach duoc duyét la
17.185,07 ha, thuc hién dén 31/12/2022 c6 17.360,02 ha, tang 174,95 ha.
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Trong nam 2022, ké hoach str dung dat phé duyét chuyén’ 165,43 ha sang
cac muyc dich khac, két qua thuc hién duoc 5,61 ha, dat 3,39% ké hoach.

Nguyén nhén chi tiéu dat trong cay hang nam chua dat do chua thyc hién
xong cdc cong trinh 14y tir loai dat nay nhu: D dn chdan nudi heo g dung
cong nghé cao Cong ty TNHH chan nuoi Thang Loi Kon Tum xd Pak Xu; Dat
quoc phong xa Dak Kan; Cum CN Nong Nhay 1, xa Dak Nong, Cong nghiép,
tiéu thii cong nghiép xa Po Y; Khai thac dat lam VLXD théng thwong xd Dak
Xui; Pdu tw khai thdc va ché bién khodng san da lam vt liéu xdy dung thong
thuong xa Dak Nong, Dy an khai thac da Secpentic xda Po'Y...

- Dt trong cdy lau ndm: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 19.053,64 ha,
thuc hién dén 31/12/2022 trén dia ban huyén ¢ 19.509,59 ha, tang 455,95 ha.

Trong nam 2022, ké hoach str dung dat phé duyét chuyén 394,48 ha sang
cac muc dich khac, két qua thyc hién duoc 17,13 ha, dat 4,34% ke hoach.

Nguyén nhan chi tiéu dét trong cdy lau nim chua dat do chua thyc hién
xong cédc cong trinh 1dy tir loai dat ndy nhu: Trang trai néng nghiép tong hop
SHP cua cong ty CPDTTP thuong mai SHP xa Dak Nong; Trang trai nudi heo
Thanh Thoa xa Dak Xui; Trang trai nudi heo Huy Tudn xa Sa Loong; Trang trai
nuéi heo Thanh Phat xa Bak Kan; Pdu tw xdy dung Trung tam Logistics, kho
bai, dzch vu CKQT Po Y; Khu dan cw moi thi tran Plei Kan; Dy dn khai thdc
vang goc (2 mo) xa Pak Kan, Duwong lén cot moc bién gioi Viet Nam - Lao —
Campuchia xd Po Y; Nang cdp, sita chita tuyén dwong tir Quoc 16 40 vao cira
khédu Dak Kéi -Kon Tuy Neak (Viét Nam - Cam Pu Chia)...

- Dt rimg phong ho: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 7.137,13 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 trén dia ban huyén c6 7.148,79 ha, tang 11,66 ha.

Nguyén nhan chi tiéu (jét rung phong ho khong dat do chua thyc hién xong
cac cong trinh 1y tur loai dat nay nhu: Duwong lén cot moc bién gioi Viet Nam -
Lao — Campuchia xd Po Y; Ho la Tun (Dy dn Cum ho Pak Ro Gia - la Tun) xd
Dak Ang.

- it rimg ddc dyung: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 10.729,29 ha, thyc
hién dén 31/12/2022 trén dia ban huyén c¢6 10.732,30 ha, tang 3,00 ha.

Nguyér} nhan chi t,iéu dat rﬁqg dac dung khong dat do chua thyc hién xong
cong trinh 1y tur loai dat nay: Chot dan qudn thwong truc xda Sa Loong.

- Dét rimg san xuat: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 20.680,53 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 toan huyén c6 20.767,92 ha, tang 87,39 ha.

Trong nam 2022, ké hoach str dung dat phé duyét chuyén 87,39 ha sang
cac muyc dich khac, két qua khong thyc hién duogc.

Nguyén nhan chi tiéu (ﬁt rung san xgét khong dat do chua thuc hién xong
cac cong trinh lay tir loai dat nay nhu: Ddr quoc phong xa Dak Kan; Khai thdac
dat lam VLXD thong thuwong xd Po Y; Du dn khai thdc vang goc (2 mo); Mo
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rong dwong bao phia tdy thi tran Plei Kan (diém dau giao véi duong Nguyén
Van Linh, diém cudi giao tai Km0+882,5 dwong bao phia Tay); Ho6 Ia Tun (Du
dn Cum hé Pdk Ro Gia - la T un) xa Dak Ang; Tram cat 220kV Po Y va cdc
dwong ddy 220kV ddu noi tiv cum nha mdy thity dién Nam Kong 1, 2, 3 (Lao)
vao Hé théng dién Viét Nam xd Po Y va Pak Xui; Thity dién Pk Sii 2.

- Pat nudi trong thuy san: Dién tich ké hoach dwgc duyét 1a 587,48 ha,
thuc hién dén 31/12/2022 di¢n tich dat nuoi trong thuy san trén dia ban huyén
c6 607,54 ha, tang 20,06 ha.

Trong nam 2022, ké hoach st dung dat phé duyét chuyér} 20,23 ha sang
cac muc dich khac, két qua thuc hién duoc 0,79 ha, dat 3,91% ké hoach.

Nguyén nhén chi tiéu dt nudi trong thuy san chua dat do chwa thuc hién
xong cdc cong trinh lay tir loai dat nay nhu: Cum CN Nong Nhay 1I, xa Dak
Noéng; Chuyén muc dich dat nudi trong thiy san sang dat trong cdy ldu ndm
thon Ngoc Tang xa Dak Kan, Trang trai nuéi heo Thanh Thoa xa Dak Xu...

- Pit nong nghi¢p khac: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 115,90 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 trén dja ban huyén dat ndng nghiép khic c6 28,98 ha, giam
86,92 ha. Nguyén nhan chi tiéu dit nong nghiép khac chua dat do chua thuc
hién xong cdc cong trinh ding ky trong nam ké hoach nhu: Trang trai nong
nghiép tong hop SHP ciia céng ty CPPTTP thwong mai SHP (xd Pdik Nong);
Trang trai nuéi heo Thanh Thoa xa Pak Xu; Dw an chan nuoi heo ung dung
cong nghé cao Céng ty TNHH chin nuéi Théing Loi Kon Tum xa Pdk Xii; Dy
dn dau tw xdy dung trang trai nudi heo céng nghé cao (cong ty CP Nong
Nghiép GREENFARM Kon TUM) xa Pak Kan.

2.1.2. Pat phi nong nghiép:

Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 5.420,63 ha, thuc hién dén 31/12/2022
dién tich dat phi ndng nghiép 1a 4.714,23 ha, giam 706,40 ha so vdi ké hoach.
Trong do:

- Pat qudc phong: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 331,57 ha, thuc hién
dén 31/12/2022 trén dia ban huyén c6 279,52 ha, giam 52,05 ha, chua dat so véi
ké hoach duogc duyét do chua thyc hién cic cong trinh: Truong ban, thao truong
hudn luyén huyén Ngoc Hoéi xd Piak Kan; Chét dén qudn thuwong truc xd Sa
Loong.

- Pét an ninh: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 7,37 ha, thuc hién dén
31/12/2022 trén dia ban huyén c6 6,45 ha, giam 0,92 ha, chua dat so véi ké
hoach dugc duyét do chua thyc hién cic cong trinh: Nha truc quan gido, hoi
cung, tham gdp va tiép té tai Cong an huyén Ngoc Hoi; Nha lam viéc cong an
xd Pik Ang; Cong an xd Pdak Duc; Céng an xa Pdk Néng; Nha lam viéc cong
an xd Sa Loong.
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- Pat khu cong nghiép: Dién tich k& hoach dugc duyét 1a 17,33 ha. Trong
nam ké?hoach, chua thyc hién xong cong trinh Khu cong nghiép - Khu kinh té
ctta khau quoc té Po'Y (17,33 ha), khong dat so vdi ke hoach duogc duyét.

- Pat cum cong nghiép: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 100,00 ha.
Trong nim ké hoach, chua thyc hién xong cong trinh: Cum CN Néng Nhay II,
xd Pak Néng; Cong nghiép, tiéu thii cong nghiép xa Po Y, khong dat so véi ké
hoach dugc duyét.

- Pit thuong mai dich vu: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 32,78 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 trén dia ban huyén c6 4,83 ha, giam 27,95 ha, chi tiéu dat
thuong mai dich vu chua dat so voi ké hoach dugc duyét do chua thuc hién céac
cong trinh: Cira hang xdng dau va dich vu thwong mai xd Pak Duc; Khu triung
bay, gidi thidu san pham va dich vu xd Po' Y; Pdu tw xdy dung Trung tam
Logistics, kho bai, dich vu CKQT Po Y; Khu nha pho thwong mai trung tam
huyén Ngoc Hoi; Khu ddn cw md&i thi tran Plei Kan; Cong trinh thwong mai,
dich vu xd Po' Y ...

- Pt co sO san )’(uét phi néng nghiép: Dién tich ké hoach duoc duyét la
88,34 ha, thyc hi¢n dén 31/12/2022 trén dia ban huyén c6 96,59 ha, tang 8,25
ha.

Nguyén nhan: Trong nam 2022 c6 phé duyét chuyén sang cic loai dat
khéac dé thuc hién céc cong trinh du 4n nhung van khong thyc hién duoc nhu:
Cum CN Néng Nhay II xd Dak Néng; Céng trinh thwong mai, dich vu xa Po Y;
Khu nha phé thwong mai trung tdm huyén Ngoc Hoi tai thi trdn Plei Kan.

- DAt san xuét vat liéu xay dung, lam dd gém: Dién tich ké hoach duoc
duyét 1a 140,03 ha, thuc hién dén 31/12/2022 c6 97,82 ha, giam 42,21 ha. Chua
dat so v6i ké hoach duge duyét do chua thuc hi¢n cic cong trinh: Mo rong mo
khai thac da xa Van Thanh; Tram tron Bé tong twoi (Cong ty TNHH Chi
Thanh); Pau tw khai thic va ché bién khodng sdn da lam vt liu xdy dung
thong thuong (Cty CP khodng san Sai Gon - Po' Y); ...

- Dat phit trién ha ting cip qudc gia, cip tinh, cap huyén, cip xa: Dién tich
ké hoach duoc duyét 1a 2.379,81 ha, thuc hién dén 31/12/2022 ¢6 1.897,09 ha,
gidm 482,72 ha. Chua dat so vdi ké hoach dugc duyét.

Nguyén nhén chi tiéu dat phat trién ha ting chua dat so véi ké hoach dugc
duyét do hau hét cdc cong trinh, du 4n ha ting déu thudc Quy hoach Khu kinh té
Cira khau PO Y. Hién nay Quy hoach Khu kinh té Ctra khau P& Y dang trong
giai doan diéu chinh nén hau hét chua thyc hién nhu: Puong lén cit moc bién
gioi Viét Nam - Lao — Campuchia; Cong trmh dwong vao cho xa Po'Y; Dy dn
hé tro phdt trién KT-XH déan tdc thiéu sé rdt it nguwoi Brdu, thon Dak Mé -
duwong giao thong; Buong lén chot déan quan thuong triec xa PoY; Quéc mon
cira khau Quoc té Po' Y, tinh Kon Tum; Nao vét long hé cung cdp nude cho Nha
mdy nude sach Khu kinh té cira khdau quoc té Po'Y (Hé Lac Long Quan); Dy dn
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hé tro phdt trién KT-XH dan téc thiéu sé rdt it nguoi Brdu, thon Piak Mé_ cong
trinh thuy loi; Nha mdy dién sinh khoi 1,2,3 (thuoc KCN Po Y) (Thuoc Khu
cong nghiép Po'Y - Khu kinh té cira khdu quéc té Po' Y); Tram cdt 220kV Po' Y
va cdc dwong day 220kV ddu néi tir cum nha mdy thity dién Nam Kong 1, 2, 3
(Lao) vao Hé thong dién Viét Nam...

DPdng thoi mot sb cong trinh, du an dang trong giai doan kiém ké, 1ap
phuong 4n boi thudng; thu hoi dat mot phan dy dn; dd thu hoi dat nhung chua
1ap ho so chuyén muc dich st dung dét, giao dét, cho thué dat nhu: Néng cdp,
sita chita tuyén dwong tir Quéc 16 40 vao cira khdu Pak Kéi -Kon Tuy Neak
(Viét Nam - Cam Pu Chia); Tiéu dw dn cdi tao va phat trién ludi dién trung ha
dp khu viee trung tam huyén ly, thanh pho, thanh phé cua tinh Kon Tum (KfW
3.1); Tleu dw dn cdp dién nong thon tir ludi dién quoc gia tinh Kon Tum st
dung vén ODA, vay wu dai (Hang muc: Thi cong xdy dung ludi dién huyén
Ngoc Héi stk dung von ODA, vay wu ddi)...

- Dét sinh hoat cOng déng: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 2,68 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 c¢6 2,68 ha, gilt nguyén dién tich hién trang.

- Pét khu vui ghoi, giai tri cong cdng: Di¢n tich ké hoach duoc duyét la
4,17 ha, thuc hién dén 31/12/2022 ¢6 0,66 ha, giam 3,51 ha.

Trong nam 2022 da thyc hién xong cong trinh khu vui chot giai tri 0,18 ha
tai xa Sa Loong. Tuy nhién chi tiéu dat khu vui choi, giai tri cong cong van
chua dat so véi ké hoach duoc duyét do chua thyc hién cong trinh, dy 4n: Khu
vui choi giai tri xa Sa Loong; Khu vui choi giai tri trong Khu dan cw mdi  thi
tran Plei Kan.

- f)ﬁt ¢ tai nong thon: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 623,11 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 ¢6 610,97 ha; giam 12,14 ha.

Trong nam 2022 dat ¢ tai néng thon di thuc hién xong céc cdng trinh:
Chuyén muc dich ddt néng nghiép sang dit ¢ nong thon & cdc xa: Xa Pak Xi
0,80 ha; xda Po Y (0,28 ha/1,00 ha); xa Dak Nong (0,13 ha/0,90 ha); xa Dak
Kan (0,25 ha/1,00 ha); xa Bak Duc (0,17 ha/0,90 ha).

Chi tiéu dat & tai ndng thon chua dat so v6i ké hoach duoc duyét, nguyén
nhan 12 do chua thyc hién chuyén muc dich dat ndong nghiép sang dat & nong
thon & céc xa: Xa Po Y (0,72/1,00 ha), xda Sa Loong 2,10 ha,; xa Dak Nong (0,77
ha/0,90 ha); xa Pak Kan (0,75 ha/1,00 ha); xa Pak Duc (0,73 ha/0,90 ha); xd
Paik Ang 0,50 ha. Pong thoi trong nam 2022 cé phé duyét chuyén sang cdc loai
dat khac dé thuc hién cdc cong trinh dw an nhung van khong thuc hién duwoc
nhie: Cum CN Néng Nhay II, xd Pék Nong; Cong trinh dwong vao cho xd Po Y;
Tru so co quan, doanh nghiép xda Po'Y...

- Dt ¢ tai do thi: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 212,03 ha, thuc hién
dén 31/12/2022 c6 183,60 ha, giam 28,43 ha.
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Nam 2022 dat & tai do thi thuc hién xong: Chuyén muc dich dat nong
nghiép sang dat o do thi 2,45 ha.

Tuy nhién chi tiéu dit & tai d6 thi van chua dat so véi ké hoach duogc duyét
1a do chua thuc hi¢n cac khu dan cu nhu: Mo rong Khu dan cw trung tam hanh
chinh moi huyén;, Mo rong khu dan cw phia Dong thi trdn Plei Kan (Hai bén
duong trung tam TT Plei Kan); Khu ddn cw mdi thi tran Plei Kan; Dau gid
quyén su dung ddt Khu bénh vién cii - Puong Nguyén Hué; Pdu gid quyén sir
dung 16 dit Pwong Nguyén trung truc - T Vinh Dién; Pdu gid 16 dat quy hoach
trung tam hanh chinh (Khu ddan cw méi); M rong khu ddn cw phia Nam thi trdn
Plei Kan (doc 2 bén duong).

- Pit xﬁly dung tru sé co quan: Di¢n tich ké hoach dugc duyét 1a 29,24 ha,
thuc hién dén 31/12/2022 c6 30,26 ha, tang 1,02 ha.

Trong nam 2022 c6 mot sd du 4n dang ky nhung chua thuc hién duoc nhu:
Mo rong khuon vién Hoi truong UBND xd Pak Kan, Lién doan lao dong huyén
Ngoc Hoi tqi thi tran Plei Kan. Tuy nhién, dién tich dat tru s¢ co quan tang la
do trong ké hoach nam 2022 c¢6 phé duyét chuyén sang cic loai dat khac dé thuc
hién céc cong trinh du an nhung van khong thuc hién dugc nhu: Cong an xa
Pak Duc; Cira hang xang dau va dich vu thwong mai xa Pak Duc; Khu nha phé
thwong mai trung tam huyén Ngoc Hoi tai thi tran Plei Kan.

- Pat xdy dung tru s¢ cua t6 chuc su nghiép: Dién tich ké hoach duoc
duyét 1a 11,85 ha, thuc hién dén 31/12/2022 c6 6,86 ha, giam 4,99 ha. Khong
dat so véi ké hoach duge duyét. Nguyén nhan 1a do chua thyc hién dugc cong
trinh: Tru so co quan, doanh nghiép xa Po'Y.

- Pit song, ngoi, kénh, rach, subi: Dién tich ké hoach duoc duyét la
1.223,02 ha, thyc hién dén 31/12/2022 c6 1.301,26 ha, ting 78,24 ha. Nguyén
nhén chi ti€u song, ngoi, kénh, rach, sudi chua dat do chua thyc hién xong cdc
cong trinh 13y tir loai dét nay nhu: : Duong trung tdm phia Nam thi tran Plei
Kén; Puong trung tam thi tran Plei Kan (diém dau giao tai Km 1485+850
duwong HCM, diém cudi giao voi Km1489+500 duong HCM); Dwong trung tam
thi tran Plei Kan (diém dau tai Km 1486+300 dwong HCM, diém cudi giao véi
Km1489+500 duwong HCM) (giai doan 2); Puong lién xa Pak Ang, Pak Nong,
Dak Ro Nga xa Pak Nong; Hién dai hoa thuy loi trén dia ban huyén Pak To -
Ngoc Hoi thudc dw dn "Hién dai héa thuy loi thich ung bién doi khi hdu" xa Sa
Loong; Thuy dién Dak Su 2; Thuy dién Plei Kan Ha thi tran Plei Kan; Thaty
dién Dak su 2 xa Dak Nong, Thuy dién Dak P6 C6 1 xa Pak Duc va xa Pak
Ang.

- Pat ¢6 mit nudc chuyén ding: Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 194,55
ha, thuc hién dén 31/12/2022 toan huyén c6 195,19 ha, tang 0,64 ha.

Nguyén nhan chi tiéu dat c6 mit nudc chuyén ding chua dat do chua thuc
hién xong cic cong trinh 1ay tur loai dat nay nhu: Cong trinh thuwong mai, dich
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vu xa Po Y; Duong trung tam thi tran Plei Kan (diém dau tai Km 1486+300
duwong HCM, diem cudi giao voi Km1489+500 duong HCM) (giai doan 2) tai
thi tran Plei Kan.

- f)ét phi ndng nghi¢p khéc: Dién tich ké hoach duoc duyét 1a 0,45 ha, thuc
hién dén 31/12/2022 1a 0,45 ha, gitr nguyén dién tich hi¢n trang.

2.1.3. Pat chua sir dung:

Dién tich ké hoach dugc duyét 1a 1.335,57 ha, thuc hién dén 31/12/2022
toan huyén c6 1.363,33 ha, tdng 27,76 ha, chua dat ké hoach dé ra. Dién tich
tang 1a do chua thuc hién cong trinh 1ay tir loai dat ndy: Truwong ban, thao
triwomg hudn luyén huyén Ngoc Hoi; Cong nghiép, tiéu thii cong nghiép xd Po
Y; Cong trinh thwong mai, dich vu xd Po Y; Khai thac dat lam VLXD théng
thwong xa Po Y ; Duong lén cot méc bién gidi Viét Nam - Lao — Campuchia;
Néng cdp, sira chu'a tuyén dwong tir Quoc 16 40 vao cira khau Dak Koi -Kon
Tuy Neak (Viet Nam - Cam Pu Chia); Du dn hé tro phdt trién KT-XH dan téc
thiéu sé rat it nguoi Brdu, thén Pak Mé - dwong giao thong; Duong lién xa Dak
Ang, ik Néng, Pak Ro Nga; Puong lén chét dan quan thwong truc xa Po Y;
Thuy dién Pak su 2; Thuy dién Pak Po Co 1 ...

2.2. Panh gia nhirng ton tai trong thue hién ké hoach sir dung dit nim
trudec.

Trong qua trinh su dung, chuyén muc dich s dung dat ndm 2022 déu dua
trén quan diém khai thac tlet kiém, hi¢u qua, triét dé quy dat, dap umg duoc cdc
yéu cau phit trién kinh té - x4 hoi, an ninh quéc phong, phat trién ha tang, phu
hop voi quy hoach su dung dat. Qua két qua danh gia viéc thuc hién ké hoach
stt dung dat ndm 2022 cta huyén cho thdy mot sé chi tiéu ké hoach dat thap
nhu:

- Pdi véi dién tich dat nong nghiép: Dt trong laa, dat trong cay hang nam,
dat trong cdy lau nim khong dat duoc chi tiéu ké hoach do nhiéu du 4n c6 trong
nim ké hoach 14y tir cdc loai dat nay chua thuc hién hoan thanh trong nim
2022. Tuy nhién, da sé nhirng cong trinh 14y tir cdc loai dat nay c6 quy mo 16n,
can nhiéu thoi gian dé thyc hién viéc kiém ké, 1ap phuong an boi thuong.

- Péi véi dién tich dat phi ndng nghiép: Mot sb chi tiéu loai dat chua hoan
thanh chi tiéu ké hoach nhu: Pat quoc phong; dat khu cong nghiép; dat cum
cong nghiép; dat ¢ do thi, dat & nong thon,...

2.3. Panh gia nguyén nhéin cia ton tai trong thwe hién ké hoach sir
dung dat ndm trudc.

Qua so sanh, phan tich két qua gitra thyc hién va cédc chi tiéu ké hoach st
dung dat con nhiéu cic chi ti€u ké hoach khong dat va dat thap. Nguyén nhan
chu yéu la:
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- Thoi diém 1ap ké hoach sir dung dat dén thoi diém t6 chirc thuc hién c6
mot sb cong trinh, du 4n khong con phit hop va mot sd dy dn phét sinh so voi
quy hoach dugc duyét.

- Mot sb cong trinh, du d4n da co6 trong chi tiéu ké hoach sir dung dat hang
nim nhung co quan cht dau tu chua 14p xong du an va hd so dat dai, phai
chuyén tiép sang ké hoach str dung dat nam sau dé thuc hién.

- Mot s6 dia phuong chua thuc su coi trong cong tac ké hoach st dung dat
hang nam nén tap trung chi dao cho cong tac nay con han ché, nhit 1a UBND
cac xa.

- Thu tuc hanh chinh trong viéc thu hoi dat, giao dét, cho thué dat, chuyén
d6i muyc dich sir dung dat con phire tap.

- Cong tac boi thudng, gidi phong mit bang phuc vu cac du an phat trién
kinh té - xa hdi con gdp nhiéu kho khan do chinh sach boi thuong, giai phong
mat bang con bat cap.

- Cong tac quan 1y dat dai & cac cap chua chu trong thuc hién viéc thanh
tra, kiém tra, giam sat trong quan ly va thuc hién quy hoach, ké hoach.

- Chinh sach phap luat vé dit dai, vé dau tu, xay dung... cia Trung uong
thuong xuyén co su thay doi, mot s6 van ban hudéng dan con cham duogc ban
hanh, chong chéo, chua 10 rang va chua co6 sy thong nhat gitra Luat bat dai voi
Luat Pau tu, Luat Dau thau, Luat Quy hoach, Luat Lam nghiép,...

- Nguyén nhan chinh Ké hoach sir dung dat nam 2022 ciia huyén chua thuc
hién dugc phan 16n do khong dong bo véi Piéu chinh Quy hoach khu kinh té
Cira khau Quéc té PO Y.
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III. LAP KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2023
3.1. Nhu cu sir dung dit cho cic nganh, linh vuc
3.1.1. Chi tiéu sir dung dat trong ké hoach sir dung dat

Trong ké hoach st dung dit nim trudc c6 79 cong trinh chua thyc hién
xong nhung van phlt hgp véi nhu cau phat trién kinh té - xa hdi trén dia ban
huyén dugc chuyén sang ké hoach nam 2023 dé ti€p tuc thuc hién, cu thé:

* Pat trong cay lau nam:

- Chuyén muc dich dat nudi trdng thity san (NTS) sang cdy 1au nam 13,62
ha tai xa Pak Kan.

* Pat quoc phong:

- D‘ét quéc phong xa Pik Kan (Trudng ban , thao truong hudn luyén huyén
Ngoc Ho61) 50,00 ha;

- Chét dan quan thuodng truc xa Sa Loong 3,00 ha.
* Pat an ninh:

- Nha tryc quan gido, hoi cung, tham gap va tiép té tai Cong an huyén
Ngoc Hoi 0,3 ha tai TT Plei Kan;

- Nha lam viéc cong an xa Bak Duc 0,11 ha;
- Nha lam viéc cong an xa Bak Nong 0,20 ha;
- Nha lam viéc cong an xa Bak Ang 0,10 ha;
- Nha lam viéc cong an xa Sa Loong 0,10 ha.
* Pat cum cong nghiép:

- Nha mdy san xuét ddy thun cao su xudt khau (Cong ty TNHH MTV Van
tai Minh Khoi Ngoc Hoi) 1,50 ha trong Cum cong nghiép Nong Nhay Il xa Pak
Nong.

- Cong nghiép, tiéu tha cong nghiép 25,00 ha tai xa P& Y.

* Pat thwong mai dich vu:

- Cura hang xang dau Dak Duc 0,06 ha;

- Ctra hang xang dau PO Y 0,11 ha;

- Ctra hang xang dau Plei Kan 02 12 0,25 ha;

- Cira hang xang dau Plei Kan 01 12 0,19 ha;

- Clra hang xang dau va dich vu thuong mai 0,35 ha tai xa Bak Duc;

- Cong trinh thuong mai, dich vu 52,22 ha tai xa Pd Y. (Trong do co: Khu
trung bay, gioi thiéu san pham va dich vu 1,63 ha; Pdu tw xdy dung Trung tdm
Logistics, kho bai, dich vu CKQT Po'Y 12,00 ha).
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* Pat sir dung cho hoat dong khoang san

- Du an khai thac da Secpentic xa Po'Y 2,70 ha;

- Du 4n khai thac vang géc (2 mo) 19,60 ha tai xa DBak Kan.
* Pat san xuat vat liéu xdy dung, lam d6 gom:

- M6 rong mo khai thac da hop tdc xa Van Thanh 2,49 ha (SKX) va Mo
rong san cong nghiép hop tac xa Van Thanh 0,10 ha (PNK) tai xa Dak Nong;

- Khai thic khodng san d4 lam VLXDTT (Thanh Ngoc) 2,50 ha (SKX) va
San cong nghi€p phuc vu khai thic khodng san da lam VLXDTT 1,12 ha
(Thanh Ngoc) (PNK) tai xa PO Y;

- Mo cat Minh Khoi 0,90 ha (SKX) va xay dung san cong nghiép phuc vu
khai thac khodng san lam VLXDTT 0,10 ha (PNK) tai TT Plei Kan;

- Khai thac cat lam vat liu xay dyng thong thuong (Cong ty TNHH Dbuc
Tién) 1,00 ha tai TT Plei Kan;

- Khai thac cat lam VLXDTT (Cong ty TNHH 87) 1,84 ha tai xa DBak Duc;

- Pau tu khai thac va ché bién khodng san d4 lam vat liéu xay dyng thong
thuong (Cty CP khoang san Sai Gon - P Y) 12,30 ha tai xa Dak Nong;

- Khai thac da 1am VLXD thong thuong (Cong ty TNHH xiy lap va
thuong mai Hoang Quan) 1,80 ha tai xa Dak Nong;

- Du 4n Khai thac khodng san d4 lam vat li¢u xay dyng thong thuong (2 vi
tri) 6,50 ha tai xa Po Y;

- Khai thac dat 1am VLXD thong thuong xa Pak X 4,90 ha;

- Khai thac dat 1am VLXD thong thuong xa Pak Xu 2,60 ha;

- Khai thac dat lam VLXD thong thuong xa PO 'Y 3,80 ha;

- Khai thac dat 1am VLXD thong thudng xa Sa Loong 3,50 ha.

* Pat giao thong:

- Puong 1én cot mbe bién gidi Viét Nam - Lao — Campuchia 15,00 ha tai
xaPoY;

- Puodng noi bd khu dau gid (khu bénh vién cii) 0,5 ha tai TT Plei Kan;

- Puodng trung tAm phia Nam thi trdn Plei Kan 12,00 ha tai TT Plei Kan, xa
Pak X;

- Néng cép, stra chita tuyén duong tir Qudc 16 40 vao cira khau Dik Kéi -
Kon Tuy Neak (Viét Nam - Cam Pu Chia) 2,90 ha (xa Po Y);

- Cong trinh duong vao cho xa Po'Y 0,05 ha tai xa PO Y;
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- Duong trung tam thi tran Plei Kan (diém dau giao tai Km 14854850
duong HCM, diém cudi giao v6i Km1489+500 duong HCM) 19,20 ha tai TT
Plei Kan;

- Puong Hoang Thi Loan nbi dai 1,43 ha tai TT Plei Kan, xa Dak Xu;

- M6 rong duong bao phia tay thi tran Plei Kan (diém dau giao voi duong
Nguyén Vin Linh, diém cudi giao tai Km0+882,5 dudng bao phia Tay) 0,30 ha
TT Plei Kan;

- Du’ an ho tro phat trién KT-XH dan toc thiéu so rat it nguoi Brau, thon
Dak Mé - duong giao thong 5,25 ha tai xa PO Y;

- Puong lién xa Dak Ang, Dak Nong, Pak Ro Nga 10,93 ha xa Dak Nong,
xa bak Ang;

- Khic phuc stra chira dudng 18n chdt dan quan thudng truc P& Y 0,50 ha
tai xa PO Y;

- Khic phuc doan sat 16 méj taluy duong va nén mait duong N5 - KKT
CKQT Po Y 2,00 ha tai TT Plei Kan, xa bak Xu;

- Qubc modn ctra khau Quéc té Py Y, tinh Kon Tum 1,00 ha.

* Pat thiy loi:

- Dy 4n ho tro phat trién KT-XH dan toc thiéu sb rat it nguoi Brau, thon
Dak Mé - cong trinh thuy l¢i 2,17 ha xa Po Y;

- Kénh nhédnh cap 1 thugc dy 4n dau tu xdy dung cong trinh thuy loi Dak
Long 1, huyén Ngoc Ho1 1,50 ha tai xa Sa Loong;

- Hién dai héa thuy loi trén dia ban huyén Dak T6 - Ngoc Hoi thudc dy 4n
"Hién dai héa thity loi thich (mg bién d6i khi hau" 13,80 ha tai x4 Sa Loong;

- Ho Ia Tun (Dy 4n Cum hd Pik R6 Gia - Ia Tun) 35,20 ha tai xi Pk
Ang;
~ - Nao vét long hé cung cip nudc cho Nha may nude sach Khu kinh té cta
khau quoc t€ Po'Y (HO Lac Long Quéan) 1,83 ha tai xa PO Y.
* Paty té:
- M6 rong bénh vién da khoa khu vuc Ngoc Hoi tai TT Plei Kén 1,24 ha.
* Pat xay dung co sé gido duc va dio tao:

- Nang cap, mo rong Truong Tiéu hoc Pak Ang, huyén Ngoc Hobi 0,24 ha
(b6 sung KHSDD 2021);

* Pat co sé xay dung co sé thé duc thé thao:
- Khu lién hop thé duc thé thao huyén Ngoc Hoi 5,63 ha tai x3 Pak Xu

* Pat cong trinh ning lwong:
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- Tram cat 220kV PO Y va cac duong day 220kV d4u ndi tir cum nha mdy
thuy dien Nam Kong 1, 2, 3 (Lao) vao H¢ thong di¢n Viét Nam 22,65 ha tai xa
bak Xu, xa PO Y;

- Thuy dién Plei Kan Ha 35,57 ha tai TT Plei Kan, X4 Pak Kan;

- Tiéu dy 4n qéi tao va p,hét trién lu6i dién trung ha 4p khu vuyc trung tam
huyén ly, thanh pho, thanh pho cta tinh Kon Tum (KfW 3.1) 0,08 ha tai TT Plei
Kan; xa bak Kan

- Dy an nha may dién gi6 Tan Tan Nhat - Diak Glei cia cong ty ¢ phan
Tan Tan Nhat 2,84 ha tai xa Pak Duc, xa Bak Nong;

- Tléu du 4n cip dién nong thon tir ludi dién quéc gia tinh Kon Tum st
dung von ODA, vay uu dai (Hang myc: Thi cong xdy dung ludi dién huyén
Ngoc Hoi sir dung von ODA, vay uu dii) 16,64 ha tai xa Pak Kan, xa Dik Xu,
xa Pak Ang, xa Sa Loong, xa Pak Duc;

- Thuy dién Bak P6 Co 1 83,30 ha tai xa Bak Duc, Bbak Ang, Pak Nong;

- Dy 4n Thuy dién Plei Kan 2,71 ha tai TT Plei Kan.

* Pat bai thai, xi 1y chat thai:

- Khu lién hiép x@r 1y cht thai ran lién hop huyén Ngoc Hoi 6,80 ha tai xa
bak Kan;

- Nha may xu ly rac thai huyén Ngoc Héi va vung phu can (Cong ty CP
ECO-H) 14,80 ha tai xa bak Kan, TT Plei Kan.

* Pt co sé ton gido:

- Nha tho Sa Loong 3,00 ha.

* Pat cho:

- Cho két hop trung tdm dich vu thuwong mai 5,20 ha tai TT Plei Kan;
* Pat khu vui choi, gii tri cong cong:

- Piém truong tiéu hoc huyén chuyén muc dich sang dat khu vui choi giai
tri 0,51 ha tai xa Sa Loong;

* Pat & tai nong thon:

- Chuyén muc dich d4t nong nghiép sang dat ¢ néng thon 0,72 ha tai xa Po
Y;

- Chuyén muyc dich dat nong nghiép sang dat & néng thon 0,90 ha tai xa Sa
Loong;

- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dat ¢ nong thén 0,77 ha tai xa
bak Nong;
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- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dat ¢ nong thoén 0,75 ha tai xa
bak Kan;

- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dat ¢ nong thoén 0,73 ha tai xa
bak Duc;

- Chuyén muc dich dit nong nghiép sang dat ¢ nong thén 0,50 ha tai xa
bak Ang;
* Pat ¢ do thi:

- M6 rong khu dan cu phia Dong thi tran Plei Kan (Hai bén dudng trung
tam TT Plei Kan) 8,0 ha;

- Du 4n x4y dung khu dé thi moi Plei Kan (Khu dan cu méi thi tran Plei
Kan) 30,35 ha;

- Pé 4n Khai thic quy dat de tao vOn phét trién tai san két cau ha tang giao
thong khu vyc phia Nam thi tran Plei Kan (Khu dan cu Phia Nam thi tran Plei
Kan) 6,00 ha;

- Pau gid quyén str dung dat Khu bénh vién cii - Pudng Nguyén Hué 0,60
ha;

- Pau gid quye‘f:n st dung dat Khu dan cu méi - Khu trung tdm hanh chinh
moi1 huyén Ngoc Ho1 12,70 ha;

- Pau gia quyén sir dung 16 dat Puong Nguyén trung tryc - T6 Vinh Dién
0,02 ha;

- Pau gi4 16 dat quy hoach trung tim hanh chinh (Khu dan cu moi) 0,02
ha.

* Pat xay dung tru sé co quan:
- Nha lam viéc ban chi huy quan sy xa Dak Kan 0,28 ha;

- Xay dyng trung tam VHTT phyc vy cong nhén lao dong va doan vién
cong doan két hop xdy dung try s¢ lam viéc cua lién doan lao dong huyén Ngoc
Hoi 0,26 ha tai TT Plei Kan.

* Pat xay dung tru sé cia to chire sw nghiép

- Tru s& co quan, doanh nghiép 5,00 ha tai xa Po' Y.

3.1.2. Nhu ciu sir dung dat ciia cac to chirc, ho gia dinh c4 nhan
Nhu cau st dung dat dang ky thuc hién trong nam 2023 nhu sau:

* Pat trong ciy hang nim khac

- Chuyén muyc dich dat tréng lta nude con lai (LUK) sang dat trong ciy
hang ndm (NHK) 3,00 ha tai xa Po Y.

* Pat nong nghiép khac
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- Du 4n nong nghiép cong nghé cao trong cay duoc liéu, trong ndm cua
ong Tran Van Thudng 1,30 ha tai xa Bak Xau.

* Pit qubc phong

- Pt qubc phong xa Pak Nong 7,95 ha;

* Pat an ninh

- Nha lam viéc cong an xa P60 'Y 0,09 ha xa Po Y;

- Nha lam viéc cong an xa Bak Kan 0,23 ha xa Pbak Kan,;
- Nha lam viéc cong an xa bak Xu 0,05 ha xa bak Xq;

- Nha lam viéc cong an thi tran Plei Kan 4,17 ha.

* Pat thwong mai, dich vu

- Pau tu co s ha téng diém du lich cong déng thon Pak Rang, xa Bak Duc
(GPMB m6¢ rong khuon vién va chinh trang mot s6 hang muc...) 5,00 ha tai xa
bak Duc.

* DAt giao thong:

- Pudng vao khu xur 1y bii rdc tap trung cia huyén 3,00 ha tai TT Plei Kan,
xa bak Kan;

* Pat xay dung co sé gido duc va dao tao:
- M6 rong Truong PT DTBT THCS Ngo Quyén 1,20 ha tai xa Pak Ang;
* Pat cong trinh ning luwong

- Thuy dién Piak Roong va dau néi duong day 110kV - Tram Po Y 1 1a
17,66 ha tai xa bak Ang.

* Pat ¢ tai nong thon

- Chuyén muc dich dat ndng nghiép sang dat & ndng thon 2,60 ha tai xa P&
Y;

- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dit & nong thon 0,42 ha tai xi Sa
Loong;

- Chuyén muc dich dit nong nghiép sang dat & nong thoén 1,24 ha tai xa
bak Nong;

- Chuyén muc dich dit nong nghiép sang dat & nong thoén 0,95 ha tai xa
bak Kan;

- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dat ¢ nong thon 6,65 ha tai xa
bak Xu;

* Pat ¢ tai do thi

- Chuyén muc dich dat nong nghiép sang dat & do thi 6,00 ha;
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quyét dinh diéu déng cta co quan c6 thidm quyén 0,04 ha;

- Giao dat & cho can bg, cong churc, vién chirc chuyén noi cong tac theo

- Piu gid cic thira dat nho hep do nha nude quan 1y 0,03 ha.

3.2. Tong hop va cin d6i cac chi tiéu sir dung dat

Nhu ciu st dung dat duoc phan tich dya trén co s¢ s6 liéu hién trang su
dung dat nam 2022, céc cong trinh chuyén tiép tir nam 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 sang thuc hién trong nam 2023 va cong trinh dang ky mdi trong
nam 2023 cta huyén Ngoc Hoi.

Bing 04: Chi tiéu sir dung dit nam 2023 huyén Ngoc Hoi

i Dién tich i L. . <
Ttll‘r“’ Chi tiéu sir dung dét Mi | ddunim lll);z‘ Zt(‘f;; c(;‘]‘:) giTﬁa;g(_(;’ 1)1’a
: 2023 (ha)
@ | 2) 3) 4 &) (6)=(5)-(4)
Tong dién tich tu nhién 83.936,25 83.936,25
1 | it nong nghiép NNP | 77.858,69 77.334,93 -523,76
Trong do:
1.1 | Pét trong lta LUA | 1.703,55 1.690,49 -13,06
Trong d6: Dat chuyén trong lua nudc LUC 80,94 80,94
1.2 | Pét trong cdy hang nim khéc HNK | 17.360,02 17.210,05 -149,97
1.3 | Dat trong cay lau nam CLN | 19.509,59 19.260,61 -248,98
1.4 | Pat rimg phong ho RPH | 7.148,79 7.133,24 -15,55
1.5 | Pat ring dic dung RDD | 10.732,30 10.732,30
1.6 | Pét rimg san xuat RSX | 20.767,92 20.684,86 -83,06
TrongAdoz bat ¢6 rirng san xuat la rung RSN | 17.507.98 17.507.98
tu nhién
1.7 | Dat nudi trong thily san NTS 607,54 593,10 -14,44
1.8 | Pat lam mudi LMU
1.9 | Dat nong nghiép khac NKH 28,98 30,28 1,30
2 | Pat phi nong nghiép PNN | 4.714,23 5.261,18 546,95
Trong do:
2.1 | Pat qudc phong CQP | 279,52 339,52 60,00
2.2 | Pat an ninh CAN 6,45 7,33 0,88
2.3 | Pat khu cong nghiép SKK
2.4 | Pat cum cong nghiép SKN 26,50 26,50
2.5 | Pat thuong mai, dich vu TMD 4,83 64,80 59,97
2.6 | Dat co sd san xuat phi néng nghiép SKC 96,59 94,39 -2,20
2.7 | Pat sir dung cho hoat dong khoang san | SKS 22,30 22,30
8 }gértnsén xuat vat li¢u xay dung, lam do SKX 97.82 137.40 39,58
29 | Datphat trin ha ting cap quoc gia, |y | gg7 09 2.238,57 341,48
cap tinh, cap huyén, cap xa
Trong do:
- | Pat giao théng DGT | 1.469,46 1.542,10 72,64
- | Pat thuy loi DTL 55,21 107,54 52,33
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, Dién tich A A <
Ttll‘r“’ Chi tiu sir dung dAt Mi | diunim l?;f;‘;:g; i‘ﬁ‘;‘) giT;;‘lg(_()’L 1)1’a
: 2023 (ha)
€)) , 2) 3) “ ®) (6)=(5)-(4)
- Dat xay dung co so van hoa DVH 9,90 9,90
- | Pat xdy dung co so y té DYT 4,09 5,30 1,21
- Pat xdy dung co so gido duc va dao tao | DGD 44,81 44,39 -0,42
- | Pat xdy dung co s thé duc thé thao DITT 9,04 14,67 5,63
- Pat cong trinh nang luong DNL 248,78 430,23 181,45
- Pt cong trinh buu chinh, vién thong DBV 0,62 0,62
- | Pat xdy dung kho dw trit quéc gia DKG
- Pat ¢é di tich lich sw - van hoa DDT 0,16 0,16
- | Pat bdi thai, xit Iy chat thdi DRA 1,28 22,88 21,60
- | Ddt co s6 tén gido TON 3,05 4,89 1,84
- Dat lam nghia trang, nha tang 16, NHT | NTD 49,06 49,06
| Dat xdy dung co so khoa hoc cong DKH
nghé
- Pat xdy dung co so dich vu xa hoi DXH
- | Dt chy DCH 1,63 6,83 5,20
2.10 | Pét danh lam thang canh DDL
2.11 | Pat sinh hoat cong dong DSH 2,68 2,68
2.12 | Pat khu vui choi, gii tri cong cong DKV 0,66 4,17 3,51
2.13 | Pat ¢ tai néng thon ONT 610,97 626,77 15,80
2.14 | Dét ¢ tai do thi ODT 183,60 220,18 36,58
2.15 | bt xay dung tru s& co quan TSC 30,26 30,56 0,30
2.16 | Dt xdy dung try s ctia t6 chirc sy DTS | 6386 11,86 5,00
nghiép
2.17 | Dat xay dung co sé ngoai giao DNG
2.18 | Pét tin ngudng TIN
2.19 | Dat song, ngoi, kénh, rach, sudi SON | 1.301,26 1.238,85 62,41
2.20 | Dat c6 mit nude chuyén ding MNC 195,19 194,75 -0,44
2.21 | Dat phi nong nghiép khac PNK 0,45 0,55 0,10
3. | Dit chua sir dung CSD | 1.363,33 1.340,14 -23,19

2023 12 77.334,93 ha, giam 523,76 ha. Cu thé:

3.2.1. Pat nong nghiép:

Dién tich dat nong nghiép dau nam 2023 1a 77.858,69 ha, dén cubi nam

* DAt trong lda:

Dién tich dat trong lua ddu nam 2023 1a 1.703,55 ha, dén cubi naim 2023 1a

1.690,49 ha, giam 13,06 ha (Dién tich giam la dat trong lia nuwde con lai) do

chuyén muc dich sir dung dat trong cdy hang nam 3,00 ha; dat thuong mai, dich
vu 0,65 ha (Cong trinh thuong mai, dich vy tai xa Po Y); dat phat trién ha tang
9,28 ha (Duong trung tdm thi tran Plei Kan (diém dau giao tai Km 1485+850
duong HCM, diém cuoi giao voi Km1489+500 dwong HCM); Dy dn hé tro
phdt trién KT-XH dan téc thiéu sé rdt it ngueoi Brau, thén Dak Mé - cong trinh
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thuy loi; H& la Tun (Dy dn Cum hé Dik R6 Gia - la Tun ); Thuy dién Dak Po Co
1;...) va dat ¢ tai d6 thi 0,13 ha.

Di¢n tich dat trong lua khong thay d6i muc dich sir dung trong ké hoach sir
dung dat nam 2023 1a 1.690,49 ha.

* DAt trong cay hang nam khac:

Dién tich dit tréng ciy hang nim khac dau nim 2023 1a 17.360,02 ha, dén
cudi nam 2023 1a 17.210,05 ha, giam 149,97 ha. Trong d6 thuc gidm 152,97 ha
do chuyén sang dat qudc phong 2,04 ha (Pdt quoc phong xd Dak Kan); dat an
ninh 0,10 ha (Nha lam viéc cong an xd Dak Ang); dat cum cong nghiép 5,00 ha
(Nhd mdy san xudt ddy thun cao su xudt khau Cong ty TNHH MTV Van tai
Minh Khoi Ngoc Hoi ), tiéu thi cong nghiép xa Po'Y ), dat thuong mai, dich vy
18,30 ha (Bdu tw xday dung Trung tdm Logistics, kho badi, dich vu CKQT Po Y;
Pt thwong mai, dich vu trong khu LILIII), dat sur dung cho hoat dong khodng
san 1,47 ha (Dw dn khai thdc vang géc (2 mé);Duw dn khai thic da Secpentic),
dat san xuét vat liéu xay dung lam d6 gdm 19,68 ha; dét phit trién ha ting 93,81
ha (Puong ndi bé khu ddu gid (khu bénh vién cii); Puong trung tdm phia Nam
thi trdan Plei Kan; Hién dai héa thiy loi trén dia ban huyén Pik Té - Ngoc Hoi
thuéc dw dn "Hién dai héa thity loi thich vmg bién déi khi hdu"; H6 la Tun (Dw
dn Cum ho Pak Ré Gia - Ia Tun); Thiy dién Pik P6 C6 1; ), dat & tai ndng
thon 8,75 ha (chuyén muc dich sang ddt o;...); dat & d6 thi 3,72 ha; dat phi nong
nghiép khac 0,10 ha. Pong thoi thyc ting 3,00 ha do dang ky chuyén muc dich
dat trong laa nude con lai (LUK) sang dét trong cdy hang nam (NHK).

Dién tich dat trong cdy hang nim khac khong thay d6i muc dich sir dung
trong k€ hoach str dung dat nam 2023 1a 17.207,05 ha.

* Pat trong cay lau nam:

Pau nam 2023 dat trong cdy 1au nam co dién tich 19.509,59 ha, cudi nam
2023 con 19.260,61 ha, giam 248,98 ha. Trong do, dién tich thuc giam 262,60
ha do chuyén muc dich sir dung dit sang céc loai dat nhu: DAt néng nghiép khéc
1,30 ha; dat qudc phong 13,96 ha (Pdt quéc phong xd Dak Kan); dat cum cong
nghiép 19,00 ha (Céng nghiép, tiéu thi cong nghiép xa Po Y;...); dat thuong
mai dich vu 36,84 ha (Cira hang xang dau va dich vu thwong mai xa Pak Duc;
Cong trinh thwong mai, dich vu xda Po Y; Pau tu xay dung Trung tam Logistics,
kho bdi, dich vu CKQT Po Y;...); dat st dung cho hoat dong khoang san 10,80
ha (Dy dn khai thac da Secpentic; Dw dn khai thdc vang géc (2 md)); dat san
Xuat vat liéu xay dung, lam do gém 18,16 ha; dat co so ha tﬁng 110,79 ha
(Puong lén cét moc bién gidi Viét Nam - Lao — Campuchia; Néng cdp, sia
chita tuyén dwong tir Quoc 16 40 vao cira khau Pak Kéi - Kon Tuy Neak (Viét
Nam - Cam Pu Chia); Cong trinh duwong vao cho xa Po Y, Puong lién xa Dak
Ang, Pak Nong, Dak Ro Nga; Hién dai hoa thuy loi trén dia ban huyén Dak To
- Ngoc Hoi thudc dw dn "Hién dai héa thuy loi thich ung bién doi khi hdu";
Kénh nhdnh cdp 1 thuéc dy an dau tw xdy dung cong trinh thiy loi Pak Long 1,
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huyén Ngoc Hoi; Thity dién Pik Pé C6 1; Thiiy dién Plei Kdn; Dy dn nha mdy
dién gié Tan Tan Nhdt - Dak Glei cua cong ty co phan Tén Tan Nhdt; Khu lién
hiép xu ly chat thdi ran lién hop ‘huyén Ngoc Hoi (bdi rdc huyén Ngoc Hoi );

Cho mdéi thi tran Plei Kan; ...); dat khu vui choi giai tri cong cong 3,00 ha (dat
khu vui choi trong khu dan cuw trén dia ban thi tran: Khu ddn cw méi thi trdan
Plei Kan); dat & tai ndng thon 7,48 ha (chuyén muc dich dit néng nghiép sang
ddt & nong thon); dat & tai d6 thi 35,93 ha (M6 réng khu ddn cw phia Péng thi
tran Plei Kan (Hai bén dwong trung tam TT Plei Kan; Du dn xdy dung khu do
thi méi Plei Kan (Khu dédn cw m&i thi tran Plei Kan)...; dat xdy dung tru s¢ co
quan 0,54 ha (Nha lam viéc ban chi huy quan su xa Dak Kan; Lién doan lao
déng huyén Ngoc Hoi ); dat xay dung tru sé cta to chie su nghiép 4,80 ha (Tru
so co' quan, doanh nghiép xa Po Y). Dién tich thyc tang 13,62 ha do dang ky
thue hién: Chuyén muc dich dat nuéi trong thiy san qua dat trong cdy lau nam.

Dién tich dE}t trong cdy 1au nim khéng thay d6i muc dich sir dung trong ké
hoach st dung dat nam 2023 1a 19.246,99 ha.

* Pat rimg phong ho:

Pau nam 2023 dat rimg phong ho c6 dién tich 7.148,79 ha, cudi nam 2023
con 7.133,24 ha, giam 15,55 ha do chuyén muc dich str dung dat sang dat xdy
dyng co 86 ha tang (Duong lén cot moc bién gioi Viet Nam - Lao — Campuchia;
Ho la Tun (Dy dn Cum hé Pdk Ré Gia - la Tun); Thity dién Ddk Roong va ddu
noi dwong day 110kV - Tram Po Y 1...)

Di¢n tich dét ring phong ho khong thay doi muc dich str dung trong ké
hoach stir dung dat nam 2023 1a 7.133,24 ha.

* Pat rimg dic dung:

Dau nam 2023 dat rimg ddc dung c6 dién tich 10.732,30 ha, cudi ndm 2023
12 10.732,30 ha, khong bi bién dong trong nam k& hoach.

* Pat rung san xuat:

Pau nam 2023 dit rimg san xuat c6 dién tich 20.767,92 ha, cudi ndm 2023
con 20.684,86 ha, giam 83,06 ha do chuyén muc dich sir dung dat sang dat qudc
phong 43,62 ha (Pdt qudc phong xa Pik Kan); dat thuong mai dich vu 2,20 ha
(Cong trinh thuong mai, dich vu xa Po Y); dat sir ‘dung cho hoat dong khodng
san 10, 03 ha (D dn khai thdc vang goc (2 md)), dat san xuét vat lidu xay du:ng,
lam d6 goém 0, 52 ha (Khai thac dat lam VLXD théng thwong xd Po Y); dat xay
dung co sé ha tang 26,69 ha (Mo rong duwong bao phia tdy thi tran Plei Kan
(diém dau giao véi dwong Nguyén Van Linh, diém cudi giao tai Km0+882,5
duwong bao phia Tay); Pwong lién xa Pak Ang, Dak Néng, Pak Ro Nga; Ho la
Tun (Duw dn Cum ho Pdk R6 Gia - Ia Tun ); Tram cat 220kV Po Y va cdc dwong
ddy 220kV dau néi tir cum nha mdy thity dién Nam Kong 1, 2, 3 (Lao) vao Hé
thong dién Viét Nam; ...).
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Di¢n tich d,ét ring san xuat khong thay doi muc dich st dung trong ké
hoach st dung dat nam 2023 1a 20.684,86 ha.

* DAt nudi trong thuy san:

Pau nam 2023, dat nudi trong thuy san c6 dién tich 607,54 ha, cudi nim
2023 con 593,10 ha, giam 14,44 ha do chuyén muc dich sir dung dat sang dét
trong cay lau nim 13,62 ha; dat qudc phong 0,33 ha (Pdt quoc phong xd Pik
Kan); dat thuong mai dich vu 0,22 ha (Céng trinh thuong mai, dich vu xda Po
Y); dat xay dung co s& ha tang 0,27 ha (Kénh nhdnh cap 1 thudc dir dn dau tw
xdy dung cong trinh thity loi Pik Long 1, huyén Ngoc Hoi; ...)

Dién tich dat nuoi trong thuy san khong thay do6i muc dich st dung trong
ke hoach str dung dat nam 2023 1a 593,10 ha.

* Pat nong nghiép khac:

Dién tich d4t nong nghiép khéac trong dau ndm 2023 1a 28,98 ha, cudi nam
2023 1a 30,28 ha, tang 1,30 ha. Dién tich ting nham t‘hu:c hjén cong trinh: Du’ an
nong nghiép cong nghé cao trong cdy duwoc liéu, trong nam cua ong Tran Van
Thuong.

Dién tich dé}t ndéng nghiép khac khong thay d6i muc dich str dung trong ké
hoach stir dung dat nam 2023 Ia 28,98 ha.

3.2.2. Pat phi nong nghiép:

Trong ky ké hoach tiép tuc chi trong dau tu xay dung hé théng co so ha
tang k¥ thuat, ha ting xa hoi nham giai quyet nhitng ton tai, kho khin trong thyc
trang, timg budc thuc day phat trién kinh té cic nganh trong huyén.

Dién tich dat phi ndng nghiép dau nam 2023 1a 4.714,23 ha, dén cudi nam
2023 12 5.261,18 ha, tang 546,95 ha. Cu thé:

* Pat qudc phong:

Pau nam 2023 dién tich dit quc phong 1a 279,52 ha, dén cudi nim 2023
6 339,52 ha, ting 60,00 ha. Trong do, dién tich thuc ting 60,95 ha nham ding
ky thuc hién cac cong trinh dat qudc phong trén dia ban xi Pak Kan, xi Sa
Loong, xa Dak Nong. Béng thot, dién tich thyc giam 0,95 ha do chuyén muc
dich stir dung dat sang dat xdy dung co so ha ting (Duong trung tam phia Nam

thi tran Plei Kan; Pwong trung tdm thi tran Plei Kan (diém dau giao tai Km
1485+850 dwong HCM, diém cudi giao véi Km1489+500 dwong HCM)).

Di¢n tich dat qudc phong khong thay doi muc dich sir dung trong ké hoach
su dung dat nam 2023 1a 278,57 ha.
* Pat an ninh:

Dau ndm 2023 dién tich dat an ninh 1a 6,45 ha, dén cudi ndm 2023 ¢6 7,33
ha, tdng 0,88 ha nham dang ky thuc hién cdc cong trinh: Nha lam viéc cong an
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xd Dak Ang; xa Dak Duc; xa Po Y; xa Dak Kan; xa Dak Xu; xa Dak Nong; Sa
Loong va thi tran Plei Kan.

Dién tich dat anh ninh khong thay d6i muc dich st dung trong ké hoach sit
dung dat nam 2023 1a 6,45 ha.

* DAt cum cong nghiép:

Dién tich d4t cum c6ng nghiép cudi nim 2023 1a 26,50 ha. Trong nim ké
hoach ding ky thuc hién céc cong trinh: Nha mdy sdn xudt ddy thun cao su xudt
khdu (Cong ty TNHH MTV Vin tai Minh Khoi Ngoc Hoi) thuéc Cum CN Néng
Nhay II, xi Pik Nong; Cong nghiép, tiéu thii cong nghiép xa Po' Y.

* DAt thuong mai dich vu:

Dién tich dat thuong mai dich vu dau nam 2023 1a 4,83 ha, dén cudi nim
2023 1a 64,80 ha, tang 59,97 ha. Trong d6, dién tich thyc tang 61,57 ha dugc lay
tir dat trong lda 0,65 ha; dat trong cay hang nam khac 18,30 ha; dat trong cay
1au nam 36,84 ha; dat rimg san xuét 2,20 ha; dat nudi trong thity san 0,22 ha; dat
san xuét phi ndng nghiép 2,20 ha; dat phat trién ha tang 0,18 ha; dat ¢ tai nong
thon 0,22 ha; dat xay dung tru sé co quan 0,10 ha; dat c6 mit nudc chuyén dung
0,44 ha; dat chua sir dung 0,22 ha. Dién tich tang do dang ky thuc hién cac cong
trinh: Cua hang xang dau Pék Duc; Cira hang xang dau Po Y; Cira hang xang
dau Plei Kan 02; Cita hang xdang dau Plei Kan 01; Cita hang xdng dau va dich
vu thwong mai xa Pak Duc... Déng thoi dién tich thyc giam 1,60 ha do chuyén
muc dich sir dung dat cum cong nghiép 1,50 ha (Cong nghiép, tiéu thi cong
nghiép xa Po Y); dat an ninh 0,1 ha (Nha lam viéc cong an xa Sa Loong).

Dién tich dat thuong mai dich vu khong thay d6i muc dich sir dung trong
ke hoach str dung dat nam 2023 1a 3,23 ha.

* DAt co sO san xuat phi nong nghiép:

~ Dién tich dét co s¢ san xuat phi nong nghiép dau ndm 2023 1a 96,59 ha,

dén cu@i nam 2023 1a 94,39 ha, giam 2,20 ha do chuyén muc dich st dung dat
sang dat thuong mai dich vu (Cong trinh thwong mai, dich vu xda Po' Y, ...).

Dién tich dat co so san xuat kinh doanh phi nong nghiép khong thay d6i
muc dich st dung trong ké hoach str dung dat nam 2023 1a 94,39 ha.

* Pat st dung cho hoat dong khodng san

Dién tich dat sir dung cho hoat dong khodng san cudi nam 2023 1a 22,30
ha. Trong nam k& hoach dang ky thuc hién cac cong trinh: Dy dn khai thac da
Secpentic xa Po'Y; Dy dn khai thdc vang goc (2 mo).

* PAt san xuét vat liéu xay dung, lam do gém:

Di¢n tich dét san xuat vat liéu xdy dung, lam d6 gém dau nam 2023 la

97,82 ha, dén cubi nam 2023 1a 137,40 ha, tang 39,58 ha dugc lay tir dat trong
cdy hang nam 19,68 ha, dét trong cdy lau nam 18,16 ha, dat trong rimg san xuét
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0,52 ha, dat chua str dung 1,22 ha. Dién tich ting do ding ky thuc hién cong
trinh: Dy dn Khai thdc khodng san da lam vat lieu xdy dung thong thuong (2 vi
tri) xa Po Y; Mo rong mo khai thac da hop tdc xa Van Thanh xa Pak Nong;
Khai thdc ddt lam VLXD théng thwong xd Pak Xu; Khai thac dat lam VLXD
théng thwong xa Sa Loong; M6 cdt Minh Khoi TT Plei Kan...

Dién tich dat sé\p xuét vat liéu xﬁy dung, lam do gém khong thay ddi muc
dich str dung trong ké hoach str dung dat nam 2023 1a 97,82 ha.

* DAt phat trién ha tdng cip qudc gia, cap tinh, cp huyén, cip xi:

Pau nam 2023 dét phat trién ha tang c6 1.897,09 ha, dén cudi nam 2023 c6
2.238,57 ha, ting 341,48 ha. Trong do6, dién tich thyc ting 1a 343,57 ha lay tir
dat trong 1da 9,28 ha; dét trong cay hang nam khac 93,81 ha; dat trong cay lau
nam 110,79 ha; dat trong rimg san xut 26,09 ha, dat rimg phong h¢ 15,55 ha;
dat nudi trong thuy san 0,27 ha; dat qudc phong 0,95 ha; dat 0 tai nong thon
0,01 ha; dat & tai do thi 3,67 ha; dat song ngoi kénh rach sudi 62,41 ha; dat chua
stt dung 20,14 ha. Pong thoi, dién tich thuc giam 3,65 ha do chuyén muc dich
stt dung dat sang dat quc phong 0,50 ha; dat an ninh 0,43 ha; dat thuong mai
dich vu 0,18 ha; dat khu vui choi giai trf céng cong 0,51 ha; dat & tai do thi 0,47
ha.

Di¢n tich dé}t phét trién ha tang khong thay d6i muc dich sir dung trong ké
hoach stir dung dat nam 2023 1a 1.893,44 ha.

* DAt sinh hoat cong déng:

~ Dién tich dat sinh hoat cong dong cudi nam 2023 1a 2,68 ha, khong thay
do6i so voi hién trang.

* Pat khu vui choi giai tri cong cong

Dién tich dat khu vui choi giai tri cong cong dau nim 2023 c6 0,66 ha,
cudi nam 2023 1a 4,17 ha, ting 3,51 ha duoc lay tir dat trong cdy 1au nam 3,00
ha, dat ha tdng 0,51 ha dé dang ky thuc hién cong trinh: Cdc khu vui choi gidi
tri trong khu dan cu.

Dién tich cﬁlt khu vui choi giai trf cong cong khong thay ddi muc dich su
dung str dung dat ndm 2023 1a 0,66 ha.

* Pat ¢ tai ndng thon:

Dién tich dat ¢ tai néng thon dau nam 2023 c¢6 dién tich 610,97 ha, dén
cubi nam 2023 ¢6 626,77 ha, ting 15,80 ha. Trong d6 thyc tang 16,23 ha lay tir
dat trong cy hang nim khac 8,75 ha; dat trong cay lau nam 7,48 ha. Dién tich
tang do dang ky thyc hién cac cong trinh nhur: chuyen muc dich ddt nong nghiép
sang ddt 6. Dong thoi thyc giam 0,43 ha do chuyen sang dat thuong mai dich vy
0,22 ha; dat phét trién ha tang 0,01 ha, dat xay dung tru s¢ cua td chuc su
nghiép 0,20 ha.
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Di¢n tich dét & tai nong thon khong thay doi muc dich st dung trong ké
hoach st dung dat nam 2023 1a 610,54 ha.

* PAt & tai do thi:

Dau nam 2023 dat & tai d6 thi c6 183,60 ha, dén cudi ndm 2023 c6 220,18
ha, tang 36,58 ha. Trong d6 thyuc tang 40,25 ha léy tir dat trong laa nudce con lai
(LUK) 0,13 ha; dat trdng cay hang nam 3,72 ha; trong cdy lau nam 35,93 ha; dat
ha ting 0,47 ha. Dién tich tang dé thuc hién mot s6 cong trinh nhu: Md réng
khu ddn cw phia Péng thi tran Plei Kan (Hai bén dwong trung tam TT Plei
Kdn) Dy dn xdy dung khu do thi moi Plei Kan (Khu ddn cur moi thi tra'n Plei
Kan; Pé dn Khai thdc quy dat de tao von phat trién tai san két cau ha tang giao
thong khu viec phia Nam thi tran Plei Kan (Khu ddn cir Phia Nam thi tran Plei
Kan); ... va chuyén muc dich sang dat 6. Dong thoi thuc giam 3,67 ha do chuyén
muc dich sir dung dat sang dat phdt trién ha tang.

Dién tich dat & tai d6 thi khong thay d6i muc dich sir dung trong ké hoach
st dung dat nam 2023 1a 179,93 ha.

* Pat xay dung tru sé co quan:

Pau nam 2023 dién tich dat xay dung tru sé co quan 1a 30,26 ha, dén cudi
nam 2023 c6 30,56 ha, giam 0,30 ha. Trong do, dién tich thyc giam 0,24 ha do
chuyén muc dich st dung dat sang dat an ninh 0,14 ha (Nha lam viéc cong an xd
Pdk Duc), dat thuong mai dich vu 0,10 ha(Ciwa hang xang dau va dich vu
thwong mai xa Dak Duc).

Pong thoi, dién tich thuc ting 0,54 ha dugc 14y tir dat trong cay lau ndm do
dang ky thuc hién cong trinh: Xdy dung trung tam VHTT phuc vu cong nhan lao
dong va doan vién cong doan két hop xdy dung tru so lam viéc cua lién doan
lao dong huyén Ngoc Hoi; Nha lam viée ban chi huy quan sy xa Dak Kan.

Diat xay dung try so co quan khong thay d6i muc dich st dung trong ké
hoach st dung dat nam 2023 1a 30,02 ha.

* DAt xay dung tru s¢ cua to chirc su nghiép:

Dau ndm 2023 dién tich dat xay dung try s& cta to chic sy nghiép 1a 6,86
hq, dén cudi nam 2023 ¢c6 11,’86 ha, tang 5,00 ha, di¢n tiqh tang dugc lay tur dat
trong cay lau nam 4,80 ha; dat ¢ tai nong thon 0,20 ha dé thuc hién cong trinh:
Tru so co quan, doanh ngi{iép xd Po' Y; Xay dung tru so lam viéc cong ty TNHH
MTV Lam nghiép Ngoc Hoi; Xay dung tru so lam vi¢c cong ty TNHH MTV Lam
nghiép Ngoc Hoi.

Pt x@y dung tru so cua }6 chtic su nghiép khong thay d6i myc dich su
dung trong ké hoach str dung dat nam 2023 1a 6,86 ha.

* Pat sdng, ngdi, kénh, rach, sudi: Pau nam 2023 c6 1.301,26 ha, dén Cll(,)l

nam 2023 c¢6 1.238,85 ha, giam 62,41 ha do chuyén sang dat phét trién ha tang
dé thuc hién cong trinh: Puong trung tdm phia Nam thi tran Plei Kan; Puong
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trung tam thj tran Plei Kan (diém dau giao tai Km 1485+850 dwong HCM,
diém cudi giao véi Km1489+500 dwong HCM); Puong lién xa Pak Ang, Dak
Nong, Dak Ro Nga, Hién dai héa thuy loi trén dia ban huyén Dak To - Ngoc
Hoi thuéc dw dn "Hién dai héa thity loi thich g bién doi khi hdu"; Thiyy dién
Plei Kan Ha;Thity dién Pak P6 C6 1 ...

Di¢n tich d4t song, ngoi, kénh, rach, sudi khong thay d6i muc dich sir dung
trong ké hoach stir dung dat nam 2023 la 1.238,85 ha.

* Pat ¢6 mat nudc chuyén ding: Déuﬂ nam 2023 c6 195,19 ha, cudi nam
2023 la 194,75 ha, giam 044 ha do chuyén muc dich su dung dat sang dat
thuong mai dich vu 0,44 ha.

Dién tich dat c6 mat nudc chuyén dung khong thay d6i muc dich sir dung
trong ké hoach str dung dat nam 2023 1a 194,75 ha.

* Pat phi néng nghiép khéc:

Pau ndm 2023 ¢ 0,45 ha; Pat phi nong nghiép khdc cuoi ndm 2023 1a
0,55 ha; tang 0,10 ha dugc lay tu dat trong cay hang nam khac.

3.2.3. Pat chua sir dung:

Dién tich dat chua sir dung trén dia ban huyén dau nam 2023 1a 1.363,33
ha, dén cubi nim 2023 con 1.340,14 ha, giam 23,19 ha do chuyén sang dat qudc
phong 0,50 ha; dat an ninh 0,11 ha; dat cum cong nghiép 1,00 ha; dat thuong
mai dich vu 0,22 ha; dat san xuét vat liéu xay dung, lam dd gém 1,22 ha; dat
phat trién ha tang 20,14 ha.

Di¢n tich d,EA,lt chua st dung khong thay d6i muc dich sir dung trong ké
hoach stir dung dat nam 2023 1a 1.340,14 ha.

3.3. Dién tich céc loai dat ciAn chuyén muc dich

- Pat ndng nghiép chuyén sang dat phi néng nghiép 1a 523,76 ha. Trong do:

+ Pit trong lda chuyén sang dat phi nong nghiép: 10,06 ha;

+ Pit trong cdy hang nam chuyén sang dit phi ndng nghiép: 152,97 ha;

+ Pat trdng cdy lau nam chuyén sang dat phi ndng nghiép: 261,30 ha;

+ Pt rimg phong ho chuyén sang dat phi nong nghiép: 15,55 ha;

+ Pat ring san xuat chuyén sang dat phi ndng nghiép: 83,06 ha;

+ Pat nudi trong thuy san chuyén sang dat phi néng nghiép: 0,82 ha;

- Pét phi nong nghiép khong phai 1a dat & chuyén sang dat & 0,47 ha.
(Chi tiét xem tai biéu 07/CH)

3.4. Dién tich dit can thu hoi

3.4.1. Pat nong nghiép:

Bdo cdo thuyét minh 47







Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

Tong dién tich dat nong nghi¢p phai thu hoi trong nam ké hoach nam 2023
1a 541,68 ha. Trong do: dat trong lda 13,06 ha; dat trong cdy hang nim khac
152,97 ha; dat trong cdy lau nam 262,60 ha, dat rimg phong ho 15,55 ha; dat
rung san xuat 83,06 ha; dit nuoi tréng thuy san 14,44 ha.

3.4.2. Pat phi nong nghiép:

Dén cudi nam 2023, dién tich dat phi néng nghiép phai thu hdi dé chuyén
muyc dich su dung sang cac loai dat khéc trong ndi bd dat phi néng nghiép 1a
75,59 ha. Trong d6: Pat qudc phong 0,95 ha; dit thuong mai dich vu 1,60 ha;
dat san xuat phi ndng nghiép 2,20 ha; dat phat trién ha ting 3,65 ha; dat o tai
nong thoén 0,43 ha; dat & tai do thi 3,67 ha; dat tru s¢ co quan 0,24 ha; dat song,

ngoi, kénh, rach subi 62,41 ha; dat c6 mit nudc chuyén ding 0,44 ha.

dich
ninh

(Chi tiét xem tai biéu 08/CH)
3.5. Dién tich dat chwa sir dung dwa vao sir dung

- Irong nam ké hoach dién tich dat chua st dl_gng d}ra vao st dung cho myc
dat phi nong nghiép la 23,19 ha. Trong d6: dat quoc phong 0,50 ha; dat an
0,11 ha; dat cum cong nghi¢p 1,00 ha; dat thwong mai dich vu 0,22 ha; dat

san xuét vat liéu xay dung, lam do gém 1,22 ha; dat phat trién ha téng 20,14 ha.

(Chi tiét xem tai biéu 09/CH)

3.6. Danh muc cac cong trinh, duw an trong nim ké hoach 2023

Dién Dién Tang thém o
tich tich St d.:!a
STT Hang muc quy | hién | Dién | dung 1em Ghi chi
hoach | trang | tich vao Agden~
(ha) | (ha) | (ha) | logi | C4P X&)
dat
1) (2) 3) ) %) (6) (7) ®)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
Nha tryc quéan gido dinh s6 255/QD - CAT-PH41 phé
hoi cuﬁg thim gép, TT Plei duyét Bao cao kinh te ky thuat dau tu
1 NIy PP 0,30 0,30 0,00 CAN 3 xdy dyng cong trinh: Nha tryc giao,
va tiép té tai Cong an Kan
huyén Ngoc Hoi hoéi cung, tham gdp va tlep té tai
Cong an huyén Ngoc Hoi, tinh Kon
Tum.)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s 2281/QD-UBND ngay
12/11/2021 cua UBND huyén Ngoc
Dit qudc phong xa Hoi vé viéc phé duyét chi truong dau
bik Kan (Truong 5 Dik tu du 4n Truong bén, thao truong
2 | bén, thao truong 50,00 50,00 | CQP X; % | huén luyén huyén Ngoc Hdi; Quyét
hudn luyén huyén an dinh s6 216/QD-UBND ngay
Ngoc H@)i) 25/2/2022 ciia UBND huyén Ngoc
Hbi vé viéc phé duyét diéu chinh chi
truong dau tu du 4n Trudng bén, thao
truong huin luyén huyén Ngoc Hbi)
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Chét dan quan
thudng truc xa Sa
Loong

3,00

3,00

CQP

xa Sa
Loong

KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
quyét s6 79/NQ-HPND ngay
14/12/2022 cta Hoi dong nhan dan
tinh Kon Tum vé viéc ban hanh Dé
an to chire luc luong, huén luyén,
hoat dong va ché @0, chinh sach cho
dan quén tu v¢ trén dia ban tinh Kon
Tum giai doan 2021-2025)

Nha lam viéc cong
an xa DBak Duc

0,11

0,11

CAN

Xa bak
Duc

KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong vin
166/BCA-H2 ngay 26/3/2022 vé viéc
quy hoach, bd tri quy dat an ninh dé
xdy dung tru s& Cong an x4, thi tran
thuoc Bo Cong an trén toan quc)

Nha [am viéc cong
an xa Dak Nong

0,20

0,20

CAN

xa bak
Nong

KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong vin
166/BCA-H2 ngay 26/3/2022 vé viéc
quy hoach, bé tri quy dét an ninh dé
xay dung tru sé Cong an x4, thi tran
thuoc Bo Cong an trén toan qudc)

Nha lam viéc cong
an xa DBak Ang

0,10

0,10

CAN

xa bak
Ang

KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong vin
166/BCA-H2 ngay 26/3/2022 vé viéc
quy hoach, bé tri quy dat an ninh dé
xay dung tru sé Cong an x4, thi tran
thuoc Bo Cong an trén toan qudc)

Nha lam viéc cong
an xa Sa Loong

0,10

0,10

CAN

xa Sa
Loong

KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong vin
166/BCA-H2 ngay 26/3/2022 vé viéc
quy hoach, bé tri quy dét an ninh dé
xay dung tru sé Cong an x4, thi trdn
thuoc Bo Cong an trén toan qudc)

Nha lam viéc cong
anxaPoyY

0,09

0,09

CAN

KHSDD 2023 (Cong vin 166/BCA-
H2 ngay 26/3/2022 vé viéc quy
hoach, bé tri quy dét an ninh dé xay
dung try s¢ Cong an x4, thi trdn thudc
Bo Cong an trén toan quc)

Dt qudc phong xa
bak Nong

7,95

7,95

CQpP

xa bak
Nong

KHSDbD 2023

10

Nha lam viéc cong
an xa Bak Kan

0,23

0,23

CAN

Xa bak
Kan

KHSDD 2023 (Cong van 166/BCA-
H2 ngay 26/3/2022 vé viéc quy
hoach, bd tri quy dat an ninh dé xay
dung tru s& Cong an x4, thi tran thudc
B6 Cong an trén toan quéc)

11

Nha lam viéc cong
an xa bak Xu

0,05

0,05

CAN

KHSDD 2023 (Cong van 166/BCA-
H2 ngay 26/3/2022 vé viéc quy
hoach, bb tri quy dat an ninh dé xay
dung tru s& Cong an x4, thi tran thudc
B6 Cong an trén toan quéc)
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KHSDD 2023 (Cong van 166/BCA-
S s A A . H2 ngay 26/3/2022 vé viéc quy
12 Nha l.ani viee .conxg 4,17 4,17 CAN T Flel hoach, b tri quy dit an ninh dé xay
an thi tran Plei Kan Kan
dung tru s¢ Cong an xa, thi trqn thudc
B6 Cong an trén toan quoc)
Nha médy san xuét )
da};/ thunA cao su xuat KHSDD 2022 chuyen tlep (Quyet
khau (Cong ty xa Pak | dinh chdp thuan chii truong dau tu s6
13 | TNHHMTV Vantai | 1,50 1,50 | SKN h P &
. - Nong 19/QD-BQLKKT ngay 17/2/2022
Minh Khoi Ngoc ctia BQLKKT tinh)
H61i) (Trong Cum
CN Nong Nhay II)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyet
dinh chép thuan chu truong dau tu sb
19/QD-BQLKKT ngay 17/2/2022
n ca R U cua BQLKKT tinh
14 i?nfé?lghf%i oo 25,00 2500 | SKN X*;P" QP 1213/QD-UBND ngay
 cong NENIEP 23/12/2021 ciia UBND tinh Ban hanh
dé an Phat trién KKT, cac KCN,
CCN trén dia ban tinh 'giai doan
2021-2025, c6 tinh dén 2030)
KHSDD 2022 chuyén tiép Quyét
dinh so 134/Qb-UBND ngay
8/1 1/%021 cua UBND tinl} Kon Tum
V/v bd sung du an vao dicu chinh
Du an khai thac da xd PO | quy hoach sir dung dat dén nam 2020
15 Secpentic 2,70 2,70 SKS Y va cap nhat vao K¢ hoach su gll_mg cjét
nam 2021 cua huyén Ngoc Hoi; Giay
tham do s6 412/GP-UBND ngay 12
thang 7 nam 2022 ctia UBND tinh
Kon Tum.)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 6/QD-UBND ngay 14/3/2022
. C . . | cia UBND tinh Kon Tum vé viéc phé
16 Dé‘i o lr(r}:(?)l thc vang | 19 ¢ 19,60 | SKS Xfﬁk duyét didu chinh, bé sung quy hoach
& tham do, khai thac sir dung khoang
san trén dia ban tinh Kon Tum dén
nam 2020, tam nhin dén 2030)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
\ A A A quyet s6 36/NQ-HDND ngay
Budng 1én cot moc XaPy | 22/10/2021 ciia HDND tinh vé viéc
17 | bién gidi Viét Nam - 15,00 15,00 | DGT X A R .
Lio - Campuchia Y Keé hoach dau tu cong trung han giai
p doan 2021-2025 tinh Kon Tum (kinh
phi 34.460 triéu dong)
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KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
Quyeét s0 32/NQ-HPND ngay
17/12/2020 cua UBND huyén Ngoc
Thi Hoi vé ké hoach dau tu cong trung
D}I(‘mg ndi bo khu tréﬁ har} giai doan 2021-2025 huyén Ngoc
18 | dau gia (khu bénh 0,50 0,50 DGT Plei Hoi (Kinh phi 1.990 triéu dong)(Toa
vién cii) Kin do (1): 1625122,48 519582,64; (2):
1625246, 519616,87; (3):
1625255,69 519619,56; 4:
1625489,25 519684,27; (5):
1625555,82 1972,72))
Buong trung tam TT Plei KI;E}]%?S(%%%Z/I\CII&}SB;%J ng;%hl
19| phia Nam thi tran 12,00 12,001) DGT | Kan,xa | 9,15 7071 cila HDND tinh Kon
Plei Kan bak Xu
Tum)
Néng cap, sta chira
tuyen dudng tir Quoc
o0 | 1040vaoctakhau -, g, 290 | per | XaPO KHSDD 2022 chuyén tiép
bak Koi -Kon Tuy ’ ’ Y
Neak (Viét Nam -
Cam Pu Chia)
s . - 5+ | KHSDD 2022 chuyén tiép (Ké hoach
g1 | Cone trinh duomg 0,05 005 | DGT | *P% | " 4iu tw cong nim 2021 cta huyén
vao chg xa POY Y X
Ngoc Hoi)
Pudng trung tim thi KH.SDDA’2022 chuyén tiép (Q\uyet
rén Plei Kan (diém dinh s0 356/QD-UBND ngay
P . 18/3/2020 cia UBND huyén Ngoc
dau giao tai Km Ae A A A Ar 1t Ae LA Tede o
14854850 duong TT Plei Hoi ve viéc Phé duyét thiét ké ban vé
22 .2 <5 19,20 3,41 | 15,79 DGT A thi cong va du toan xay dung Cong
HCM, diém cudi Kan . . R A >
giao véi trinh: Duong trung tam thi tran Plei
Km1489+500 duong Kan (diém dau giao tai Km 1485+85
HCM) Buong H6 Chi Minh, diém cubi giao
tai Km 1489+5 duong H6 Chi Minh))
KHSDD 2022 chuyén tiép ( Nghi
‘ TT Plei Quy¢t s6 32/NQ-HDND ngay
23 | Duong Hoang Thi 1,43 143 | DGT | Kin,xa | ./412/2020 cua UBND huyén Ngoc
Loan noi dai Pik Xu Hoi vé ke hoach dau tu cong trung
han giai doan 2021-2025 huyén Ngoc
Hoi (Kinh phi 5.000 triéu dong))
Mo rong dutng bao KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
phia tay thi tran Plei £ A \
Kan (diém diu giao Quyeét s6 32/NQ-HDND ngay
A X TT Plei | 17/12/2020 cua UBND huyén Ngoc
24 | v6i duong Nguyen 0,30 0,30 DGT N N. A1k A N
L. .2 £ Kan Hoi vé ké hoach dau tu cong trung
Van Linh, diém cuoi .. >
. . han giai doan 2021-2025 huyén Ngoc
giao tai Km0+882,5 Hoi (Kinh phi 9.000 triéu ddng))
dudng bao phia Tay) pat>. ; &
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Du 4n hd tro phat
trién KT-XH déan tc

KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 818/QD-UBND ngay
24/8/2022 ciia Uy ban nhan dan tinh
Kon Tum vé viéc phé duyét Bao céo
kinh té - k¥ thuat va Ké hoach Iya

Kon Tum

25 thl?u SO fat 1tvngu0A’1 3.25 3.25 DGT Y chon nha thiu xay dung cong trinh:
Brau, thén Bak Me¢ - N L . o
duong giao thong X;ay d}cmg cac cong t'rinh ?huc P en

bé an “Ho trg phat trién kinh té - xa
hoi dan toc thiéu sb rét it ngudi Brau
tinh Kon Tum dén nam 2025)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh 392/QD-UBND ngay 14 thiang 5
nam 2021 cia UBND tinh Kon Tum
\ PV xd Pak | vé viéc giao trién khai chu trwong déu

26 ium}%}gﬁa ngvk 13,00 | 207 | 1093 | por | Nome. | twdyén: Nehi Quyct so 32/NQ-

R;‘gﬁ aa ong, La : : : xd Dak | HDND ngiy 17/12/2020 cia UBND

& Ang huyén Ngoc Hoi vé ké hoach dau tu

cong trung han giai doan 2021-2025

huyén Ngoc Hoi (Kinh phi 160.000

triéu ddng))
KHSDD 2022 chuyén tiép (QD

2682/QD-UBND ngay 3/12/2021 cta

UBND huyén phé duyét chu truong

Khic phuyc sira chira n ang N ap sﬂr‘a chira duimg‘ fén Chét;
dudng 1én chét dan <GPS dan quan Ehuorng truc xa PO Y; Quyet

27 quan thuong truc Po 0,50 0,08 | 042 DGT v dinh 0 2564/QD-UBND ngay
% ; 17/12/2021 cua UBND huyén Ngoc

Hoi ve viec giao chi tiéu ke hoach
phat trién kinh té - x3 hoi va du toan
ngan sach nha nudc nam 2022 (Kinh

phi 1.400 triéu dong))
KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong vin
Khic phuc doan sat s6 3888/UBND-KTTH ngay
16' mai taluy duong TT Plei | 15/11/2022 cua UBND tinh Kon Tum

28 | va nén mit dudng 2,00 2,00 DGT | Kén, xi | vé viéc chii truong str dung ngudn thu
N5 - KKT CKQT P& Piak Xa |  phi s dung cong trinh két cau ha
Y. tang trong khu kinh té cira khau qudc

€ POY)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
Qudc mén cira khau 5 P quyét sb 59/NQ-HDND ngay
29 | Quéc té PO Y, tinh 1,00 1,00 | DGT an 9 | 8/12/2020 V& diéu chinh chii troong

dau tu du 4n Qudc mon Cua khau
quoc t€ Bo' Y, tinh Kon Tum )
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Dy 4n hd tro phat
trién KT-XH dan tc

KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
quyét s6 66/NQ-HPND ngay
09/12/2021 cua HDND tinh Kon
Tum) Quyét dinh sé 818/QD-UBND
ngdy 24/8/2020 cua UY ban nhan dan
tinh Kon Tum vé viéc phé duyét Bao

khe‘iu qudc té P& Y
(HO6 Lac Long Quén)

30 glr‘;‘; 0 11 nevy 2,17 217 | DTL Y cio kinh té - ky thuat va Ké hoach
céng’ trinh thity loi - lya chon nha thau xay dung cong
: trinh: X4y dung cac cong trinh thuc
hién Dé an “Hb trg phat trién kinh té
- x4 hoi dan toc thicu sd rat it nguoi
Brau tinh Kon Tum dén nam 2025”
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
A . z dinh s0 489/QD-BNNTCTL ngay
Kénh obanh o2p 1 | 197172020 vé viet phé duyét dicu
RN X chinh, b6 sung dy an: Thiét ké
31 | xay dur}g cong trinh 1,50 1,50 DTL | Sal.oon BVTC-DT. KH Iwu cho nha thiu
L}:ll;}érllqll\lgjf IIESII el £ hang muc Kénh nhanh cap 1 thudc du
i : an dau tu xay dung cong trinh thuy
lgi Bak Long 1)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
n S quyet s6 7/NQ-HDND ngay
Eéfl“d?:ﬁ)gﬁahﬁl;gnlm 29/4/2022 ciia UBND tinh Kon Tum
Pik T'6 - Ngoc H(;) ; ) Vé’Vié’:C dang k}'; Danh muc du énA’ bo
32 | thuoe du 4n "Hién 13,80 1380 | prL | X3S | triKehoachdau trtrung han von
AP Loong | ODA va von vay vu dai cia cac nha
dai hoa thuy loi thich tai tro nudc ngoai ngudn NSTW cip
ung bién doi khi R O
haw" phat giai doan 2021-2025 doi véi Dy
; an "Hién dai hoa thuy 1¢i thich tng
bién d6i khi hau tinh Kon Tum")
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 3189/QD-BNN-KH, ngay
19/7/2021 cta B Nong nghiép va
HO6 Ia Tun (Dy 4n X3 Pik Phat trién nong thén‘vé chu truong
33 | Cum ho Bak R6 Gia 35,20 0,34 | 34,86 | DTL An dau tu Dy dn Cum ho Dak R6 Gia -
~Ta Tun) & Ta Tun. Téng muc dau tu: 1.033 ty
ddng; Vén giai doan 2021-2025: 510
ty dong; Tién d6 thuc hién tir ndm
2023-2026)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
1 A dinh s6 111/QD-UBND Phé duyét
iiog\;eg;ir;gé }cl(;ho 0}31]1 truong dau tu du an Nao vét long
Nha may nuéc sach X3 P hé cung cap nude cho Nha may nude
34 . 'O 1,83 1,83 DTL sach Khu kinh té ctra khau quoc t&
Khu kinh t€ cta Y

Bo' Y (H6 Lac Long Quan); Nghi
quyét s6 69/NQ-HPND ngay
9/12/2020 ciia HDND tinh Kon Tum
kinh phi: 14,850 tri¢u dong)
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KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
quyét s6 50/NQ-HPND ngay
26/8/2022 cuia HDND tinh Kon Tum
vé chu trrong dau tu va bd sung
Mo rong bénh vién TT Plei trong }(é hoach ddu tu cong trung han
35 | dakhoa khu vuc 1,24 1,24 DYT Kan ngu6n ngén sach Trung uong giai
Ngoc Hoi doan 2021-2025 cta dy an dau tu xay
moi, nng cap, cai tao va mua sam
trang thiét bi cho 3 bénh vién da khoa
khu vic, trung tim y té tuyén huyén,
tinh Kon Tum)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
£ Quy¢t s0 32/NQ-HDND ngay
Chg ket hop trung TT Plei | 17/12/2020 cia UBND huyén Ngoc
36 | tam dich vu thuong 5,20 5,20 DCH ; Ne A1A X .
mai Kan Hoéi vé ke hoach dau tu cong trung
; han giai doan 2021-2025 huyén Ngoc
Hbi (Kinh phi 3.000 triéu dong)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 913/QD-UBND ngay
Naéng cap, mo rong 5/1/2021 ciia UBND tinh Kon Tum
Truong Tiéu hoc Xa bak ve viéc Chap thuan bo sung du an
37 biak Ang, huyén 0,24 0,24 DGD Ang vao diéu chinh quy hoach str dung dat
Ngoc Hoi dén nam 2020
va cép nhat vao K& hoach st dung dét
nam 2021 ctia huyén Ngoc Hoi)
Khu lién hop the duc x Dk Kgfy%?ségzzznﬁg‘fﬁeﬁﬁg’%gym
38 thi:.thao huyén Ngoc 7,03 1,40 5,63 DTT Xi 17/12/22 ciia UBND huyén Ngoc
Hoi X
Hoi)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
Quyét s6 32/NQ-HPND ngay
Tram cét 220kV Py 17/12/2020 cua UBND huyén Ngoc
Y va céc duomg day Hoéi vé ke hoach dau tu cong trung
AT U han giai doan 2021-2025 huyén Ngoc
220kV dau noi tir xa bak . e , A T
. P Hoi (Kinh phi 4.700 tri€u dong);
39 | cum nha may thay 22,65 22,65 DNL Xu; xa £, s K ,
dién Nam Kong 1, 2, PoY Quyet d;nhAso 12;14/’1.":Fg-‘CN Viv cl‘lu
3 (Lao) vio Hé trl}’(mg wnhapAkhau dién tor Cum nhe\l
théng dién Viét Nam méy thuy di¢én NamKong 1,2,3 nha
i i may thuy dién Nam Emoun (Lao) va
céc cong trinh ludi dién 220kV phuc
vu d4u ndi
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s 148/QD-UBND ngay
31/1/2019 ctia UBND tinh Kon Tum
. TT Plei quyét dinh chi truong dau tu Dy an:
Thuy dién Plei Kan Kan, thiy dién Plei Kan Ha ctia Cong ty
40 Ha 35,57 35,57 DNL Xa bak Cb phan Tu vén va Xay dung Tan
Kan | Phu6cQuyét dinh sé 674/QD-UBND
ngay 16/7/2020 ctia UBND tinh Kon
Tum vé viéc diéu chinh chii truong
dau tu dy an Thuy dién Plei Kan Ha)
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Du an nha may dién

KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh so0 866/QD-UBND ngay

gi6 Tan Tén Nhit - japbil | BOROZ) o tion dau ur va cong
< S uc, xa vén - nga
41| Dk Glei cua cong ty | 2,84 284 | DNL | "5 | o 112020 v8 thoa thun vi trf xdy
¢0 phan Tan Tan « L N
Nhat. Nong dung tram bi€n ap 110kV va h}r.orng
’ tuyén duong day 110kV dau noi nha
méy dién gi6 Tan Tan Nhat)
Tiéu dy an cap dién xd Dak
ndng thon tr ludi Kan, xa
dién qudc gia tinh bak
Kf’“g]‘;‘;l su dung XS:I’(‘a KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
42 g?.n Hor vay ,“;h. 16,64 1664 | DNL | ax quyét s6 69/NQ-HPND ngay
ai (Hang myc: Thi & X4 1 9/12/2020 cia HDND tinh Kon Tum)
cong xay dung ludi Sal.oon
dién huyén Ngoc g, xa
Hoi sir dung von bak
ODA, vay uu dai) Duc
XaDak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
Duc, dinh s6 896/QD-UBND ngay
Thuy dién Bak Po Xabak | 29/9/2021 ciia UBND tinh Kon Tum
43 Co 1 83,30 83,30 | DNL Ang, vé viéc Quyét dinh chip thudn chu
bak truong dau tu dong thoi chp thuan
Nong nha dau tu
KHSDD 2022 chuyén tiép (Nghi
Pau ndi duong day TT Plei quyét s6 88/216/NQ-HPND ngay
44 | dién (Thuy dién Plei 2,71 2,71 DNL Kin 9/12/2016 cua Hoi dong nhan dan
Kan) tinh Kon Tum (Pang thuc hién dau
néi dwong day dién)
Sa KHSDD 2022 chuyén tiép (Vén ban
45 | Nha thd Sa Loong 1,84 1,84 TON Loon s0 143/SNV-TG ngay 22/7/2020 cua
& S6 Noi vu tinh Kon Tum)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh 144/QD-UBND ngay
03/03/2021 cua UBND tinh Kon Tum
A LA a1, Veé viéc dieu chinh Quyét dinh s6
46 qu:tl tllﬁ gﬁﬁg 111yop 6.80 680 | DrA | X@Pak | S04/QD-UBND ngay 09 thing 6 nim
huyén Ngoc Hi Kan 2017Cu§ U}/ banAnhanAdan Emh Kon
Tum vé viéc phé duyét chu truong
déu tu xay dung cong trinh: Khu xur
1y chat thai ran lién hop huyén Ngoc
Hoi)
Nl}g may Xxur 1y rac N <3 Pik
thai huyén Ngoc Hoi Kan o
47 | va ving phu cin 14,80 14,80 | DRA " KHSDD 2022 chuyén tiép
A TT Plei
(Cong ty CP ECO- K3
an
H)
M6 rong khu dan cur KHSDAD %022 chuyén tiép (I\{ghi
phia Bong thi tran . Quyet so 392/NQ_HDND P gay
48 | Plei Kin (Hai bén 8,00 800 | opr | TLPlei | 17/12/2020 cua UBND huyén Ngoc
\ A Kan Hoi ve ke hoach dau tu cong trung
dutng trung tam TT han giai doan 20212025 huyén Ngoc
Plei Kan) an glat oz UYel NEC

Hoi ( Kinh phi 5.000 triéu dong)
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KHSDD 2022 chuyén tiép (Cong
trinh d4 thyc hién xong cong tac boi
thuong, giai phong mit bang. D&
nghi chuyén tiép dé thyc hién) Quyét
Dy an xay dung lghu dinh sb 154}4/QD—UBND ngay
do thi méi Plei Kan TT Plei | 5/8/2021 cta Uy ban nhan dan huyén
49 (Khu déan cu mai thi 30,35 30,35 ODT Kén Ngoc Hbi v viéc trién khai Nghi
tran Plei Kan) quyét s6 33/NQ-HDPND ngay 3 thang
7 nam 2021 ctia Hoi ddng nhan dan
huyén vé viéc phé duyét chii truong
dau tu du 4n Khu dan cu mai thi tran
Plei Kan.
dﬂéﬁ P I;};ai g}rlla;h‘;‘tly KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
trién tai san két chu dinh 2566/QD-UBND ngay
A . « Thi 17/12/2021 cua UBND huyén Ngoc
ha tang giao thong tran Hoi vé viée giao chi tiét ké hoach dau
50 | khu vyc phia Nam 6,00 6,00 ODT . . .. :
thi trén Plei Kan Plfl tu cong tr‘Aung hAan giai dgan 2021-
N , Kan 2025 ngudn ngan sach dia phuong
(Khu dan cu Phia huvén Neoc Hai (Kinh phi 3.300
Nam thi tran Plei uyen Ngoc Hol (~A 1 AL 3.
Kan) triéu dong)
Xay dung trung tam
VHTT phuc vu cong
nhan lao dong va
doan vién cong doan TT Plei 2Lk
51 két hop xdy dung tru 0,26 0,26 TSC Kan KHSDD 2022 chuyén ti€p
O lam viéc cua lién
doan lao dong huyén
Ngoc Hoi
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
NETUNN . dinh $6 2697/QD-UBND ngay
52 I}IT; éifnviﬁcxga&fﬁ 1 103 | 075 | 028 | Tsc | x@Pak | 31/12/2021 cua UBND huyén Ngoc
Kan Kan Hoi vé viée phé duyét chu t'rLrO’ng xay
dung cong trinh Nha lam viéc ban chi
huy quén sy xa Dak Kan)
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 1359/QD-UBND ngay
Tru s co quan X3 P 31/ 12/2(')20.c1”1a UBND tinh Kon
53 doanh nghicp ’ 5,00 5,00 DTS v Tum; Quyét dinh s6 1092/QD-UBND
j ngay 24/10/2014 caa UBND tinh;
Quyét dinh s6 1093/QD-UBND ngay
24/10/2014 cia UBND tinh
KHSDD 2023 (Nghi Quyét s6
22/NQ-HDND ngay 14/11/2022 ciia
UBND huyén Ngoc Hbi vé viéc diéu
M0 rong Truong PT X3 Pik chinh, b’é sung ké hoach phan b6 chi
54 | DTBT THCS Ngd 1,20 0,77 0,43 DGD Ang tiét von dau tu nguon ngén sach
Quyén Trung wong thyc hién cac chuong
trinh MTQG ndm 2022 trén dia ban
huyén Ngoc Hdi( Kinh phi 6.769
triéu dong)
A s KHSDD 2023 (Quyét dinh so
g‘;ﬁ;f;(giknéi ipak | 422/QD-UBND ngay 18/7/2022 ciia
55 . N 17,66 17,66 DNL UBND tinh Kon Tum vé viéc chap
duong day 110kV - Ang A , A ;i ,
Tram P& Y 1 thuan chu truong dau tu du an Thuy
i dién Bak Roong)
Bdo cdo thuyét minh 56
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KHSDD 2023 (Ké hoach nam 2023.
o - TT Plei | Quyét dinh s6 1122/QD-UBND ngay
Dudng vao khu xu Ly Kan,xa |  09/8/2022 ctia Uy ban nhan dan

56 | bairac tép trung cla 3,00 1,00 2,00 DGT N A A A a R A

huyén bak huyén Ngoc Hoi vé viée phé duyét
i Kan Béo céo kinh té k¥ thuat xay dung

cong trinh)
Chuyén muyc dich dat o i
nudi trong thuy san xa bak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
>7 (NTS) sang cay lau 13,62 13,62 | CLN Kan ho gia dinh c4 nhan)

nam (CLN)

Mo¢ rong mo khai < s P 3

théc d4 hop tic xa 4.00 151 549 SKX xa bak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau

Van Thanh ’ ’ ’ Nong cua doanh nghiép)

58 A A
nM‘}’li?nﬁ san eone o0 | 000 | oao | pnk | X3 Pak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu ciu
V‘(’; N ."ll")hégﬁ ’ ’ ’ Nong cua doanh nghiép)

KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
Khai thac khodng X3 Po dinh s0 84/Qb-UBND ngay 2/2/2021
san da lam VLXDTT 2,50 2,50 SKX % Vé viéc chap thudn chu truong dau tu
Thanh Ngoc khai thac mo da xay dung thon I éc ,
g y aung
xa Po'Y, Tinh Kon Tum)

59 . .
San cong nghiép KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyet
phuc vu khai thac X3 Po dinh s6 84/Qb-UBND ngay 2/2/2021
khoang san da lam 1,12 1,12 PNK % Vé viéc chap thudn chu truong dau tu
VLXDTT (Thanh khai thac mé da xay dung thon I éc,
Ngoc) x4 Po'Y, Tinh Kon Tum)

M6 c&t Minh Khoi 090 | 090 skx | TTPlei | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
’ ’ Kan cua doanh nghi¢p)

60 | Xay dung san cong o .
nghiép phuc vu khai 0.10 0.10 PNK TT Plei | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
thac khoang san lam ’ ’ Kan cua doanh nghiép)
VLXDTT
Khai thac cat lam vt o .

61 liéu xay dung thong 1.00 1.00 SKX TT Plei | KHSDD 2022 chuyén ti€p (Nhu cau
thuong (Cong ty ’ ’ Kan cua doanh nghiép)

TNHH Dic Tién)

o ﬁigﬁfgéﬁgty 154 | 160 | oma | skx | XaPak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu chu

TNHH 87) ’ ’ ’ Duc cua doanh nghiép)

Dau tu khai théc va

ché bien khoang san

da lam vat liéu xay Xa Pak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
63 dung thong thudng 12,30 12,30 SKX Nong cua doanh nghiép)

(Cty CP khoang san

Sai Gon - PO Y)

Khai thac da lam

VLXD théng thuon ~ s PO X

64 | (Congty Tl\?HH xé}% 1,80 1.05 0.75 SKX Xa bak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
lip va thuong mai ’ ’ ’ Nong cua doanh nghiép)
Hoang Quéan)

Du an Khai thac

65 gfﬁ‘;lgl fg;iﬁlagm 650 650 | skx | XaPo | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu ciu
tﬁéng thuong '(2 vi ’ ’ Y cua doanh nghiép)
tri)
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o ﬁizgli‘ﬁéiat iﬁﬁl@n 490 4100 | skx | xaPak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cu
< Pik X1 & & ’ ’ Xua cua doanh nghiép)
. ﬁizgli‘ﬁéiat iﬁﬁl@n 2 60 260 | skx | xaPak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cu
< Pak Xu & & ’ ’ Xua cua doanh nghiép)
68 ﬁig?ﬁéﬁ ilalgldng 380 180 | skx | PO | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu chu
<GPy Y ’ ’ Y cua doanh nghiép)
" ﬁig?ﬁéﬁ ilalgldng 150 350 | skx | X3Sa | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu chu
xd Sa Loong ’ ’ Loong cua doanh nghiép)
biém truong tiéu <
70 lrlr?ucchdul}cllelnsgr}ll;}(/iir‘: 0,51 0,51 | DKV | SaLoon KHSDD 2022 chuyén tiép
khu vui choi giai tri g
Cira hang xang dau Xa Pik | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
71 bak Duc 0,06 T™MD Duc cua doanh nghiép)
-, | Cua hang xang dau 011 ™p | X3P | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cu
PoY ’ Y cua doanh nghiép)
Ctra hang xang dau TT Plei | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
& Plei Kén 02 0,25 ™MD Kan cua doanh nghiép)
Ctra hang xang dau TT Plei | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
74 Plei Kan 01 0,19 ™MD Kan cua doanh nghiép)
Cura hang xang dau X3 Pk o
75 | vadich vu thuong 0,35 0,35 TMD Duc KHSDD 2022 chuyén ti€p
mai. j
KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 1359/QD-UBND ngay
Cone trinh thuon X3 P 31/12/2020 cua UBND tinh Kon
76 | gdich . & 52,22 52,22 | TMD v | Tum; Quyét dinh s6 1092/QD-UBND
o ; ngay 24/10/2014 cua UBND tinh;
Quye¢t dinh s6 1093/QD-UBND ngay
24/10/2014 cua UBND tinh)
Khu trung bay, gidi Y& Po o
76,1 | thiéu san pham va 1,63 1,63 TMD y KHSDD 2022 chuyén tiep
dich vu
Pau tie xdy dung
Trung tdm Logistics, Xa Po T
76,2 kho bai. dich vu 12,00 12,00 T™D % KHSDD 2022 chuyén ti€p
CKQT Po' Y
Chuyén myc dich dat ~ D PO A
77 néng nghiép sang dat | 0,72 072 | ONT xAPd | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu ciu
& nong th on ’ ’ Y ho gia dinh c4 nhan)
Chuyén muc dich dat xa 2 N
78 | néng nghiép sang dét 0,90 0,90 ONT | Sal.oon KHSDD %02.2 cpuyer’l tle? (Nhu cau
A o hd gia dinh c4 nhan)
0 nong thon g
79 1(1::1’112] i;l?::; féﬁlg’ ggt 0.77 077 | ony | *@Piak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cu
& nong th on ’ ’ Nong hd gia dinh ca nhan)
80 ffﬁlgy ZI;II::; gﬁg §ZI 0.75 075 | ony | X@Pak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
& nong th on ’ ’ Kan ho gia dinh céa nhén)
81 fffgy ZZ}?:; gﬁg §Z§ 0.73 073 | ony | x@Piak | KHSDD 2022 chuyén tiép (Nhu cau
& nong th on ’ ’ Duc ho gia dinh ca nhén)
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82 I?(})lrlllg ZI;IT:; sde:Icllgl ggt 0,50 050 | onr | XaPak | KHSDD 2022 chuyén ticp (Nhu cau
& nong thon Ang ho gia dinh c4 nhan)

83 ICI:(})lrlllg ZI;}T:; i:;}gl ggt 0.05 005 | opr | TLPlel | KHSDD 2022 chuyéntiep (Nhu cdu
5d6 thi Kan ho gia dinh cé nhan)
Chuyén muyc dich dat

84 E?szlljulz)n:ai;?; 3,00 300 | mnk | XaPo | KHSDD 2023 (Nhu ciu cua ho gia
trong cdy hang nim Y dinh cd nhan)

(NHK)
Dy 4n ndng nghi?p
cong ngh¢ cao tron; < x Ao oo 1A

85 cay%iugc liu, tréngg 250 | 120 | 130 | Ngu | X@Pak | KHSDD 2023 (Nhu cau ctia ho gia

ném ciia 6ng Trdn Xu dinh ca nhan)

Vin Thuong

Pau tu co so ha tang

diém du lich cong

ddng thon Pak Rang, X3 Pik KHSDD 2023 (Quyét dinh sd

86 | x4 bak Duc (GPMB 5,00 5,00 TMD Duc 2289/QDb-UBND ngay 12/11/2021
mo rong khudn vién i ctia UBND huyén Ngoc Ho1)
va chinh trang mot
s6 hang muc...)

Chuyén muc dich dat 5 Pe

87 | nong nghiép sang dat 2,60 2,60 ONT an % | Nhuciu st dung dat cua dia phuong
0 ndng thon
Chuyén muc dich dat xa

88 | nong nghiép sang dat 0,42 0,42 ONT | SaLoon | Nhu cau str dung dat ctia dia phuong
& nong thon g
Chuyén myc dich dat <3 Pik ) )

89 | nong nghiép sang dat 1,24 1,24 ONT NG Nhu cau str dung dat cta dia phuong
& nong thon ong
Chuyén muc dich dat 5 Dik

90 | ndéng nghiép sang dat 0,95 0,95 ONT X?( 4 Nhu céu sir dung dat cia dia phuong
¢ nong thon an
Chuyén muc dich dat

91 | ndéng nghiép sang dat 6,65 6,65 ONT | Pik Xa | Nhu cau sir dung dét cta dia phuong
o ndng thon
Chuyén muyc dich dat TT Plei . )

92 | ndng nghiép sang dat 6,00 6,00 oDT Kin Nhu cau stir dung dat cia dia phuong
o do thi
Tiéu duj, an cai tao va
phat trlenr luéi dién TT Plei
trung ha ap khu vuc Kin L

93 | trung tdm huyén ly, 0,08 0,08 DNL Dék’ KHSDD 2022 chuyén ti€p (Bang ky
thanh pho, thanh pho Kan de lam thu tuc ho so giao dat)
cua tinh Kon Tum
(KfW 3.1)

Lo, A KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
|4 1ST10D-UBRD i U

94 2 L 0,60 oDT 3 huyén Ngoc Hoi ve viéc dau gia
vién cli - Puong Kan AT £, 2R s £
Nguyén Hué quyén st (%l_mg dat Eie giao dat c6 thu

tién su dung dat nam 2021)
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Pau gia quyén sir
dung dat Khu dan cu

TT Plei

KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
dinh s6 694/QD-UBND ngay
23/7/2020 cia UBND tinh Kon Tum
vé viée chuyén muc dich st dung dat
va giao d4t cho UBND huyén Ngoc

95 | méi - Khu trung tim 12,70 OoDT Kin Hoi dé xay dung cong trinh M¢ rong
hanh chinh méi a khu dan cu trung timhanh chinh mai
huyén Ngoc Hoi huyén Ngoc Hoi; Quyét dinh dau gia

quyén st dung dat so 496/QD-UBND
ngay 01/4/2020 cua UBND huyén
Ngoc Hoi)
Ao s KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
Dau gid quyen su .| dinh 1571/QD-UBND ctia UBND
dung 16 dat Buong TT Plei Xoo A . L.

96 x 0,02 ODT A huyén Ngoc Hoi vé viée dau gia
Nguyén trung tryc - Kéan
Té Vinh Dién quyén su dung dat dé giao dat c6 thu

i tién sir dung dat nam 2021)
£ oin KHSDD 2022 chuyén tiép (Quyét
Dau gid 10 dat quy .| dinh 1571/QD-UBND ciia UBND
hoach trung tam TT Plei XooA . L.

97 N p A 0,02 ODT A huyén Ngoc Hoi vé viée dau gia
hanh chinh (Khu dan Kan
cur méi) quyén su dung dat dé giao dat c6 thu

tién s dung dat nam 2021)
Giao dat ¢ cho can
bd, cong cl}l'rc, vién
chue chuyén noi TT Plei i )
98 | cong tac theo quyét 0,04 0,04 ODT A Nhu cau sir dung dat cta dia phuong
. X aa , Kéan
dinh diéu d()ng cua
co quan c6 tham
quyén
T 35 thira 216,217,218 (Quyét dinh
Giao dét cac thira dat . s0 1593/QD-UBND ngay 03/11/2022
. N TT Plei ciaUBND huyén ngoc hdi vé viée
99 | nho hep do nha nude 0,03 0,03 ODT y
uin 1§ Kan phé duyét danh muyc cac thira dit nho
4 hep do nha nu6e quan ly tai dia ban
thi tran Plei Kan)
KHSDD 2023 (Quyét dinh sé
362/Qb-UBND ngay 12/3/2018 cua
022 | 022 DTS | Poy | UBND tinhKonTum vé vice phe
duyét phuong an sir dung dat cua
Xéy dyng tru s& 1am Cong ty TN§H MITIY)Lam Nghiép
viéc cong ty TNHH goc Hot
100 MTV Lam nghié £ ’
N Hé’f P KHSDD 2023 (Quyét dinh sé
goc Hot 362/QD-UBND ngay 12/3/2018 cta
0.80 0.80 DTS DAak UBT\AID tinh Ko;q Tl}m Ve vice p}le
Nong duyét phuong an str dung dat cua
Cong ty TNHH MTV Lam Nghiép
Ngoc Hoi)
Xa bak
otz 16,89 | 16,89 RSX X Cong vin sé 4308/UBND-NNTN
Thué dat bo sung \ , .
trdng ring san xuat 2743 Xa bak ngay 06/1 %/2021 cua UBND tinh
.= N 274,35 ? RSX Kon Tum v¢ viéc thuc hién két luan
cua Cong ty Nguyén 5 Kan
Ca A AT thanh tra dbi voi cong ty Nguyén liéu
liéu giay Mién Nam X3 Pik
30,43 | 30,43 RSX gidy Mién Nam
101 ' ' Duyc
Bdo cdo thuyét minh 60








Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

3.7. Du kiél} cac khoan thu, chi lién quan dén dat dai trong nim ké
hoach sir dung dat nam 2023
3.7.1. Cin ct phap ly dé woc tinh cac khoan thu, chi lién quan dén dat
dai:
~ Vige tinh toan cac khoan thu, chi lién quan dén dat dai trong ké hoach sir
dat nam 2023 ctia huyén Ngoc Hoi dugc dua trén cac can ctr chinh sau:
- Nghi dinh 44/2014/CP ngay 15/05/ 2014 ctua Chinh phu vé quy dinh gid
dat;
- Nghi dinh s’(;) 45/2014/ND-CP ngay 15/ 05/ 2014 ctia Chinh phu vé viéc
thu tién st dung dat;
- Nghi dinh 5O 43/2014/ND-CP ngay 15/05/2014 ctua Chinh phu quy dinh
chi tiét vé thi hanh mot s6 di€u cua Luat Dat dai.
- Nghj dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/ 05/ 2014 cua Chinh phu vé viéc
boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nudce thu hoi dat;
- Quyét dinh s6 30/2019/QD-UBND ngay 31/12/2019 ctia UBND tinh Kon

Tum Ban hanh bang gia dat dinh ky 05 nam (2020 - 2024) trén dia ban tinh Kon
Tum;

Quyet dinh s6 53/2014/QD-UBND ngay 19/9/2014 caa UBND tinh Kon
Tum vé viéc ban hanh quy dinh cu thé mot s6 ndi dung vé boi thuong, hd tro,
tai dinh cu khi Nha nude thu hdi dat trén dia ban tinh Kon Tum;

- Quyét dinh s6 34/2015/QD-UBND ngay 10/8/2015 cua UBND tinh Kon
Tum Quy dinh muc ty 1€ (%) tinh don gia thué dat, don gia thué dat dé xay
dung cong trinh ngdm va don gia thué mat nudc trén dia ban tinh Kon Tum;

- Quyét dinh 52/2021/Qb-UBND ngay 31/12/2021 cua UBND tinh Kon
Tum quy dinh h¢ s6 di€u chinh gia dat nam 2022 trén dia ban tinh Kon Tum.

3.7.2. Du tinh cac khoan thu, chi li€n quan dén dat dai trong ké hoach
str dung dat nam 2023

- Téng ngudn thu tu viée giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich st dung
dat 1a 666.694.600.000 dong (Sau tram sau muoi sau ty, sau tram chin muoi bon
triéu, sdu tram nghin dong). Nguon thu nay chua tinh cidc khoan ho trg cua
Trung vwong, cua tinh, doanh nghiép va dong gdp ctia nhan dan.

STT

Hgé sinh
Dién | D.gia diéu D.gia nam D.gia Thanh tién

Loai dAt tich | (1.000 | chinh 2022 (1.000 (1.000 Ghi chi
(ha) | @m2) | nim | (1.000d/m2) | d/ha) d/ha)
2022

Du kién cac nguon
thu:

666.694.600
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H¢ sinh .
) Dién | D.gia dieu D.gia nam D.gia Thanh tien
STT Loai dat tich | (1.000 | chinh 2022 (1.000 (1.000 Ghi cha
(ha) | @m2) | nim | (1.000d/m2) | d/ha) d/ha)
2022
i | Thutrgiaodate | 455 | 650 | 137 890,5 | 8.905.000 | 358.426.250 | 11 Flel
tai do thi Kan
o |Thutrgiao dats | yoo3 | 550 | 121 302,5 [ 3.025.000 | 49.095.750 | Céc xa
tai nong thon
Thu tir thué dat TT Plei
thuoqg mai dich 4,00 520 1,37 712,4 7.124.000 | 28.496.000 Kin
vu, dat co s san
3 | xuét phi ndng
nghiép, dat cum 84,07 | 200 | 121 242 2.420.000 | 203.449.400 | Céc xa
cong nghiép (TMD,
SKC, SKN)
Thu tir thué dat st
4 | dung cho hoat dong | 22,30 40 1,1 44 440.000 9.812.000 Cac xa
khoang san
Thu tir thué dét san
5 | xuat vat liéu‘xéy 39,58 40 1,1 44 440.000 | 17.415.200 Cac xa
dung, lam d6 gom
- Téng chi phi cho viéc boi thuong, hd tro, tai dinh cu: 426.974.518.000
dong (Bon tram hai muoi sau ty, chin tram bay muoi bon tri¢u, ndm trdm muoi
tdm nghin dong). Ngudn chi nay chua tinh chi phi dau tu xay dung cic cong
trinh phuc lg1 nhu giao thong, nha sinh hoat cong dong, truong hoc,...
H¢ sinh
Dién | D.gia diéu D.gia ndm D.gia X ‘X
STT|  Loai dét tich | (1.000 | chinh 2022 (1.000 (?})%‘(‘)hdt/‘lf:) Ghi chii
(ha) d/m2) nam (1.000d/m?2) d/ha) )
2022
Dy kién cac
Kkhoin chi: 426.974.518
Chi cho thu hi TT Plei
hrcl u 1,36 16 1,6 25,6 256.000 348.160 A
1 | dat trong lta con Kan
lai 8,70 15 1,6 24 240.000 2.088.000 Cac xa
Chichothuhdi | 2415 | 11 2 22 220000 | 5313.000 | Ll
2 | dat trong cay Kan
hang nam con lai | 128,82 10 1,75 17,5 175.000 22.543.500 Cac xa
Chichothuhdi | 7250 | 10 2 20 200.000 | 14.500.000 TE?I‘“
3 | dat trong cay lau an
nam 188,80 9 1,75 15,75 157.500 29.736.000 Céc xa
Chi cho thu hoi
4 | dat ring san xuat, | 98,61 4,5 1,3 5,85 58.500 5.768.685 Cac xa
phong ho, dac
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dung

Chi cho thu hoi 0.24 16 175 28 280.000 67.200 TT Plei
dat nudi trong Kan
thity san 0.58 14 1,45 20,3 203.000 117.740 Ciéc x
Chi cho thu hoi

d4t & tai nong 043 | 250 121 302.5 3.025.000 | 1.300.750 | Céc xa
thon

Chi cho thu hoi TT Plei
gt & toh d thi 367 | 650 1,37 890.5 8.905.000 | 32.681.350 Kin
Chi h§ trg cho l(ég;lp i:ji
thu hdi détnong | 523,76 19.89 596.667 | 312510.133 | & tghu
nghiép hdi)

* Can d6i thu - chi: + 239.720.082.000 dong (Hai traim ba muoi chin ty,

bay tram hai muoi triéu, khong trim tAm muoi hai nghin dong).
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IV. GIAI PHAP TO CHU'C THUC HIEN KE HOACH SU DUNG DAT
NAM 2023

4.1. Giai phap bao vé, cii tao dat va bio vé méi truong.
4.1.1. Cdc gidi phdp bdo vé, cdi tao dit va bdo vé méi trwong

Trong san xuat ndng nghiép can ap dung cac bién phap canh tac luan canh,
dau tu can ddi cac loai phan bon, trong do chu trong bon cac loai phan hitu co,
phan vi sinh dé cai tao do phi nhiéu dit va nang cao hiéu qua st dung dat.

Khuyen khich hd tro cho céc to chirc, ¢4 nhan dau tu bao vé, cai tao nang
cao do phi cia dat, bao vé tang dat canh tac, ngin nglra giam thiéu thoai hoa
dat.

Tién hanh céc giai phap giam thiéu sat 10 nhu diéu tra xdy dung giai phap
k¥ thuat, phong chdng sat 16 va ngap lut nhitng ving triing yéu vao mua mua.

Giam sat k¥ qua trinh trién khai cac du an khai thac khoang san va vat licu
xdy dung dé dam bao khai thac c6 hiéu qua nhung phai han ché tac dong Xau
dén moi trudong, phuc hdi moi truong va hoan nguyén sau khai thac. Kiém soat
chat ché hoat dong xtr ly nudc thai cua cac co s& san xuét, khu vuc khai thac
khoang san nham ngin ngira, han ché 6 nhiém ngudn nuéc. Thu hat dau tu co
chon loc va kién quyét khong cap gidy phép cho cac nha dau tu sir dung cong
nghé lac hau, gay 6 nhiém moi truomg.

4.1.2. Gidi phdp vé bdo vé méi trwong va thich irng véi Bién déi khi hiu
Xay dung va thyc hién dat hiéu qua céac chi tiéu vé ting truong xanh trong
hé thong chi ti€u phat trién kinh t€ xa hoi cia huyén.

Déy manh ng dung cong ngh¢ hién dai trong cong tac quan tric moi
truong dé canh bao 6 nhiém moéi trudng, kién quyét khong cho phép cac nha
dau tu sir dung cong nghé lac hau gdy 6 nhiém mai trudng.

Xay dung hoan chinh hé thdng thu gom va xu ly chat thai, hé théng thoat
nudc tai cac khu, cum cong nghiép. Kiém soat cic ngudn thai gdy 6 nhiém
nude, thiét 1ap hanh lang bao vé ngudn nude theo qui dinh cua phap lut.

Nghién ctru cac loai gidng ciy trong c6 kha niang chéng chiu han han, ngap
ung nham thich ing véi bién doi khi hau trong tuong lai.

Tang cuong cong tac tuyen truyén, nang cao nhan thirc cho ngu’0’1 dan va
céc t6 chtrc, doanh nghlep vé ndi dung ing pho véi bién doi khi hau, coi quan Iy
tai nguyén va bao v€ moi truong la trach nhiém cua toan xa hoi.

- Xéc dinh ranh giéi va cong khai di¢n tich dét trong lua, dat rimg phong ho,
dat rung san xuat; quan 1y chit ché dién tich dat trong laa duge quy hoach chuyen
(‘1‘01 co cau cay trong, bao dam khi can thiét c6 thé quay lai trong laa duge. Diéu
tiét phan bd ngudn luc bao dam loi ich giita cac dia phuong co diéu kién phat
trién cong nghiép véi cac dja phuong phat trién nong nghiép; ting dau tu ha ting
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x3 hoi, ha tang k¥ thuat, xay dung cac co s bao quan, ché bién, tiéu thy hang hoa
tai dia phuong co quy dat nong nghiép 16n; cu thé hoa chinh sach va cac bién
phap phu hop dé giam chi phi san xuat, ting thu nhap, dé nguoi san xuat nong
nghiép yén tm san xuat.

- Tang cudng cong tac trong rimg, giao dat giao rumg t6i cac t6 chic, ho
gia dinh, cd nhan, nhdm bao v¢ nghiém ngéat di¢n tich rung phong hd dau nguon.

- Cac dy an c6 thu hdi dat trong lua phai c6 phuong an su dung 16p dat mat
thudc ting canh tac dé cai tao cac vung trong 1aa kém chat luong. B4 tri quy dat
cho cic muc tiéu phat trién kinh té, an sinh xd hoi phai uu tién quy hoach tai
nhimg khu vuc kha ning canh tac kho khin, nang suét thap.

- C6 chinh sédch thoa dang tiép tuc khuyén khich moi t6 chirc, ci nhan dau
tu bao vé, cai tao, nang cao do phi ctia dat. Ap dung k¥ thuat canh tac phu hop
v6i diéu kién dat dai thuc té nhdm nang cao d6 phi nhiéu cta dit dé st dung
hiéu qua dat noéng nghiép, tranh khai thac qua muc lam thoai hoa dat. Nghién
ctru chuyén giao cac gidng cdy trong, vat nudi cé ning suét cao, chat luong tot,
kiém soét chit ché viéc sir dung céc loai thudc trir siu, hoa chat bao vé thuc vat.

- Tép trung uu tién tng dung cac thanh tyu cong ngh¢ moi, dac biét la
cong ngh¢ sinh hoc, tmg dung dua vao san Xuat nhimg giéng cay trong méi co
nang suét, chat lugng cao va co gia tri kinh té phu hop véi dleu kién dia phuong
dé khai thac tét quy dat nong nghiép. Chuyén dbi co cau cay trong vat nudi theo
hudng lya chon nhimg giong c6 kha nang thich ing cao voi tac dong bat loi cua
bién ddi khi hau.

- Pau tu xay ma1 va nang cap cac cong trinh thuy loi; xay dung, cai tao hé
thong tram bom dién, cong dau moi, ki€n c6 hoa kénh muong, cing co6 dé diéu
tang cuong kha nang chong 11, thoat nudce, bao v¢ san xuat.

- Thuc hién viéc d6i moi va day manh cong tac truyén thong, gido duc
nang cao nhan thirc cong dong vé bao v€ moi truong, quan ly tai nguyén; phat
huy vai tro, trach nhiém cta chinh quyén co sd, cac to chirc chinh tri, x3 hoi va
moi nguoi dan trong viéc tham gia vao cong tdc bao vé moi truong va quan 1y
tai nguyén trén dia ban huyén.

4.2. Giai phap vé ngudn luc thuc hién ké hoach sir dung dat.

- Thuong xuyén boi dudng, nang cao kién thirc cho can b quan ly nha
nudce, xay dung doi ngili cdn bd cong chirc c6 pham chat dao duc tot va nang luc
dé dap tng nhi¢m vu theo sy phat trién cua dia phuong;

- Khuyén khich hoc nghé, truyén nghé cho lyc lugng lao dong bang nhiéu
hinh thtre thich hop. P& nghi cac doanh nghiép trén dia ban uu tién sir dung lao
dong 1a nguoi dia phuong;

- Huy dong t6i da cac ngudn von cho san Xuit va xay dung co s6 ha tang tir
ngudn von ngan sach, vén doanh nghiép, vén lién doanh lién két; Khuyén khich

Bdo cdo thuyét minh 65







Ké hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hoi

doanh nghi¢p dau tu tai cac diém, cum cong nghiép, tiéu thu cong nghiép trén
dia ban huyén;

- Huy dong tbi da cac ngudn Von hop phép tr Trung wong, ngan sach tinh
cho phat trién két cau ha tang kinh té - xa hoi; dau tu tap trung, c6 trong diém
vao cac du an ndng nghi¢p, cong nghi€p san xuit sach, than thién vi méi
truong.

- Thyc hién thu chi ngan sach hop 1y, tao thém ngudn vén tir quy dat thong
qua dau gia quyén sur dung dat, dau thau du an co6 st dung dat.

- M6 rong hinh thitc “Nha nude va nhan dan cung lam” dé dau tu xay dung
cdc cong trinh ha téng quy mo nhoé, phuc vu dan sinh, nhét 1a cac hé théng giao
thong, thuy loi,... Pong thoi tranh thu sy giup d& cta cac ca nhan, t chiic trong
va ngoai nudc.

4.3. Giai phap té chirc thue hién va giam sat thuc hién ké hoach sir
dung dit.

* Giai phap to chirc thue hién:

Trén co s& Ké hoach st dung dat nam 2023 dugc Uy ban nhan dan tinh
phé duyét, Uy ban nhan dan huyén c6 trach nhiém cong bd cong khai ké hoach
ctia huyén trén Cong thong tin dién tir cia Uy ban nhan dan huyén va niém yét
tai tru so Uy ban nhan dan huy¢n, ij ban nhan dan céc x4, thi tran trén dia ban
huyén

- Phong Tai Nguyén va Moi truong chiu trach nhiém t6 chuc thuc hién ké
hoach sir dung dat nam 2023. Tham muu cho UBND huyén ban hanh cac quyét
dinh vé dat dai va chi dao cac xa thuc hién ké hoach str dung dat nam 2023 theo
luat dinh. Kién quyét khong giao dat, cho thué dat, chuyén muc dich dat khong
phu hop véi ké hoach sir dung dat duoc phé duyét;

- Céc x4, thi trin can ct vao ké hoach st dung dat nam 2023 cla huyén da
dugc phé duyét dé trién khai thuc hién cong tac quan ly dat dai trén dia ban theo
ding cac quy dinh cua Luat Dat dai;

- Cac ban, nganh va cac dia phuong cip huyén bam sat vao ké hoach str
dung dat nam 2023 cua huyén da dugc phé duyét t6 churc thuc hién, don ddc cac
t6 chirc sir dung dat do nganh quan 1y thuc hién céc tha tuc vé dat dung tién do
va dang theo ké hoach sir dung dat da dugc phé duyét. Trudng hop c6 phat sinh
cac nhu cau vé dat, can tién hanh cac thu tuc dang ky, xin cha truong va xem
xét dé bo sung vao ké hoach str dung dat trong nam 2023 trude khi trién khai
thuc hién;

- Céc to chure, ho gia dinh, c4 nhan st dung dét trén dia ban huyén can
nhanh chong tién hanh cac tha tuc theo quy dinh dé duoc giao dét, cho thué dat,
chuyén muc dich st dung dat phu hop voi ké hoach str dung dat nam 2023 da
dugc phé duyét;
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- DinI} k}‘{ hang nam UBND huyén c6 bdo céo két qué? thuc hién ké hoach
su dung dat dé S¢ Tai nguyén va Moi truong tham muu tong hop cho UBND
tinh Kon Tum bé4o cdo Chinh phu.

* Giai phap giam sat thwe hién ké hoach sir dung dat

- Nang cao hiu qua giam sat cua Hoi dong nhan dan, Uy ban Mt tran T6
quoc Viét Nam cdc cap va cac td chuc chinh tri xd hoi trong coéng tac quan 1y
dat dai, quan 1y quy hoach, ké hoach sir dung dat. Trong do6, dac bi¢t chu trong
dén viéc tiép thu, giai quyét tot nhitng v kién, kién nghi, phan anh cua cur tri vé
cong tac quan 1y dat dai trén dia ban huyén.

- Thanh tra, kiém tra vé quan 1y va st dung dat dai, kién quyét xir Iy cac
truong hop vi pham phap ludt dat dai nhat 1a vi pham quy hoach, ké hoach st
dung dat. Kién quyét thu hdi cac dién tich dat da giao cho cac co quan, to chic,
doanh nghi€p nhung chua st dung hodc str dung khong hiéu qua theo quy dinh
cua phap luat;

4.4. Cac giai phap khac.
4.4.1. Gidi phdp vé co ché chinh sdch

- Xay dung va td chirc thue hién ké hoach st dung dat phai théng nhat chat
ché&, dong bo dung theo qui dinh Luat Dat dai va cic vin ban Luét ¢6 lién quan,
dap tmg yéu cau phat trién kinh té - x4 hoi, bao dam qudc phong, an ninh va bao
v€é moOi truong sinh thai.

- Pay manh cai cach hanh chinh trong quan 1y nha nuéc vé dat dai, dau tu,
xay dung. Tang cudng cong tac thanh tra, kiém tra va xtr Iy kip thoi cac vi pham
phap luat, dam bao cho viéc sir dung dat theo dung quy hoach, ké hoach sir
dung dat da dugc phé duyét.

- Thuc hién cong khai minh bach cac du an dau tu, tir lac giao dy an va
qua trinh trién khai thyc hién du an dé cong dong cung kiém tra, gidm sét;

- Quan tdm va giai quyét tot cong tdc boi thuong, hd tro, tai dinh cu; dong
thoi thyc hién chinh sach dao tao nghé, chuyén doi nghé nghiép dé 6n dinh doi
sdng cho céc ho khi bi thu hdi dat dé thuc hién cdc cong trinh, dy 4n trong quy
hoach, ké hoach str dung dét.

4.4.2. Gidi phdp vé khoa hoc cong nghé va kj thudt

- Ung dung cac loai gidng ciy trong chiu han, gidng ngan ngdy vio san
xuat dé tiét kiém nudc tudi trong san xuat nong nghiép.

- Pau tu xay dung hé théng thong tin va co so dir liu dat nong nghiép dé
doanh nhiép, HTX, nha dau tu va cac t6 chirc, ca nhan khai thac thong tin dau tu
san xuat, chuyén d6i co ciu cay trong phu hop véi diéu kién san xuit cua dia
phuong.
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- Trong san xuat cong nghiép - TTCN; ché bién nbng, lam san phai ap
dung cong ngh¢ tién tién, hién dai dé han ché tac hai cua chat thai gdy 6 nhiém
dat canh tac, ngudn nudc va moi trudng xung quanh

- Uu tién dau tu cong nghé tién tién vé xur Iy nudc thai, rac thai; tai ché rac
thai cho cum cong nghiép

- Pau tu hé théng thong tin vé dit dai, img dung cong nghé vién tham

trong vi¢c klem tra, giam sat viéc thuc hién quy hoach, ké hoach sir dung dit
dap tmg yéu cau quan 1y dat dai va hoi nhap qudc té.
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KET LUAN VA KIEN NGHI
1. KET LUAN

Phuong an K& hoach st dung dat cua huyén dugc xay dung dua trén co
so danh gia thuc trang sir dung dat hién nay va duoc xay dung trén co s& Quy
hoach st dung dat thoi ky 2021- 2030 huyén Ngoc Hoi duge phé duyét tai
Quyét dinh s6 112/QD-UBND ngay 07/3/2022 ctia UBND tinh Kon Tum; Ké
hoach sur dung dat nam 2022 huyén Ngoc Hoi duoc phé duyét tai Quyét dinh s6
296/QD-UBND ngay 19/05/2022 ctia UBND tinh Kon Tum. Vi viy, c¢6 thé dap
mg ding, dii nhu cau sir dung dat clia cc nganh, cdc cap, phit hop véi muc tiéu
chung vé phat trién kinh té xa hoi cua tinh, huyén dam bao khai thac hop 1y céc
nguon tai nguyén, dic biét 13 tai nguyén dat dai.

Tong hop day du cac thong tin, nhu cau sir dung dat cua cac dia phuong,
nganh, linh vuc. Nhu cau st dung dat dugc can dbi phu hop véi ké hoach phat
trién kinh té xa hoi cua tung xa, thi tran cling nhu trén dia ban huyén dam bao
tinh tiét kiém va hiéu qua trong st dung dat, bao vé tai nguyén thién nhién va
moi truong.

Trén co so tong hop nhu cau sir dung dét ciia cdc phong ban, cic dy an
dau tu, cac dy dn quy hoach chuyén nganh va cén d01 phu hop voi nhu cau str
dung dit cua dia phuong dam bao chi tiét theo yéu cau va cu thé theo tung cong
trinh, ting loai dat. Do duogc tong hop day du cdc thong tin tu cac cap, cac
nganh, cac phong ban, dong thoi can d6i v6i ké hoach phat trién kinh té xa hoi,
nén hoan toan phii hop véi muc tiéu phat trién kinh té ciia dia phuong va la cin
cu phap 1y dé cac nganh, cac dia phuong trén dia ban huyén thyc hién cic cong
trinh dy an theo quy dinh.

2. KIEN NGHI

Pé thuc hién dat ket qua tot ké hoach st dung dat hang nam cua huyén,
dap tmg kip thoi cho nhu cau quan ly, nhu cau phit trién kinh té - x4 hoi cua dia
phuong, UBND huyén Ngoc Hbi kinh trinh UBND tinh Kon Tum phé duyét Ké
hoach sir dung dat nam 2023 huyén Ngoc Hdi nhim dua cong tac quan 1y va st
dung dit cua dia phuong ngay cang t6t hon./.
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